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TU'A 


Thiên-Chúa ở trong ta. Phàm những linh 
hồn ở trong ơn-thánh-súng, đều là linh hồn 
= mang trong mình một đăng Cực-cao, một cải 
= hiện-tại thiết-thực... 

Đó là môt sự có thực, một sự hiện-hữu, một 
sự đích-xúc vây. 
= Chắc có người hoặc đã tự khäm-phà thấy sự 
4 có thực y, hoặc họ nghiền-ngẫm nó đã lâu 

cho nên có thề bị hoặc đã bị xui xúc mà bảo 

-__ mình rằng : « Sự dì là thế, Thiên Chúa thường 
_ đến ở liền liên trong tôi, tôi chi phải còn ao 
= mớc một điều là khăng-khít liên liên või Chúa 
= ở trong tận cùng dày ban-thân tôi. Cái hoàn- 

= của tôi từ nay sẽ là liệu sao cho không còn 
= mất một giây phút nào mà không tưởng nhớ 
= Thiên Chúa. Vì rằng Chúa ta đã phán day: 
__ «Phải cầu nguyện liên.» Tôi muốn cho cuộc 
= đời của tôi thành một cuộc cầu-nguyên không 
= hề dit: Hôm nay ta bắt đầu ngay di.» | 
. Trong đều ao-ước như thế, cải gì là có thề 
= thực-hành được và cải gì là hw-ào ? Làm sao 
= đung-hoà được sự bät-buôe « phải cầu nguyên 
el ĐỜI các sự yéu-säch của cái doi tâm-ÌÚ 
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và cdi đời sống thường của ta; dank duge à s 
các điều khuyên-giục của cải thế-giới vô-hinh _ 
la mang trong mình ta mà ta đã hiều rÔ véi v Gi 
những sự thằng-thúc cấp-bách mà phải lẽ ce lộ 
cải thế-giới hữu-hình hằng vây bọc xung- kế co 
ta, dung-hoà được cải sức ~u-hưởng người ta 
vån thấu có (rong mình, là muốn cho cải đời - 
mình được nên cái đời cực điềm thường 
ngoan (:) voi cải nghĩa-oụ bắt ta phải làm - 
vic ở đời? Tắt rằng phải hiều sự tnt ut oi 
thế nào cho dung hoà được sự: hoà-hậu () ĐỚI - 
sự khôn-ngoan ? D6 là cải đề của sách ky 


tự 
_ Ba PAU bao gồm cả tấn đề : 1 gli : 
“he lệ tây i RA 


dent tri đến Chúa được liên. mãi Lí Không K HỘ 
nỗ được đặc-đn bề: | | Ai £ 


— 


1) riiinig đây chỉ nghĩa` là hay suy 3: 
ngẫm đạo-đức : contemplatif, contemplation. _ "Je 
2) Trầm-tĩnh : hay hồi-tâm lại mà: đề trí lả im x x 
một việc đạo-đức như nhớ đến Chúa, dâng việt TA 
minh làm cho Chúa : Recueillement, se recueilli 
-8) Hào-hậu : đức-tính của người có nghị-lụ HUẾ. E | 
ở hết lòng với kể khác. Người hào-hâu là n nh Pi 
có cái dire-tinh ấy. Générosité, die j A TARET 
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om la t rai pr Chúa ps us 

_ Hay nói cho vän-tät hơn, không cần cắt 
ng ghĩa chỉ nữa rằng : 

ñ ir `... tưởng đến Chúa là không thề được; 


tit 4 


218) De _ Hằng tưởng đến Chúa là không cần; | 


củ F 


vân fe _ Năng tưởng đến Chúa là rất hữu-ích. 

ve — Ra ba nguyén-lÿ đỏ rồi, lại phải chi ba meo- 
__ mực sau này đề biết cách Thực-hành cdi đời 
cảm trầi n-iữn cho được hoàn-toàn. 

Fe yên-ngẫm cho nên; 


€ Cu nguyện bằng hết mọi sự; 
Gieo iy cầu-nguyện vào trong hết mọi sự. 


luyện “tính. đề nên ngưởi lọn lành : ascétique, 
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BOAN THỨ NHẬT 
HÄNG TƯỞNG ĐẾN CHỮA LÀ KHÔNG TnỀ puge | 


I. — Duyên-cở sự không thề đó. Qt 
Il. — Tưởng nhớ Chủa cách liên li ngay a 
trong môt thời-hạn nào đó. cũng đã. vi Re 


khó rồi. | def 
| I | Lo 2108 
Cô à died - biệt ngay từ. đầu thì poses Tủ i 
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rồi ra mới rò ràng được. Không nên- hộ Tử 
DiỆC : cầu nguyn với bậc đến nuyta is 


Bài ai ¡ lầm, “Tùy tực ta cầu- mp” ra 
đọc ra tiêng hay chỉ âm thầm trong trí, mà. 
việc cầu nguyện của ta là lời đọc bằng 4 

miệng hay là những cái cảm-hứng, những. m 
sự lăng-im thiêt-tinh nghia là những tí na 
thâm-thiết, đã thành tiếng rõ-rệt hay cl í 

thành tiếng rò- rệt tự trong đáy lỏng ẤT 
phát ra. Trong cả hai thứ Vai cầu-ngu vn 
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đó, trí tưởng ta đều chuyên-chú hay là 
tim đồ chuyên-chú về Chúa cả. 
Những lúc tri tưởng-nhớ của ta kết-hợp 
khăng-khít với Chúa, ây là lúc ta làm việc 
~ €ầu-nguyện vậy. . 
“`: = Gái đề luận như vây. Những lúc cái trí 
= tưởng-nhớ của ta kết-hợp khăng-khít với 
Chúa như vậy, có thé tiếp nối nhau được 
`: liền lit đến nỗi thành như một cái ràn dêt 
—— liền nhau hẳn không? Nói tắt hơn nữa: tri 
= tưởng của tôi có thề chuyên - chú vê Chúa 
—— một cách liên tiếp không đứt đoạn bao giờ 
chăng? Tôi có thế chỉ nguyên nghĩ đến 
_- AE Chúa được không ? 
- Không, điều đó không thê có được. Trước 
| ‘à không thề về phuong-dién fhực-hành. 
e Trong các việc bản - - phận ta có nhiều việc 
Duc ta phải làm mà trải hẳn với các thứ 
7 Le “việc cầu-nguyện chính-thê. No bài vở phải 
| _ don, phải học, nọ việc gia-đình, việc bác- 
_- lo À peh! liệu, nào lại “việc tỉnh- thần 


“tì rằng ngay giữa lúc Mạ Bàu: những việc. vật 
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a cũng có thề gắng nghi tới sw: khác 


16 À 

lân 
“ó.* Le 
JS 


a 
f 
› li 
< . | 
6ö NE "4s 
“+ J 
PA > 


- 
& 4 ! 
” é 


— 


mà không đến nỗi hại cho cái việc đang... 
làm được, thi it là trong phần nhiều các 
trường-hợp và đối với phần nhiều người K 
hê đã là việc, dù là việc bề ngoài mặc 


| lòng cũng đêu choán mât cả cái ste 
lác-động, dù sức tác-động của tỉnh-thần - Ne 
cũng vậy. Sự yêu-hèn tự bầm-sinh của ta, ta 
| nó bắt ta phải thế. Ít nữa ta sẽ nói, có thề — - 
| khôn-ngoan và theo phương-pháp thế nào 
| mà đồi di được đôi chút. Nhưng sự thye 
| là thế. Ta bị trầm-luân trong cái bề htu- 
| hình, phàm sự giao-tiếp của ta với đấng 
_ vô-hình đều rất là khó-khăn, mà chỉ được — - 
| từng mảnh từng miếng thôi. Ta là loài hop ý k8 
| bởi xác và linh-hôn cho nên không thề: củ 
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đòi ta, mà cũng không ai được bắt minh © 
phải. ăn ở như loài thuần-thần. li 
Nỗi khó khăn đó đã vậy, lại còn nỗi khó YRA 
khăn về tåm-lý-giói nữa. iR 
Cho ngay rằng việc làm bề ngoài rút li << 
chỉ còn tỉ ti, và linh-hồn được một phần - K! E 
lớn thời-giờ của mình đề mà mäi-miêt vào - SN 
việc cầu-nguyện — như thường thấy nơi _ ‘14 
những người được đặc-ân rona wg K, in 
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ngay lúc đó mặc lòng, những việc cầu-nguyện 
_ lền-lịt hẳn cũng không thê được, vì như 
thế, tất không bao lâu sẽ vỡ óc va kiệt hết 
ste lực. Ta không phải Thiên-thần Sôt-mên. 
Thôi giờ của những người được däc-ân 
thưởng-ngoạn cũng còn phải tham cách việc 
nọ việc kia vào, chứ không đề thưởng-ngoạn 
- hiên được. Không ai cứ thêm luôn mãi 
“những việc đọc kinh câu-nguyên mới vảo 
_  nhüng việc đọc kinh câu-nguyên đã có 
" trube được. 

= Cho nên muốn không lúc nảo là không 
= tưởng nhớ Chúa, ấy là một cái ảo-mộng mà 
a 3 thôi. Trí lượng của ta không thê am re 
D. được cái đó. 

* Tuy nhiên, Chúa có thề cho người nọ 
0e si kia được những sự dễ dàng đặc 
—— biệt, và cho người ấy hằng nhớ, hằng cảm 
= thấy Chúa hiện-tại liên lî hay hầu như liên 
n li våy. 

b Nhung sự đó không vào cái trường -hợp 
À re Chúa hiện-tại mà kết- quả bởi ta cổ 


Li TA 


` ging sức nữa. Làm cho thoả gi thích 
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tuồng ảo-hoá của cái thế-giới vậy bọc nó - 


choàn cho lĩnh hồn một thứ áo trầm-tĩnh (1), 
sắm được» mà áo choàn đó tiếng động ở _ 
ngoài khòng lọt vào được nhiều ít bất nhất. 
Sự đó có thê có từ cái tiếp-súe bí-nhiệm — - 
tạm thời và thường rất vän voi cho dèn 
cái cuộc hợp-nhất liên li. Nếu được cái nố 
sau ấy thì áo-choàn nọ cứ còn lại luôn, linh 
hồn không bị khuyết mất cái hiện-tại qui- - 
yêu bao giờ, bèn là vẫn được hưởng chäc 
chắn mãi mãi. Ban đầu linh-hồn hay vì thế. 
mà bị nhiều lúc ngơ-ngất không còn thich- - 
hợp với cái cảnh tình thường ngày nữa : cái Goa 
mà linh hồn thấy ở ở bề trong thì khác cái - 


biết bao nhường ! Hợp-nhất đã đến cùng, 

(°) thì lĩnh hôn rất là khéo dung-hoà - Sử tà 

sống ở trong phạm vi hữu-hình với sự sống | 4 
© trong pham vi vô-hinh. XE NI coi ra yA 


1) Các nhà làm sách gọi các thứ trầm-tĩnh ng Ý lộ , 
là rầm-tĩnh thiên-phúc đề biệt với thứ trầm- ~ 
tĩnh kết-quả bởi nỗ lực của soi là frầm-fĩ nh đực fs 
Lao — hay nói nôm là đã sắm được. Xã i là 

2) « Goi là biến-hoá dé hay « hônghới - M 
thiêng liêng.» 5 S 
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es. M) 2 


cüng sử-sự với ngoai-cuc như mọi người; 
nhưng, tựu kỳ-trung, linh-hôn vẫn được 
tiếp-xúc với Chúa mình luôn luôn. Thành thử 


-_ lĩnh-hồn bị ràng-buộc mà hoá lại thực tự do. 


Các nhà dạy dỗ đường thiêng-liềng đầu 


nhất-tề công nhận rằng những linh-hôn 


được đặc ơn tưởng nhớ Thiên Chúa như 
thế thì rất là hiếm hoi. Về cái vấn-đê những 
người hay cầu-nguyện mà được ơn trầm- 
tĩnh «thiên-phú » từng thời kỷ nhiều ít bất 
luận, có đông hay không ý kiến không được 


hop nhau là mấy. Mọi người đều nghĩ răng, 
-_ đầu thề nào mặc lòng, « sự trầm-tĩnh thiên- 


phú » cũng vượt quá cái sức trọi của loài 


_ người và đầu ai gia công nỗ lực đến đâu 


cũng không có quyền đòi được. Nhưng có 


_ người nghĩ rằng, ngưởi nào về phương-điện 


tâm-lý đã đủ điều và không còn gì së ngáng- 


trở nữa, mà có ra sức ăn ở hoàn-thiện, hãm 


minh trong mọi sự và cầu-nguyện, thì dầu 
không bắt được Chúa phải cho song thực 


__ sự người đó sẽ được sự trầm-tĩnh «thiên- 
= phú,» it là ở bậc so-khôi. Họ nói: Chúa 
= ước-ao ban mình cho ta đến nỗi hê đâu 


_ 6>. 


Chúa thấy có người dọn mình đã đủ và khi- và à 
thế (1) hoàn-toàn thì chắc Chúa thông ban 
mình cho người ấy. Người khác thì đối rằng: - 
chắc, phải; nhưng chắc cách ấu có thật. 
chắc không? Đã hay rằng dựng nên ta cốt - 
cho ta được xem thấy Chúa, song phải tưới 
hết đời kia. Còn làm «lữ-thứ» ở đời thì ta 4 3 
còn đang ở trong cái cõi đức tin. Nói rằng - 
người nào giứt bỏ thế-gian là được gọi cho - 
bỏ cối đức tin må lên cõi phúc thật, thế. e 
chẳng hoá làm cho họ thành người « bán. 
lư-thứ » sao? Có người còn nạn. th: oa E | 
rằng : lại không thấy chán những bậc. dc i 
khí-thế, sống lâu, coi chừng đã xứng dù, thě 
mà không hơi bóng được cái ơn bí nà de 
gi bao giờ là chi? HEN AE 

Trong bài biện-luận đây, không có {bênh - a ›, 
theo tưởng-phái nào sốt. {HAE dâu 

Dẫu lý cớ thế nào cũng mặc, sy trầm-fnh - 
« thiên-phú » cho rằng phải hay không phải Lông x 


kết-quả thường thời bởi sự trầm-f nh ctụ Le 3 
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1) Khí-thố: coi rẻ những của dòi này, khôn b. 
lòng dính bén các của ấy: détaché, es: a 
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to», thì dãu xét chính nó hay xét đến 
quyền-lợi, cũng đều không tùy ở sự ta cố 
'công gắng sức, cho nên không thê chỉ cái 
-_ thuật nào mà sắm lấy được, nhất là cái thuật 
io sai sầy lại càng không có thề hơn. 


RS a Fe A 


Il 

_ Trái lại, sw trâm-tinh « tự-tạo » thì khác. 
_Nó tùy hẳn ở ta: tuy rằng ta phải nhờ ơn 

Tên song ơn ấy là một ơn trong các ơn 

_ thưởng thôi. 

. Nhung phải chỉ cho rò rằng cái quyền 

— hạn của però ta đối tới trí về, vớ) sự cảm 
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lu Đối với sự Đi tưởng s, người {a ph, cải 
Sa quyền. trực-tiếp. Tôi có thề nghĩ đến cái 
_ ta muốn. - Nhưng đối với trí vẽ và sự cảm- 
5 + gi uyên hành của ta không được như 
_ thế. O’ đó ta chỉ được cái quyền gián- 
đt p mà thôi, nọ những hình tượng, nọ 
Ñ Mà ng sự cảm giác nó lên vào trong ta, nó 
âm pa trong ta mà không cứ ý ta, — lại, 
y + chốn nn! nó thường làm phån-nghich với 
| “ne Le » | 
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ta quá lắm nữa. Quyền ta là chỉ có thé liệu 
thể cho ta được yên tĩnh, liệu nơi cho ta 
thuận-tiện mà thôi. Ta không thề ngăn cái 
hình nọ không được qua vào óc ta. Mà ta 
có thề cẩm ta không được mở lối cho những 
hình kia vào óe ta. Có khi làm sao rồi chúng 
cũng vào. Tri ve — và sự cảm giác — là 
hai đứa ngộ ở trong nhà. Tôi có thề hạn 
được những cải bày của chúng, khu định - 
được cải trường xiến-láo của chúng. Song 
không sao bắt rốt hẳn chúng vào một chỗ 
được. Mà ngay chính lúc ta chỉ cầu lấy yên 
nh, như khi quỷ vào ghè đọc kinh, hay lúc 
làm việc gì phải cầm-trí lắm, chúng cũng 
cứ sân đến, chúng nhảy-nhót, có khi chúng 
ám cå vào ta nữa. 

Nghiệm mấy điều sơ-lược về lâm-lý, liền 
thấy hiền-nhiên rằng đối với sự trầm-tĩnh 
cải quyền của ta vừa rất to mà lại ira | 
rất bé, 

Rất bé, vi rằng trí nhớ và trí vẽ chỉ tìm 
đàng cho ta chia trí ra luôn luôn, thật trái 


ý ta, mà nhiêu khi, chỉ có Chúa biết làm 5 N 


sao nữa thôi. Ông thánh Giê-rôm tận trong 


"rừng mà còn cứ tưởng đến các lễ ở La- 
mã. Ông thánh An-tôn thì bị nghìn hình 
vạn ảnh nó theo đuôi hoài, người ta còn: 
giữ lại cho ta cái bức hoạ trông rất ngoạn ý 
mục đó. M: 

Rất to. Bất luận lúc nào ta muốn bắt tri 
khôn ta quay lại cái việc nó đang làm, ta 
không bắt được là chi đó ; nhất là muốn. 
bắt những cớ hay sinh chia trí phải lánh 
ta ra cho xa thi cái quyền ta lúc đó lại 
càng to. 

Các nhà Sư-phụ lúc nói về sự don mình 
nguyên ngầm cách xa đều chú-thuyết về 
sự đó cả. 3 

Nếu người ta cứ cầu-thả buông mình 
vào thế-giới, vào sự: phù-phiếm, vào sự vui- 
thú, dù sự vui-thú không tội mặc lòng, thì 
rồi ra đừng có kêu ca vì thấy mình lâu lầu 
không lo mòng đến Chúa, hoặc thấy khô- 
khan không tưởng chi đến sw cầu-nguyện. 

— Có khi người ta nói rằng: « Tôi đã cố 
gäng cầu-nguyện mà chả thấy ăn thua chi 
cå. Tôi chi qui vào chỗ câu-nguyên đề cho 
những sự chia-trí từng bày, như bày chim 
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sẽ xuống đảm lúa, nó trà vào tri tôi mà mồ 
lấy mồ dé không ngơi cho tôi lấy môt ti.» 
| — Nhưng đó là tại tay ngài đã rắc lúa 
| ra đó, nghĩa là ngài tự vơ lấy tất cả các — ~ 
| cái có thề làm chia trí, những truyện trò 
vô-ich, những bài-văn phù-hão, những cải 
| | hièu-di hư-hoặc vân vân. Đến khi ngài ở - LA 
| vên-tnh thì trí vẽ ngài nó buông Phone r& sẽ 
Sự đó là điều tự-nhiên vậy. | 
Phải biết phòng giữ sy suy nyae wa biết 
tầy-uế cái óc, biết gạn lọc các hinh ảnh, đã 
biết rây-thúc các ấn-tượng. Nếu cái gì cái 
gi cũng vào trong ta được, như vào trong 
cái cối xay vả tuôn tất cả những cải nó wa 
xuống dưới thớt xay, thì rồi ra sẽ có biết 


| bao là vần-rác, chứ không nguyên bột dòng 
mà thôi đâu. Lỗi đó tại ai ? đa 18 Re 
| Muốn tuyệt-trừ cái gì, phảt thay cái kiên | E 
14 vào mới được, cho nên Le ons im cách - À 


v ich cho khôi ( trié vidé ee ché j 
bäng lo tìm cho hai tài-năng ấy cái chãt tor 
thề lợi-dụng được. - Vậy th phải gia cong | 
nô dei thề nảo đồ thưởng vẫn có Ki: 
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mình một mớ những hình-ảnh, những n- 
tượng hữu-dụng và thánh-thiện. 
Đây là một cách vòng quanh rất thần 


_ tinh. 


Muốn giữ trâm-finh thưởng-]ề thì chỉ có 
một phương - thế tốt hơn cả là thành - tín 


_ với sự nguyén-ngâm. 


Muốn nguyện-ngẫm cho tốt thì cái điều 


_ buộc cần nhất là giữ sự trầm-tĩnh thường- 
Jẹ. 


Không phải vò-lý mà ông thánh I-na-xu 
căn - dặn ai muốn nguyện -ngẫm cho nên 
phải đọn qua điều ngầm ngay tối hòm 
trước, đề nó «choän» hẳn lấy trí nhớ. 
Đoạn lúc đi ngủ, cứ nghĩ đến cải điều ấy, 
sáng dày nhớ ngay lại cái điều đã dọn; lúc 
rửa mặt lấy mà thâm-th1 với mình cho êm 
đềm. Điều chỉ giảo đó là của một nhà đanh- 
sư về tu-đức-học mà cũng là nhà danh-sư 


= vềtâm-lý-học nữa. Vå, theo lời ngài căn- 


đặn, khi đến giờ nguyện-ngầm, nếu ở một 
mình thì đừng quì gối vội, hãng đứng dịch 
ra một tý, suy Chúa đang hiện-tại, rồi hôn 


Ty Pu % . Pæ , At ` x rs 
đất dé «ti-ha cái máy xuống» và đề cái 


_ 90 — 


xác cũng ra thái-độ kinh-cân như linh- 
hôn. | 

=- Đố là sự dọn mình gần đồề làm cho 
lon sự dọn mình xa. Gái đó dê cho là lặt- 
vặt. Nhưng ai đã dụng tâm kiếm cách cho 
được nguyện-ngầm nên, ắt hẳn biết rằng 
phải gọi cái đó là khôn ngoan, là công- 
lý tuyệt vòi vậy (1). Có người vừa làm 
việc cực lực xong, j nguyện - ngẫm ngay 
một cách đột-nhiên vậy, thế mà trông ' 
rằng hê qui gối xuống là sự lặng-lẽ bề 
trong phát ra, các Ÿ-twong thiên-nhiên tức 
khắc giào-giạt đến. cái lầm-tưởng ấy mới. 
quê - kệch chưa! Người ta toàn thân: nhất 
quán, không có ngăn nắp kín đáo chi ca. 
Mỗi một cái động của ta là có toàn ta trong 
đó. Phải có tài lạ thường mới đề được ở 
ngoài cửa, cái mà mình không muốn bắt 
quỳ xuống. Nhiều khi người ta rất là uông- 
công: ngay thực muốn đi nữa, cũng không 


1) Cái thói Hội-thánh quen đề nước thánh nơi 
cửa nhà thở vảo, thói bái quì và làm đấu Thánh- 
giá chỉ cốt có một ý cho kê ở ngoài vào cẩm 
ngay thấy Chúa ở rất gần gũi mà thôi vậy. © ˆ:. 


HN 


hệ sao khiến - định được mình trong lúc 
4 nguyện - ngầm. Phương chỉ khi cái lòng 


¬WMeta hết mọi bề. 
Nói ngược lại, sự nguyện- ngẫm là oi 
ét nhất dé dọn vào sống cái đời trâm-tinh. 
Ta liệu đem vào trong ta lấy một mớ 
se hình ảnh, những à ân - tượng có ich 


cho bằng cái thói chỉ hẳn mỗi ngày lấy một 
át thời giờ mà nói khó cùng Chúa. Bà Lu- 
CN Té-ré-sa đệ Mông-tài-nhạc (de Montai- 
nh) lập dòng các người dâng mình 
_ cho Lái Tim có nói một câu rất trúng lý 
ring: cTập mà yêu mến trong những giờ 
_ đã chỉ định, tất rôi ra sẽ thành cái thói có 
| phie là vào trong Chúa được trong hết 
pe giờ. » 

— Trông được trầm -tnh mà không muốn 
_ ra SỨC nguyện-ngầm thế là tính sai tưởng 
_ miền vậy (!). ầu nguyện khi phải và hết 


— 1) Người ta đứng 16 giờ. Mà không tim được 
A E ER mười sáu ns sội ngày w? Ủa ! Ba 


Su 


ANT biêt tièn-kièn mà không chju phòng- 


- cho sự câu - nguyện. Mà không gi bô-ich - 


Re Du 


sức cầu-nguyện cho nên, đó là phương thë- 
tốt nhất cho được cầu-nguyện liên vậy. Ta 
còn phải nói thêm. 

Trích trong Dernières pensées của cha Bouillon 
dòng Tên, trước làm bề-trên tỉnh (Librairie du 
S; C. place Bellecour Lyon ) p. 72 — Đó là cha 
nói về sự nguyện-ngẫm một giờ. Nếu chỉ nửa giờ- 
hay 15 phút mà thôi thì phải doc là 1/39 và 1/64), 
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ĐOẠN THỨ" HAI 
HÄNG TƯỞNG ĐẾN CHÚA LÀ KHÔNG CÂN 
I. — Bậc cầu-nguuện vôi piệc bồn phản. 
II. — Đức Chúa Giêsu là gương mâu cải 
bậc cầu-nguuện. 
| : 

Trong cuốn sách tuyệt-tác: Hướng dân 
những người chuyên- sùng trong các 
điều nghỉ - nan, thầy dòng Quät-du-ba-ni 
( Quadrupami) có nói: « Làm việc cho Chúa 
thì hơn nghĩ đến Chúa. » 
_ âu dó mà hiều cho phải thì rất là trúng: 
— lý. Không quyết rằng thưởng-ngoạn sinh- 
a hoat hay hành-động sinh-hoạt thứ nào hơn 
thứ nào. Vấn-đề đó giải-quyết đã làu, va 
= DÓ ngoài hẳn cái luận-đề của ta. 
= Vấn-đề của ta là thề này. Trong cuộc 
= sinh-hoạt bât-luân là thưởng-ngoạn hay 
___ không, ở trong dòng hay ở ngoài thế-gian, 
Brr trừ cái thời-giờ đã chỉ-định mà làm việc 
E r, ngoại-giả Chúa đòi ta phải 
E . làm cải gì: phải tưởng đến Chúa phải 


SR 


ve `. à: 


làm viêc cho Chúa hơn? Chúa đòi khối ˆ 
óc của ta hay con tim của ta; đòi sự tống. sa 1 
nhớ của ta hay đòi ý-muốn của ta ? se 

Chắc là ý-muốn, không ai chối cãi. Ngoài - 
cải thòi-giờ cầu-nguyện là lúc sự ta «làm 
cho Chúa » phải là « nghĩ đến Chúa» thì - 
Chúa đòi ta trong mọi lúc phải làm cho - 
Chúa hơn là doi các sự khác mà nếu có - + 
cần ra, thì ta lại còn phải lánh cả sự nghĩ. E 
đến Chúa nữa kia, cái nố đó không Nhu? lạ TỦ) 
nói hao mà thôi đâu. 

“Một thi-du này thì minh-bạch ngây. - Xẵi 

Bà mẹ nọ bề-bộn những công việc ly ; i 
nê trong gia- đình, con cái nhiều mà cò Fe ” 
nhỏ cả, it người làm nồi công việc, "phải C Re met 
tay bà thì công việc mới xuôi chạy. Bà mà — 
không hiều nghĩa-vụ bà, thì vừa. sång lì | 
lẽ ra khôn-ngoan như người ta, bà cửở - 
nhà Xem Sóc công việc cửa nhà; nhưng: mà. A 
không, nọ bà đi lễ, bà đọc kinh thật lâu— MÃ lộ 
SRE cũng sốt sengt thì tp, Hỏi Mày” j e Ko 


Hay ta giảá-sử bà có thê đi xem lễ, ban 
sáng cũng được; nhưng về đến cửa nhà, 
nọ bà quá sùng đạo đến nỗi không còn làm 
được việc chi lợi-ích nữa. Giờ đọc kinh cứ 


Fa thêm ràn, nguyện ngẫm hoặc cảm-hứng, 


cứ trùng điệp mãi, song quần áo phải 
khâu vá..., bà cứ quên hoài và nhãng bỏ cå 
mọi công việc. Ai lại không khuyên bà bớt 


-_ việc đạo mà lo đến việc ban-phân hơn ? 


Đã rõ khi nghĩa-vụ bắt ta phải câu- 


| à nguyện, thì bao nhiêu sức phải thu-gion 
— Vào sự tưởng-nghĩ đến Chúa cho hết. 


Ngoại giả, nghĩa-vụ còn bắt ta làm gi 
nữa ? cái việc ta đương làm ta hãy làm cho 
Chúa một cách trọn hảo; và đương khi làm, 
không được tìm tôi trong sự gì, một phải 


~ eứ Chúa làm cùng-đích mà nhắm theo. (1) 


—_— 1) Mï-miều thay cái lời thầy tông-phó-tế Bút- 
đông ( Boudon) về địa phận P-rơ (Evreux): « Tôi 
= éc ao cho hết mọi người giảo-hữu nhớ Chúa 
AT hiện-tại theo cái cách Cha Đệ-côn-Đăng ( De Con- 
_ dren) vạch-bảo, Cha thường nói, làm việc thế 
` LA nào cho khi nghĩ lại mình không còn muốn làm 
= cách nào khác hay vì cái cớ gì khác được nữa, 
RS. thế đã là nhớ đến Chúa hiện-tại rồi. 


+ SỐ, 


Mấy dòng cuối cùng này thiết tưởng đã. 


tóm lược được cái chính-thuyết về su 


« Câu-nguyén liên » rồi. 


Cầu-nguyện liên không phải là chông- 


chập các việc thờ-phượng này thêm vào các 


việc thờ-phượng kia, lần hạt xong, lại đọc 
luôn sách nguyện, rôi đến đọc sách thiêng- 


liêng, rôi đến nguyện-ngầm, cứ vậy mãi 
đầu; câu-nguyên liên là phải sống trong cái 
bậc mà mọi sự: đều lỗ nên «cđi nhắc linh 
hồn lên cùng Chúa ». Không ai có thề 
làm cho cái đời mình thành như tấm vải 
liên-Ìi-liền-]j1 những viêc thờ-phượng cả 
được; vì như thế, chẳng bao lâu sẽ ra điên! 
Nhưng mọi người, trong lót đời, phải qui- 
hướng tất cả cải sức tác-động của mình 
lên Chúa một cách thanh-bạch hết sức ; 
không vậy thì là pha-lộn vào cuộc sống của 


mình nhiều những cái chất phàm-nhân quá. | 
Việc cầu-nguyện liền li là không thé 
được: mà bậc câu-nguyên liền LÍ thì đáng - 


ước ao lắm. 
Bậc câu-nguyện hệ tại cái thanh-ý trong 


khi làm việc bản-phận. Ta không thê bắt x 


I RO 


Se |. : WA 


tri trởng ta mai miết vào Chúa một cách 
= không hề giứt. Ta không nên đề cho lòng 
= muốn của ta hướng chiều về cái gì khác 
_ không phải là Chúa (ít là như cái đích- 
_._ Cùng vậy ). MERT 

Ta làm cái gi mả tận trong cùng-đáy cái 
lòng muốn của ta, ta qui hẳn nó về Chúa, 
= không được cách rõ rệt mãi, thï ít là một 
cách thực-quả luôn, ấy thế là hợp-nhất 
—— với Chúa cách dễ dàng mà lại hoàn-hảo. 
Vậy hỏi rằng: làm thế nào mà tận trong 
{  cùng-đáy cái lòng muốn của ta, ta qui tất 
ca các sự ta làm về Chúa được 9 

Đó là vấn-đề vë sự kg dán cái chỉ- 


ý (t) của ta. 
Có hai cách hướng-dẫn cải chỉ-ý lên 
E cùng HOT (nh 
NE Hoặc nghĩ tới Chúa đang lúc làm: gọi 
= là minh-ú. 


Hoặc hiện thời không nghĩ tới Chúa, 


Re. ET Chỉ-ý : ý muốn định làm cái gỉ. Người ta 
` phân biệt bốn thứ ý-chỉ: minh-ÿ, thừa-ý, cựu ý 


*.. 
Ñ E et interprétative. 


ae 
IFR 


-SEPAREN 


và doán-ý: Intention, actuelle, virtuelle, habituelle 


Ha | ET 


~.. s 


chỉ có cái đã nhận trước mà đang còn - Ru 
phang-phât lai: gọi là thừaq-Ú. độc 

— Nhiều người thiên về cái ý-tưởng rằng . 
nguyên cái cwu-ý ('!) cũng đủ cho sự. Am 


- động-tác của ta đáng được công cách siêu- _ VỆ 


nhiên. Nguyên một sự cải ý-hướng chung de = 
của cuộc đời không bị một chỉ-ý nào khác 
trắc-trở đi thì cuộc đời vẫn giữ được cái 
dòng, cái hướng về Chúa và cái giá-tị bếp: E 
hủ của nó. ja ÁN 
Theo thuyết đó thì phàm là (leo tiến men 
nhán (?) mà không phải là xấu, đầu tw né 
qui về Chúa cả, cho nên đều là một việc Mu 
lên cao, một việc qui-hướng lên Chúa, đồng: 4) 
thời lại là một việc có công, là một Ri du 9 
nguyện VẬY: địt: ĐÁP ES 
1) Cựu- -ý, cũng gọi là chỉ-ý duy cựu: cái ý a. 


nhận trước mà không có trừu lại, song khi låm ue 
việc thi quên hẳn nó đi như không. ke: veji vạn 
Intention habituelle. A 
2) Việc linh-nhân là việc bởi ý-muðn lắm w _, 
là truyền làm, khi trí khôn đã kịp suy biết: acte cà 4 
humain. Đối với việc phàm-nhân là việc người ta | 
làm tự nhiên, ts xã, den À biết và TƯ a 


TA 


Nếu đòi phải có cái thừa ý nữa thì lẽ liền 
vững chắc ngay. Trong một linh hồn sốt 


_sẵng, tất ca cái sức động tác đều có những: 


nguyên-cớ siêu-nhiên rõ-rệt sai khiến mà 
ee F ta | | ^ F sA 
cái thừa-ý bầu như vần có liên. 

Cho nên trong cái đời hào-hậu của một 


người giáo-hữu, nếu phân ra một bên 


những việc đọc kinh cầu-nguyện và việc 


đạo; còn bên kia gồm hết mọi việc có biêu: 


lộ cái sức động-tác mà người ấy có suy biết, 
thì cái gì cũng qui-hướng về Chúa cả — 


= bên chính là eầu-nguyện thật thì quá rõ di 
rồi; — bên không chính là câu-nguyên thật 
thì cũng đúng vì cùng hợp như lời thích- : 
nghĩa rằng : cái nhắc linh-hôn lên cùng 
Chúa. 


Đức giám-mục Bô-xuyčt ta cái cách cầu 


nguyện sau rằng: «Là muốn ngợi khen 
- Chúa nơi mọi tạo-vật và thay cho các tạo- 
DD sật, nghĩa là biết dùng cái tạo-vật cho nên; 
| R dùng nó mà thành-thánh nó đề ngợi khen 
E Chúa : dùng cho nên sự sáng sự tối; dùng 
i A cho nên giời tốt giời mưa; dùng cho nên 


Kia và nước đả; dùng cho nên hết mọi sự: 


FPS Năm 


hiện có, nhất là bản-thân mình, con mắt, - 
miệng lưỡi, chàn, tay và tâm-tư mình, lại | 
nhất là linh-hồn và tri-tuê minh... » | 


( Lettre V à la Sr cornuau: éd. vivès, T. XXVII, | 

p. 441). se 

Nơi khác ngài cũng nói: « Phải cầu-nguyện - tac 
ban ngày, phải eầu-nguyện ban đêm và mọi 
lần thức-giấc; sự câu-nguyên luôn luôn. 
không phải là trí-khôn cứ giương ra mãi a 
dâu, bèn là... khi đã câu-nguyên những giờ - 
đã chỉ định rồi..., et hết sức cầm mình . E 
trong cái thái- độ tòng-phục Chúa mà giải | sả 
bảy với Chúa những sự mình thiếu-thốn; - A 
nghĩa là đưa bày ra trước mặt Chúa. thôi, - | 
không nói năng chi cå. Đất khô-han nút- . ` 
né, nguyên nhe cái nứt né ấy thẳng. lên - à 


eur 


trời cũng là như xin trời mưa xuống thế - {V8 


nào, thì Vi cũng thể, KỆ HƯợn) mer ý vi 


k L 
con xin Chúa, S ˆ Thành thử Hệ cầu- _ 


_œ-— 


nguyện mà hoá đã câu-nguyện rôi và Chúa 
nghe các thứ tiếng do.» (1) 

Một người sốt -sång đã đem cái giáo- 
thuyết ây ra thwc-hanh một cách đáng 
cam-ngoi. có viết lại rằng : « Tôi vẫn nghỉ 
rằng sự cầu - nguyện lốt nhất của tôi ban 
đêm là giấc ngủ vậy.... Nhưng tôi không 
ngủ hẳn, lòng tôi lnh-thức ở bến nhà châu 
và lôi xin thiên - thần bản - mạnh tôi đâng 
mỗi một cái tâm -động của tôi cho Chúa, 
như một việc vêu-mên vậy ». (?) 

Ông thánh Âu - gu - tinh cát nghĩa cầu 
trong thánh vịnh xxxiv: « Lạy Chúa, ca ngày 
lưỡi tôi se cao-rao những lời nggi- khen 
Chúa » cho giáo - hữu Híp- bôn ( Hippone ) 
nói cũng ý như thế. « Anh em hát bài ca 
ngợi mà lòng trí anh em có hợp yới lời 
hát thế là anh em đã ngợi khen Chủa; hát 


= 4) Méditations sur l'Evangile, 40e et 41me jours; 
édit. Vivès. T. VI, p. 61, 62. Xem cả ông Bourda- 
loue: Pensée sur la prière. 

9) Sr Agnès de la Croix, des Gardiennes adora- 
trices de l’Eucharistie, dites de S. Aignan, p. Sá 
(Lethielleux ). 
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xong, đến giờ com, hãy giữ đừng thái- quá, 


thể là anh em đã ngợi khen Chúa. Ảnh - 
em về ngủ w? Đừng dậy mà làm sự trái, 
thế là anh em đã ngợi khen Chúa mãi. Anh - 
em buôn bán ư ? Đừng gian lận thế là anh 


~—— 


vn, 

w RC 

A ° á Ri 
A AU é 


èm da ngợi khen Chúa. Anh em có phải 7 


người canh-nông ? Đừng cãi lẫy nhau, thế - 
cũng là đã ngợi- khen Chúa. Đó, làm việc: 


miễn là không có tì-ố. thế là anh em vẫn - 


ngoi-khem Chúa ea ngày (1). 
Nói tóm lại: phàm các việc qui - hướng 


về Chúa Cwc-Cao mà thờ - lạy Chúa, cám 
on Chúa, xin Chúa thứ-tha và xin Chúa ban 
ơn sủng—phàm các sự: qui-hướng về Chúa _ 


bằng chính việc cầu-nguyện. ro rệt hoặc. 


1) Enarr. in Ps. 34, 2e sermon, P. L. 96, HE 


Về sau ông thánh Bonaventura nói vắn-tắt. ki 


1 '„ 4-3101 


æ 
d à 


cere»: Ai lim việc tốt thi vất Rens NES ⁄ à. x | 


Lu-y dé ts loa (de ul tiên-sinh nói crẳng:. 


việt. près aidara »: AI sấy làm việc tốt thi HỆ 
SỀu-nguyện mài. An đòi thánh-thiện tức là một - 
kinh bất-đoạn vậy. » 


Po 


Lý: L 
2% p 7 
wE 
x cn, 4 
à Uda 


E s 2. 


bằng việc cầu- nguyện âm thầm (gồm 
các nố khác của sức động - tác siéu-nhién 


= của ta, nghĩa là việc bậc mình hiều và làm 
= một cách siêu-nhiên ) đều là cầu-nguyện 


ca. (!) 


Nói cách khác rằng: Ta có thê cầu- 


“nguyện hoặc bằng sự ta suy -tưởng, hoặc 


bằng sự ta muốn. Bằng sự suy - tưởng: 
tức là làm các việc đạo vậy. Đằng tài cả 


_ cái sức tác-động của ta mà qui-hướng 


vê Chúa: tức là làm cách siêu-nhiên hết 


_ tắc việc buộc ta phải làm hằng ngày. (°) 


4) Đó là sự Đức Chúa Giêsu muốn bảo mấy lời 


_ nảy cho bà thánh Dê-tru-đê hiều rằng : «Con có 


thấy Phu-quân kém bề vui thích khi tình-tự thân- 
thiết với Phu-nhân trong phòng the. hơn khi Phu- 
quân cực kỳ hänh-diên trông xem Phu-nhân đi ra 
nơi công chủng, con người trang-dièm rất là oan 


= lệtkhông. Sainte Gertrude: Le Héraut de l'amour 


divin, T. 1, p. 909. › 


Die 2) Các người vào hội « tông-đồ cầu-nguyện » 
—— chắc biết rằng cái thói dâng các việc hằng ngày 


chỉ cốt giúp đưa họ đến cái bậc cầu-nguyện vậy. 


° 
£ + 
š 
at 
£ e 
k ns Es sr 


me l7 


Bạc cầu-nguyện chính là sự làm việc 
bản-phận chốc. 


H 
Nguyên-Ì]ý xem ra rõ ràng. Các điều hậu- 
kết cũng thể. 


Nghĩ rằng hê không tưởng nhớ Chúa,- 


thì dầu mình động-tác một cách siêu-nhiên 
hẳn đi nữa, lọn đời cũng không ở khăng 
khít với Chúa bao giờ, thế là nghĩ lầm lắm. 
Đoạn sau sẽ nói ta có thề — mà là sự đáng 
ước ao lắm — đem cái « tưởng nhớ Chúa» 
mà pha được với cái «làm cho Chúa » là 


thê nào? Nhưng tiên vàn phải hiều cho 


tường rằng không buộc phải có cái tổng 
nhớ Chúa rò rệt mới có được cải « Mù 
việc cách siêu-nhiên » đâu. - 

Chẳng vậy, tất phải nhận rằng chỉ có 
những việc mà có xen chính sự câu-nguyén 
ro-rêt vào mới là việc «qui hướng về 


Chúa » thôi. Thành thử chỉ nguyên có «các 


việc đạo » mới là sự động-tác siêu-nhiên, 


mới là cầu-nguyện mà thôi. Minh-nhiên, - 


Fo 0 ; A 


người ta không thề cả ngày cứ khu-khu 
trong môt xó, chắp tay suy-tưởng đến Chúa 
luôn mãi được; cái đó thật không cần. 

Lại còn, như ta đã nói, nhiều khi phải 
bô cả đến chính việc cầu-nguyện mà làm 
việc cần-cấp hơn nữa kia. 

Trước hết việc bản-phàn đã. Lòng muốn 
của ta hợp-nhất cùng thánh-ý Chúa, đó là 
sw hợp-nhất thực-hiệu. Nếu đã suy-xét 
khôn-ngoan và theo như cái chương-trinh 
đã định mà nghĩ rằng thánh-ý Chúa bây giỏ 
thực muốn cho tôi cầu-nguyện thì nghĩa- 
vụ của tôi lúc bây giờ là câu-nguvên. Bang 
_ nếu hiện-thời, tôi phải bo cầu-nguyện mà 
cù-lực với việc nghĩa-vụ khác, cho rằng 
việc ấy phải cật-lực đến nỗi lúc đó không 
còn ngơi trí lấy một chốc mà tưởng đến 


Chúa mặc lòng, sự hợp-nhất của tôi van 


được hoän-hâo mãi. (!) 


1) Có một cái äo-tưởng mà không phải là hiếm, 
là thường người ta coi sự hành-động kém sự 
-_ thưởng-ngoạn, vi không nhớ rằng bên trên mỗi 
một thứ đều có thắnh-ý Chúa, ca hai thứ đều 
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Sự thánh-thiện hệ lại su ý-muốn của ta 
hợp-nhất với Ỷ muốn của Chúa vậy. 

Chủa ta nói về mình làm sao: «Của lôi 
ăn » nghĩa là cải thê-chất, cái cốt-tủy của —~ 
sự sống, của bản - hữu, bản - hành của ma 


là phương-thế, không được lẫn với mue-dích. l 22248 
sự thánh-thiện.... Bà Matta dừng phàn nàn vi d; 
làm việc cho Chúa. Về sau ông thánh Phaneh- 
cô đệ Sa-lê sè nói cho bả biết rằng có thứ ngãt- 
trí nơi việc làm, nó khác thứ ngât-tri nơi cầu- L 
nguyện về cái cách, song cũng làm cho ta ra ngoài. ENT 
ta mà vào trong Chúa y như thứ ngât-tri nơi cầu 
nguyện vậy.— Cha Bo-ru ( Brou ) trong thw cho 
một bà bề trên nọ cũng nói về bà mẹ Ba-rật lat 
(Barat ) như vầy: « Còn sự bà thấy khó trầm- 23 - S 


đình, khó hợp nhất với Chúa, giữa lúc bận-bịu đề. 


những. việc quả w chia-tri, làm khô cực cho bà, A Mã. 
thì bà đừng lo. Bà chịu các sw đó vi Chúa mà, ASS 
bà được biết bao là dip bỏ mình. Chắc hẳn ˆ a Mỹ 
răng cái đời trí-mệnh, cái đời lao-động, cái đời - a: 
cứu-trợ thân-nhân ấy là một cuộc cầu nguyện . W n 
tõi hảo, bà chỉ làm được đến thế là rất mực, . Bề ng 
nhưng miễn là bà năng đem lòng trí lên cũng - tế g 
Thày la, và làm việc một cách thanh bạch cho - s 
Thày.» Brou: Travail et Prière: Sainte Mad. - Le ở & w 


Soph. Barat (Beach, 1925, p. 282 ei 181-182: L 
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«là làm theo thanh-Ÿ Đức Chúa Cha.» Mà 
Dire Bà Maria là một thọ - sinh làm. «Co: 
= đốc» có «tính chất Co-đốc» hơn hết — 
= tiếng Cơ-đốc ày phải hiều động ý, thế mä 
—__ cũng chi nói có rằng: « Tòi là tỏi tá Đức 
Chúa Loi» 

Via làm việc vừa theo thánh ý Chúa, 
= ngoai giả không còn phải làm chỉ nữa. 
Không buộc ta bắt chước Chúa Co - đốc 
_— mã sinh ra nơi máng có chiên bò, hay vác 

cày thàp-giá mà lên núi. Buộc ta trong hết 
mọi sự phải có cái thái-độ nên tảng trong 
cuộc đời của Chúa Cơ - đốc, nghĩa là phải 
Đã , tận tụy. vâng phục hết mọi sự Cha Người 
D róc nuốn....-.. 
| K k. Anh "Đấng Co - đốc cốt yếu là thề này : Mòt 
_ đấng có cái gi bảng Đức Chúa Cha mà ha 
mình xuống làm kẻ thần-phục đề lấy sự: 
_ vàng lời mà đền bồi cái tội không vàng lời 
của tô-tòng. Đấng ơ-đốc xét là Ngòi-Hai 
thì bảng Đức Chúa Cha, mà xét là Người 
đã ra đời, thì kém Đức Chúa Gba: ‹..: 
—_ỏn. cuộc đời của Ghúa Cơ-đốc thì thich- 
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nghĩa như sau vây: Factus obediens, 

obediens usque ad mortem: Đã làm 
người vâng lời mà vång lời cho tận: 

kỳ tir. Ba mươi năm trời, Người vẫn vàng - 
lòi, eral subditus : Nguoi nguyên bảng 
lời chiu luy. Đoạn rồi cũng cứ vâng lời; 
Christus non sibi placuit: Chúa Co-đốc 
không hề theo ý riêng mình một mẫu 
mau. Sức động-tác ở trong mình Chúa Co- 
đốc thì chi qui về một mình Đức Chúa Cha 
mà thôi. Nếu Người theo ý riêng Người 
thi hoá ra Người lấy một it sức đó mà làm 
ich riêng cho Người mất. Nesciebatis quia 
in his quæ Patris mei sunt, oportet me 
esse: Ông bà không biết tôi phải lăn 
lwng véi những viêc Cha tôi hay sao... 
Người hiển mình dàm việc Pire Chúa Cha» 
cho đến tận cái tham-kich ở vườn Giệt và 
ở núi Can-va. Non mea voluntas sed tua 
fiat : Không phải ý Con, ủ Cha kia ! Mãi 
khi lên cùng Cha Người, Người mới được 
thôi vâng lời : Consumatum est : Con đã 
hoàn tất hết mọi piệc Cha úy thác rồi. 


cac TA... 


Cái ý cốt=tứ đó lại còn phải bàn thêm. 
Muốn thực hành cái giáo -hữu hoản-ý (1) 
thì ai nấy phải qui- hướng cái đời mình 
vào chính trung-tâm-điềm cũng một cách 
như Chúa ta, nghĩa là phàm. khi tác-động, 
vốn phải lấy nguyên những sự về Đức Chúa 
Cha, nguyên thánh-ý Thiên Chúa làm cùng 
đích, lấy một cách rò-rệt nhiều ít bất luận, 
nhưng cái cách đó phải là cách thực-quả 
luôn, chứ đừng bao giờ nhắm theo cái 
tính thiên-dị (°) của mình. (*) 

_Nếu đấng «Co-dôc» quả thực là thế 
thì các giáo-hữu muốn được đáng cái tên 
voi là « Co-dôc thứ hai » tất phải hoá thành 
cải lượt đôi, cái lần kép của đấng vâng lời 


1) Hoản-ý : cái điều hoản-toản nhất trí người 
ta có thề nghĩ ra được đến thế là cùng: idéal. 

2 Thiên-dị : cái tính thay đồi hằng bột thất- 
thường : caprice. 

3) Nếu thật như bà Bäc-ré-da (Marie d’ Agréda) 
nói, thị Đức Chúa Giêsu chỉ dùng cái quyền tự-ý 
chọn có một lần, mà là chính cái lần người chọn 
chịu khô vậy. Cité en note dans Faber: Bethléem 
1,p. 50, Rétaux, 5e éd. 
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thượng hạng là Đức Chúa Giêsu, phải thành 
một người vâng theo các sự thích muốn 
của Đức Chúa Cha đến nỗi trong mọi sự 
chỉ còn xét có sự Chúa đỏi mà thôi. Trong 
những đoạn tuyêt-tác ông tiên-tri Y-gia-i 
nói về Chúa Cứu-thế có một đoạn rằng : 
«Se gọi tôi, sẽ kêu tôi là: Thánh ý Tao à 
trong Người. » Mỗi một người giáo-hữu, 
phải thực-hành cái hoàn-ý ấy của cuộc đời - 
Đức Chúa Giêsu cho phần riêng mình. 
Nhưng cần phải đánh chết cái tính hấp 
tấp tự-nhiên và cái tính thiên-dị của mình - 
di đã rồi mới có thê thực-hành được. 
Cái «tôi» phải loại ra chân ngoài, đừng: 


cho nói năng gì trong việc hưởng-trị cuộc — - 
đời của ta, hay có cho nói thì cho nói sau bộ 


Chúa và phải nhờ sự sáng Chúa. liên. mà 


thôi; cái tôi» triệt hạ xuống, bắt phái 
thần-phục cho nghiêm-ngặt, i phải vânglời — _ 
cho tận-tâm, phải vâng lời cho hoän-toàn QE 


như Chủa Cứu-thế AY: Non. quæro vo- 
luntatem meam sed. ejus qui misit me: 
Tói không tim theo ý riêng tỏi bèn tim 
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theo ý đăng đã sai tôi (Joan, v, 30). Quá 
placita sunt ei, facio semper: tôi häng 
lam những sự dep lòng Người (Joan, 
vin, 29 ). Đó chính là cái ý ông thánh Phao- 
lô khuyên kẻ muốn bắt chước được hệt như 
Chúa Giêsu chịu đóng-đanh vậy. Đóng- 
danh với Chúa Giêsu Cơ-đốc không phải 
là cằm đanh vào tay chàn, kèn là ép mình 
mà từ bỏ mình cho trọn, cái đó còn khô 
gấp mấy những hình khô nữa kia (1) 

= Làm việc theo cái tính thiên-đị của ta, 
nghĩa là lấy chính ta làm cüng-dich, cái dó 


—_ không phải một việc lên-cao đâu, bèn là 


một việc giäng-ha; thế là quay it nhiều sức 
động-tác vào cho chính mình, cho cái nhỏ- 
nhen đê-hạ của mình, thế là lấy mình làm 
chính trung-tàm-điềm, là không còn bắt 


= @hước Chúa Co-dôc cho trọn nữa, là thôi 


-_ họp-nhất với Thánh-ý TIẾN: Chúa, « Los bỏ 
cà cầu-nguyện ) rôi o: 
1), Expoliantes velerem hominem in ædibus 


suis : Cướp lột cái người cü O trong đền-đài nó 
(Col, Tri, k3 i 


C để cài 


Xin chú nhận cho rằng cát giảo-thuyết 
này chẳng qua chỉ là đem khai-phá cái ý 
cơ-chỉ làm nền tảng cho cuốn sách T'âp- 
luuện của ông thánh Y-na-xu và làm nền 
tång cho phần nói về nghĩa-vụ người ta đối 
với Thiên-Chúa ở trong các sách bồn mà 
thôi. «Dyng nên loài người cho Thiên 
Chúa. Vậy phàm sự tồn-hữu, sự sống-động 
của người ta đều phải quy về Thiên-Chüa 
làm cùng đích. » Trong hết mọi sự tôi làm, 
pha cái «tôi» vào, phải cho ít hết ste; 
cải «toi» đó là xét nó làm nguyên do 
tội-cùng cho sự: hành-vi, chứ không xét nó 
làm nguyên-nhàn tác-thành đàu; vì, trái lại, 
người ta làm không quá tốt cái người ta 
làm bao giò. Sự qui tất ca sức động-tác 
của tôi về Chúa, không hơi có pha cái 
«tôi» vào như thế, há lại không phải là 
sự «câu-nguyên » hoàn-hảo đó w ? không 
phải lễ thành-kính hoản-toàn của đời sống - 
tôi dâng lên Chúa, là Đấng có quyền dòi 
phải dâng cho Người hết mọi tí tôn-hữu. 
đó w? Trong cuốn sách nhỏ ông thánh Y- 
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na-xu dạy tập cho kẻ đang tập đề hợp- 


_nhất với Chúa một cách chắc-chẳn, ai xem 
thì thấy, ngay ở những điều khai-ngôn trên 


đầu sách, người đã dạy sửa-dọn những 
thế nào. 

Một điều chú-ttuyết nữa : sự: cầu-nguyện 
hoàn-hao của Hội-thánh tức là sự dâng 
bảnh đã truyền phép. Mà trong Hình-bánh 
không còn gì là bánh nữa; cái gì cũng là 
« Chúa Giêsu Œo-đốc» rồi. Đời tôi cũng 


“Vậy, nếu trong sự sống của tôi không còn 


gì là pha-tap, không còn gi là «tôi » nữa, 
bèn cái gi cũng là « Cơ-đốc » cái gì cũng 
là vàng-phục Thánh ý Đức Chúa Cha cho 
lọn, thế tất cuộc đời tôi là một cuộc cầu- 


nguyện hoàn-hảo vậy. (1) 


1) Xem trong sách Dans le Christ-Jésus, những 


_đoạn về Thánh-thề. 
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ĐOẠN THÚ BA. 
NĂNG TƯỜNG BẾN CHÚA LÀ RẤT HỮU ÍCH 


[.— Muôn được bậc cầu-nguuên phải 
thường-lề bo mình. 

H.— Muốn thường-lê bo được mình phải 
(rầm-fĩnh luôn luôn. 


I 
Việc là như vầy: Người ta không the 
tưởng nhớ Chúa liên mãi được. Mà cũng 
không cần. Không tưởng đến Chúa liên 
mãi mà cũng hợp-nhất với Chúa liên mãi 
được bởi vì sự kết-hợp buộc phải có, là ý 
muốn ta hợp-nhất với thánh-ý Thiên Chúa 
mà thôi. | 
Vậy thì các nhà sư-phụ khuyên người ta 
tập nhớ Thiên-Chüa hiện-tại mà làm gi ? 
Đây xin bàn-giải rõ-ràng : | 
Thiêt-tưởng, trong mọi việc ta làm, là 
phải có cái thanh-ÿ hoàn-háo và phải liệu - 
thế nào cho các viéc nghĩa-uụ ta đã lấy 
hảo-tâm mà làm lại được cái ý-hướng cực 


kỳ siêu-nhiên nữa. Như vậy, cuộc đời ta 
ngay ngoài những lúc đã đề mà cầu-nguyệa 
ra cũng vần là cái đời häng cầu-nguyện 


điên. Bấy nhiêu đủ hiều rằng muốn làm 


việc mà có cái thanh-ý hoàn-toàn liên liên 


_như thế, muốn thoát-li ra khói cái tính 


thiên-đị, cái tính hãp-tấp tự-nhiên, muốn 
khiến trị được chính mình, hay nói đúng 
hơn, muốn cho Chúa được độc-quyền chủ- 
trị mình, muốn đề Đức Chúa Thánh Thần 
sai-bát cho mình làm việc trong hết mọi sự: 


thì cái thói trông đến Chúa trong lúc định- 


ý rất là có sức giúp cho được việc. 
Ta thấy trong Phúc-âm Chúa ta xưa, khi 


sắp tra tay làm việc gi can-hệ, Người vån 
“dừng lại một chốc, ngó trông lên Cha 


Người; xong cái chốc trầm-tnh ấy rồi, 


— Người mới båt vỏ làm việc đã định làm. 


« Và khi đã ngửa tròng lên, khi đã 
ngửa trông lên tròi», đó là những cầu 


| thường gặp mà ý-vị thay ! ! Bao giờ cái tâm 


“tình ấy không phát-lộ ra bề-ngoàải thì hẳn 


T có ở bề-trong chứ chẳng không. 


Đối với ta cái hoàn-ý cũng như thể. Đức 
Chúa Thánh Thần ở trong linh-hồn ta, nếu 
ta mời Người, cứ theo chức-vụ Người, mà 
chủ-trương hẳn các sự định-ý của ta, thì 
sự tri-khôn ta hằng thần-phục Đức Chúa 
Thánh Thần sẽ được dễ-dàng lắm, vì sự ấy 
là ơn riêng Đức Chúa Thánh Thân ban cho 
người ta. Không có cái tinh-thân trâm-tinh 
cho to thì không tải nào bo mình được đắc 
lực. Có giữ ông Khách vô hình kia cho gần 
gũi liên mãi thì mới thân-phục Ông cho tận 
tụy må thỏi. HÊ vị Thần sống có chủ-trị ở 
chỗ suy-đồi và bay liệng ở trên mặt nước,. 
th vị thän-chêt mới thinh-tri được. Vi 
Thần sống có thấy người ta, trong cách 
thực-bành, vẫn nhận biết người là Thánh 
cực Thánh, là thật nhà Chúa, chứ không 
phải là nhà buôn bán thì mới bằng lòng 


xua đuôi các người buôn-bản ra khối dên-  —~ 


thờ. 

Đến đây CÓ thê kết-luận được hai es 
minh-lý như vầy : 

Không bỏ cái «tôi» cho lon thì dre 
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thần-phục Đức Chúa Thánh Thần cho hẳn, 
mà sống trong Chúa « Co-dôc » ấy là thần 
phục Dire Chúa Thánh Thần vậy. 

Không có cái tinh-thân đức tin cho kiên- 
6Õ, không có cái thói ở lặng bề trong — sự 
ở lặng mà nguyên Thiên Chúa ở chật cả 
ấy — thi không bỏ cái « tôi » cho lon đâu. 

Nhiều người không thấy sự nhớ Vua với 


sự giúp Vua, sự im-läng bề-trong, hình 


như cốt tại sự bất-động, với sự khí-thế, 
là sự hoạt-động thượng- hạng, có liên-lạc 


voi nhau như thế nào. 


Ghỉ phải trông kĩ là thấy. Gái giây liên-lạc 
thật có, hẹp và chặt, mà bền giai. Hãy thử 
tim một người hay trầm-fnh, người ấy khi- 


thé đã rò; hãy thứ tìm một người khí thế 
thực, người ãy hay trâm-tinh đã rõ. Hai 


mười ấy hề tìm được một người thì dé thi- 


nghiệm ngay. Thấy người này, ây là thấy 


người kia. Nếu ai, có ngày nào, đã thử thực 
hành hoặc sự trầm-fĩnh. hoặc sự khí-thế, thì 


= người ấy phải biết rằng hôm đó ngườ: ấy đã 
Jam được một việc nhất cử lưỡng lợi vậy. 


4 


= PT 


II ` è 

Muốn nên « Cơ-đốc » trọn vẹn, muốn được 
đây đủ hoàn bị tw-chât Cơ-đốc, thi linh-hôn 
phải thần phục Đức Chúa Thánh Thần cho 
hẳn, mà nếu thần-phục Dire Chúa Thánh 
Thần chỉ nguyên bằng cái cách trầm-tĩnh 
mà thôi, thì sự trâm-tinh — phải hiều y 
như ta đã thích-giai — tự nó cũng thành 
một nhân-đức kë vào hạng các nhân đức 
quí nhất mà người ta cé thê tập-dữ được. 
Một nhà làm sách nói về sự trầm-tĩnh, kề 
vào bậc khéo hơn ca, gọn gàng mà súc 


tích là Cha Bích-mai (Peymayr), có nói quả 


quyết rằng: «Con đường vån nhất đến ái- 


tình hoàn-hảo là nhớ Chúa ở hiện-tại liên; 


vì nó khu trục mọi tội-lỗi, và làm cho người - 
ta không còn thời giờ mà nghỉ tới sự khác, 
mà ta-thän, mà lầm-bầm... Sw nhớ Chúa 
hiện-tại, không kíp thi chầy, thế nào rôi 
cũng đưa ta đến chỗ hoàn-thiện. » 

Không lo mà sống trong sự ở-lặng bê- _ 
trong, ấy là xin kiểu không muốn làm người 
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giáo-hữu cơ-đốc thật. Cái đởi của người 
giáo-hữu là một cuộc sống bằng đức tin, 
cuộc sống trong vô-hình-giới và cho vô-hình- 
giới... Ai không năng giao tiếp với vô-hình- 
giới, thì liều mình ở mãi lại bên ngoài vòng 
giáo-hữu sinh-hoạt thật. 

«, thỏi, đừng ở cái bên ngoài của 
linh-hồn ta, ở cái lượt hờn-hợt ngoài hết 
của nó nữa; phải vào, phải thấu cho đến 
lận cải lượt sâu nhất; chỗ đó thì ta ở vào 
chính cái cùng-đáy của ta. Đến đó rồi, còn 
phải đi nữa, đi cho đến chính chỗ trung- 
tâm-điềm, là chỗ không còn ta nữa, chỉ còn 
có Thiên Chúa mà thôi. Ghỗ đó có Thày ta... 
Chỗ đó, đôi khi có thề cho ta ở lại với 
Thày ta một ngày dòng được. 

« Nhưng, hề đã cho ta ở với Thày một 
ngày, thì rôi ra ta cứ muốn theo Thày khắp 
mọi nơi mãi mãi, như các tông-đồ, các 
môn-đệ và các ke giúp việc Thảy ta xưa vậy. 

« Vâng, lạy Chúa, khi mà đã cho con 
được ở một ngày dòng bên Chúa, tất là con 
sẽ muốn theo Chúa mãi mãi.» (1) 

(!) Gatry : Médit. inédiles, p. 268-269.) 
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- Tjch-mac là quê ke mạnh. Mạnh sức là 
nhân-đứe hoạt-động. Sr ở lặng của ta chi- 
bảo cho ta biết sức hoat-dông của ta lên 
đến độ: nào. (') 

Huyên-náo là quê kẻ yếu. Nhiều awka 
chỉ tìm đàng chia trí di đề khỏi làm việc. 
Họ trấn mình vào những cái lặt-vặt cho 
khói trấn minh vào cái toàn-thề. Thiên Chúa 
dũng mạnh xuống thè gian chọn ngay 
vào giữa lúc ẳng lặng nhất ban đêm mà. 
xuống. (?) 


() cKhông có cái phòng nhỏ tâm ti ấy, thiết - 
tưởng không ai có thê lảm được gi đại-sự cho 
mình hay cho kế khác» (P. Surin). 


(2) Cách Đức Chúa Giêsu giữ sự ở lặng: 


« Ở lặng vẫn là cải trang-sức của bậc đại-thánh- _ 
thiện... Chúa Ngôi Hai mà Đức Chúa Cha äng 

lặng nói ra tự trước vô cùng, đã chọn cho mình - 
một đời, mà là cái đời ở lặng vậy. Lót cuộc nhân- 
sinh của Chúa, đều có đi-tích cái lòng Chúa yêu . 
sự ở lặng. Lúc sơ-niên Chúa đề tiếng nói phát ra. 
đần dän, làm ra bộ, cũng học nói như các trẻ 
khác, nhân những cái trạng thái như vậy, Chúa. 
đã kiêng được lâu không phải nói và còn giàn ra. 
được, chưa phải nói-khó với Đức Bà. Đức Bà và 
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Ta bị những phù-ảnh nó mò ám ta, ta 
chi cân nhắc có cái làm huyên-náo mà 
thôi. Sw ở lặng là cha sinh ra cái cử động 

".ằ« mĩ-quả. Luông nước sở di vọt ra ngoài 
{  màâm-y được, là vì trưóc đã ngấm ngầm 
khoét thủng cái tầng cương-thạch ra rồi. 

Sự -läng ta giới-thiệu đây; chắc ai cũng 
biết là có ý nói sự ở-lặng Đề-trong, sự ở- 


TO ông thánh Giuse tiêm-nhiễm với Chúa mãi, thành 
1 cũng được cái thói ở lặng. Mười tám năm ở 
E sw ở lặng được làm vua trong thành “SA HH 
| k> Rung-rình trong không-khí thường chỉ mấy lời 
E loáng thoáng mà ngắn ngủi, tựa thề bài âm-nhạc 
êm-dëm quá chừng, cho nên những âm sau không 
đám đến lấn-át các âm trước hãy còn giập giờn ở 
trong tai kẻ nghe. Ba năm giảng dạy, chíuh là lúc 
phải nói phải dạy, Chúa cüng chỉ nói như cách một 
người điềm đạm vả sùng-bái sự ởỏ-lặng, hay nói 
đúng hơn,như một đấng Thiên Chúa đang mạc khải 
cho người thế mà thôi. Kịp đến tuần thương-khó, 
lúc này Chúa dậy-đỗ bằng cái cách cao thượng, 
bằng cái sự thống-khô Chúa chịu, thì sự ởlặng lại 
= tái hiện, tựa như một cái thói cù, lại xuất hiện ra 
N" 4 lúc chết vậy, mà làm một cải tính đặc biệt cho 
= uộe sinh hoạt Chúa.» Faber; Béthléem,1 112, 113 
_ À propos du silence du Verbe au sein de Marie». 
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lặng mả phải bắt trí tưởng-tượng và các 
cam-quan phải giữ, đề chúng khối cứ đưa 
ta ra ngoài mình ta, mà trải ý ta. 

Nếu dé ngô lò lửa mãi — như bà thánh 
Tê-rê-sa sánh — thì bao nhiêu sức nóng sẽ 
thoát đi hết. Phải lâu lầu mới ấm được 
không - khí, song chỉ một lúc cũng đủ cho 
mất ấm. Ne vách một ti là băng - khí xộc 
vào ngay. Lại phải làm lại, lấy lại cå. 

Một cách bảo-hộ sự ở-lặng bề-trong rất, 
điệu, là ở-lặng bề- ngoài. Đó là lễ vì sao 
mà nhà dòng phải phên sắt, phải kín công 
cao tường. Nhưng ngay giữa chỗ huyên- 
náo mặc lòng, ai nấy đều có thê vày quanh 
mình một vòng tỉnh-mịch, một quầng u-tich 
được, vì hỗ có chủ-ý đề thì huyên-náo mớt 
lọt vào được mà thôi. | 

Cái ngäng trở không phải tai huyên-náo, - 
bèn tại huyền - náo vô-ich, không tại trò- 
truyện, bèn tại trò-truyện vô-ich; không tai 
bận-rộn, bèn tại bận-rộn vô-ích. Đại phàm, 
hê cái gì không bô-ich đều là _khốc-hại bà. sổ 
“Cái có thề lợi-dụng cho cái cần-yếu được, A 4 
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đem mà phí - phạn di cho cát vô-ich, thất- 
trực chưa, ngược lý chưa ! 
Có hai cách ra xa Chúa, khác nhau hẳn, 


nhưng xét về một phương-diện, đều tàn-hại 


cả hai, ấy là tội trọng và sự chia-trí. Tội 
trọng, về phương-diện khách-guan. đoạn- 
tuyệt hẳn sự: hợp-nhất với Thiên Chúa; sự 
chia-trí mà dụng tình, về phương-diện chú- 
quan, cũng đoạn-tuyệt hoặc ngăn-trở sự 
hợp-nhất ấy không nở-nang được đắc-lực. 
Thiết-tưởng chỉ nên nói lúc mà nói là hon 
mà thôi. Sách Phúc-âm bảo sẽ båt ta tính 
lại không chỉ nguyên những lời nói hư 
xấu, mà lại cả những lời nói vô-ich nữa: 
Phải «bôi-hoach» cái đời mình—như kiều 
thời nay quen nói — tức nghĩa là bài trừ 
các cái làm giam-sût cái lợi-hoạch đi; sự 
sống thiêng-liêng cần phải biết bội-hoạch 
hơn mọi sự khác, vi nó quan trọng bon 
nhiều. Phần nhiều người chỉ ham thích 
những cái thật vô-lợi mọi đàng, đại loại 


nhw những cuộc huyên-náo nơi đường phố, 


những trò quân đều múa rối, những sách 
vở báo chí phần nhiều rỗng tuếch, hoặc đã 
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rồng thật sự, hoặc đang sắp rỗng rồi, ai 
nghĩ đến các sự như thế, chäc ngờ là mình 
mo-mông mà thôi. Nếu có cái may bất ngờ 
nào mà thốt-nhiên bao nhiêu những tiếng 
huyên-náo ở thế-gian im ngay hẳn đi, thì 
biết thè-gian có phúc là dường nào! Hay 
ước gì những người nói mà thành không 
nói gi, họ im đi cho thôi, thì đã là sướng 
biết bao ! Thiên đàng cũng nên. Nhà dòng 
sở-d1 là nhà dòng, vi ở đó người ta học 
ở lặng. Không phải ở đó người -ta được. 
kết-quả như ý mãi đâu, nhưng ít là người 
ta có học ở lặng, mà vậy cũog là nhiều rồi. _ 
Chỗ khác dù học cũng không kia. Không 
phải rằng nói-aăng không là một cái đại 
tài và nói truyện trò không phải là một cái: 
| lạc-thú qui báu, có lẽ quí báu nhất, ở đời 
| đâu. Song lợi-dụng không phải là lạm-dụng. | 
| Có nhiều người chi xin có mấy phút ð láng — - 
| đồ mừng lễ đình-chiến hay là đề kính người 
chiến-sĩ vô danh; sự ở lặng đỏ liền tiếp với 
| sự thắng-trận. Thế giới mà biết tập Ớ-lặng,. 8 
thì biết bao là cuộc toàn-tháng bề trong sẽ - 108 
ön tiếp với cái thói [hon trầm-tĩnh ! Ủng k _- 


b 


thánh Gia-cô-bê có nói: ai giữ miệng lưỡi, 


| “người ấy là một vị thánh vậy. (1) 


Ít người hoản-thiện, vì ít người ở-lặng, 


E _ở lặng tức hoàn-thiện. Không mãi thế nhưng 
à thường thường. Độc gia thử mà coi, có 
= khó một tí cũng đang đấy. Khi độc giả 


thấy cái kết quả tốt đẹp bởi dé, chắc độc 
giả sê phải ngac-nhiên. 


_ (1) « Qui non offendit lingua, iic per/eclus est 
dir : Ai không lôi phạm nơi miệng lưỡi tức 


_ là môt người hoàn-thiện. (1 Jac. x. 19 ) Lại nói: 


Sit homo velox ad audiendum, tardus autem 


__#đ loquendum : Người ta nên lanh nghe mà 
châm nói: Nhưng thói thường người ta trái 
_ ngược hẳn. Ai cùng nói. Không ai nghe, mà nhất 


là không nghe Đấng đảng lề phải lắng nghe người 


khắp mọi nơi. » 


PHẦN THỨ HAI 


i 

| Thựe-hảành. 

d I — Nguyện-ngẫm cho nên ; 

ị IH — Cầu-nguyện bằng hết mọi sw; 

HI — Gieo sw ecầu-nguyện vào trong 
hết mọi sw. 


SOUS 


ĐOẠN THỨ" NHÂT. 


LIỆU CHO NGUYỆN-NGẪM CHẮC ĐƯỢC THỰC TỐT. 
I — Nguyện-ngẫm phải dọn trước. 


II — Nguyên-ngâm phải hoat-dông. 
III — Nguyên-ngẫm phải kién-nhân. - 


Một cái tục-truyền tự những bao giò ã ày, 
phai trừ hän đi là truyền rằng nguyện-ngẫm 
khó lăm. 


Không gì đơn sơ cho bằng, miễn là biết. 
liệu thể. 


Ta không chối những nổi khó khăn pe, 
su nguyén-ngâm — nào là khó-khăn chói” số 
mỗi người thường trong ta, nào lại khó- D 
khăn cho cả những người nguyện-ngẫm ` | 


đến bậc cao nữa. Trong sách nhô này ta 


“không định nói với những người. nguyên- À 
ngầm cao ấy. Ta chỉ mời họ mở xem sách - 
của ông thánh Gioan Thánh - giá, ông tỉ 
những sw khí-thế vất-vả trong mỗi một  - 
chặng của bậc đền-tội, lời lẽ rò ra lời lë 
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một ông thánh, mà là ông thánh đã từng 
có © ca các chặng từ núi Can-va đến núi 


- Ta-bo. 


Còn đây, xin diên-giai các nỗi khó-khăn 
của môi một người thường trong ta mà 
thôi. Cứ sw thưởng các nỗi khó-khăn ấy chỉ 
tại người ta không biết phương-pháp giao 
tiếp với cái thế-giới vô-hình, hoặc tại người 
ta không đủ can-däm mà hoạt-động trong 
lúc nguyên-ngâm, hoặc tại người ta không 
đủ kiên-nhån mà ở trước mặt Chúa trong 
những lúc khô-khan, không còn được hứng- 
thú nữa. 

Nguuện- ngàm phải biết dọn trước ; 

_ Nguyên-ngâm phải biết hoat-déng; 

 Nguyên-ngâm phải biết kiên-nhân. 

Cái thuật nguyên-ngâm chung qui lại ba 


à cái mẹo đó, nay đưa ra mà thực-hành. 


I 
Don điều ngẫm. 


- Trước kia ta đã phân biệt cặn kẽ hai 


_ tưng hợbs trầm-fnh bởi lòng Chúa động ˆ 
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dai ban cho mà được, với sw trâm- tĩnh 
bói người ta nhờ ơn thường-lề của Chúa và 
bởi người ta gia-tâm nỗ-lực mà được. 

Da rõ, trong cái trường-hợp thứ-nhất, 
theo như ức-thuyết, thì Chúa làm việc cả, 
cho nên nỗ-lực của người ta chỉ có tí tỉ 
thôi. Muốn khôn ra thì chi liệu sån lấy một 
cái đề-đàm, đề phòng khi Chủa: thôi không 
nói với linh hồn vê chính mình Ghúa nữa. 
Giữa lúc Đức Chúa Thánh Thần đang nói 
thân-mật với linh-hồn mà cứ tìm đàng chêm 
len những sự mình suy nghĩ, minh hôi-han 
vào thì chỉ thêm phiền, mà vẫn không bồ- 
ích bao giờ. Đang tiếp giáp rồi, thì còn 
phải gây chuyện làm chỉ nữa; giữa bạch- 
nhật thì cần chỉ phải vặn đèn điện 3 

Hãy yên-tnh. Hãy nghe; không phải là 
đừng làm chỉ hết đâu, đó là mẹo vậy. 

Các người khác, thì phải theo cái trường- - 
hợp về sự trầm-nh kết-quả bởi công lao 
của ta. Chúa ở rất gần ta, nhưng mà ở ần 
như thường vậy. Người đợi cho ta chọc - 
thủng cái binh phong che khuất Người đề 
mà tô miah ra cho ta. | 


cer Gi: 


Qui gối không rồi đợi mà thôi, thì thường 
chỉ là đợi luống công. Minh hãy giúp minh 
thì trời sẽ giúp minh. 

Giúp mình thề nào ? 

Như vây : 

Cái ý-thức của ta giả sử là đang rỗng- 
không hoặc đang chia-tri. Vậy thì phải liệu 
làm sao đem vào trong trưởng-nhãn của nó 
lấy một cái đề-bài dé gây gợi lên cho nó 
những cái có-thực mà vô-hinh. Hoặc một 
Ú-tưởng. Hoặc một viéc. Hoặc nữa một 
đoạn sách. 

Một ý-frởng. Thí dụ ý tưởng chết. Tôi 
có trí nhớ, trí luận và lòng muốn. Tôi 
khiến cả ba tài năng ấy đưa cái ý tưởng 
đó ra mà khám-nghiệm di. Tri nhớ (và tri 


-_ tưởng-tượng) : tôi rán sức nhớ lại hết mọi 


sự tôi biết về sự chết : hoàn-cånh làm sao, 


mau kíp làm sao, bất ưng thế nào. Tôi 


tưởng tượng lại cái tuồng nọ, toàn thê, từng 
phần... Tri luận người ta chết. Vậy tôi 


cũng thế, tôi cũng sẽ chết... Tôi có phải 


loài hay chết hay là không ? Có. Vậy thì tói 
sẽ chốt. Tôi bây giò hiện còn đang sống 
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như vầy... Lòng muốn. Tôi sẽ phải chết, 
nên phải ăn ở như người phải chết, vậy thì 
phải ở như người phải giứt bỏ mọi sự. Hiện 
tình tôi đã giứt bỏ mọi sự chưa? vân vân. (1)... 
Ta lấy thí dụ đó. Nhưng chán vạn thí dy — - 
khác... Ai cũng phải làm như vậy cả w? 
Không đâu, xin lưu-ý cho rằng, làm thế. 
là theo cách tập bày-bịa nào đó chả biết, 
Nếu có cách nào đi nữa, thì cái cáchấy  ~- 
phải là cái cách các người biết suy có 
dùng. Người đó tìm mà nhớ lại, rôi luận 4 
xuôi suy ngược mà liên-hiệp những cái tri 
nhớ đã tim được và nhân đó quyết-định 
| những điều lý luận xui bảo. | 
Đòi làm thành then máy, ấy là quên rằng - 
_ nói là cực giản-dị mà cắt nghĩa nguyên  - 
| âm đọc làm sao, phụ-ầm đọc làm sao thì 
| không giản-dị như thế đâu. : 
| Dùng khí-giới. thuyết lý thì rối rít, nhưng. 
dùng đến thì rất giản-dị. (2) | 
© (1) Ông thánh Y-na-xu gọi sự tập như thế là 
| «Tam lực luyên ». P 
(2) Xem Surin tiên sinh : L'amour de ne f': 110 


liv. I, ch. vir, les méthodes, ch. 1x. leur utilité et Ko: 
la lìmi⁄ de cette utilité. Xi. A08 
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-Cách cầu nguyện thê ay gọi là nguyện 
ngẫm. Tiếng nguyện-ngầm đó là theo ý 
chặt, vi cũng. CÓ dùng tiếng nguyện-ngầm 
mà chỉ,bảo gồm tất ca các cách ở với Thiên 
Chúa, và đồng nghĩa với tiếng câu-nguyện. 
Nói: nguyên- ngầm, thì nghĩa là không 
phải chỉ ehuyên-chú có «tam lực luyện » 
mà thôi, bèn là cù-lực vào việc cầu- 
nguyện bằng tâm-trí bất luận thứ 
nào. | 

Trong các thứ ấy, có một thứ gọi là 
thưởng-ngoạn — đây cũng nói riết nghĩa 
tiếng, vì đối với nhiều người, « thưởng- 
ngoạn » chỉ riêng sự nguyện-ngầm của 
“người đã lên cao. Thưởng-ngoạn như ý 
ông thánh I-na-xu, thì là bắt tâm-trí làm 
việc nguyện-ngầm mà dùng ngay một vic, 
chứ không dùng một ý-tưởng nữa. 

Như thí dụ ngầm việc Truyền-tin, hay 
một sự-tích nào trong hạnh Đức Chúa Giê- 
_su và rất thánh Đức Bà. Cho khỏi rối-rít 

và cho có trật-tự thì nên chia sự mầu-nhiệm 

ra: Thoạt đầu, giữa truyện, cuối truyện ; 

hay là trước lúc, chính lúc, sau lúc. Trong 
| 5 
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hãy thử cho ra việc di coi, đừng chưa thử 


gG 2 


mỗi phần mỗi khúc lại phân biệt: người, 
lời nói, việc làm: 

Truyền tin. Thoat đầu ( nghĩa là trước 
khi Thiên Thân hiện đến ). « Các người »: 
một mà thôi là Đức Bà Maria — Tôi nhìn 
co... Tiên vàn cái bộ-dạng Người... toàn 
thé, ve chu-chẳm... Rồi tôi coi tách ra: 
trán..: mắt, tay... Thế cỏ khó không ? Nhất 
là bề-trong: ý-tướng..., tâm-trí Đức Bà... v. v. 
Ai dùng cái cách dê như vậy mà lại 
không thấu được đến chỗ thâm-cùng của 
sự mầu-nhiệm ? 

€ Lời nói » : Không nói gì... Tôi lắng 
nghe sự ở-lặng đó coi thử. Tôi lăng k1. Non 
in commotione Dominus. Chúa không 
thông-ban mình ở trong chỗ động-đạt. Điều 
đó chính tôi lại không nghiệm thấy nhiều 
lần rôi là chi! 

« Việc làm » : không thấy gi. 

' Tôi cứ việc suy, tùy cần. Rồi đến điều ~ 
thứ bai: Thiên Thần Ga-bi-ri-e hiện đến... — - 
Đây, sẽ có « lời nói »... Tôi lấy, tôi xét trng  - 
lời môt... Khó! Nhưng hãy thử coi nảo; 


Es 


x Gà, 


đã thôi ấy. Tôi quyết với ngài rằng nếu 
ngài có don các điều sẽ nói với Chúa và nếu 
ngài có đủ nghị-lực mà kiên-nhẫn thì ngài 
sẽ không lấy nguyện-ngầm làm khó nữa. 
Nguyén-ngâm khó thì có khó. Nhưng khó 
không bởi tự nguyện-ngầm. Thưởng-ngoạn 
không phải chỉ nhìn mà thôi là chỉ ? Ngài 
có biết nhìn đấy chứ?... Vậy thì, mo mắt 


_ to ra đi nào! Cái thế-giới mờ ám của đức 


tin thì tinh-minh chứ không như ngài nghĩ 
đâu. Ghỉ phải có sự muốn trông xem mà thôi. 
Cho được đến cùng Chúa trong lúc nguyện- 
ngầm tôi có thề dùng lấy một viêc hoặc 
một -tưởng. Hay cách khác, dùng một 
đoạn sách cũng được. Thí dụ suy-ngìm 
một thánh-vịnh, một kinh thường đọc mà 
muốn cho ý tứ lại được sốt sáng, một số 
Gương-phúc hay ai muốn thâm-hiều sự: 
mầu-nhiệm « Thiên Chúa ở trong ta » thì lấy 
một tư-tưởng nào trong sách Vivre avec 
Dieu (sống với Thiên Chúa) mà ngẫm. (1). 


(1) Sách dé tire cũng là một quyền Gương- 


— phúc nhỏ, các ý-trởng đều qui về sự Ba Ngôi 
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Đó là một cách rất tốt cho những người 
mới tập và những người nhọc mệt; mà đối 
với hết mọi người cái cách ấy cũng tốt ca, 
miễn là hê thấy mình phát ý suy-tướng, 
hay phát tình cảm-động thì thôi ngay đừng 
xem sách nữa. 

Nhiêu người nguyện-ngầm, di nguyện 
mà không dọn trước chỉ cả. Ta đã nói ở 


trên rằng đó là một sự sai lầm về tâm-lÿ- 


học vậy. 

Va chăng, làm như vậy là môt điều 
không khéo lắm. (') 

€ Tôi sắp nói khó với Chúa. Với Chúa, 
cần phải gạch lấy cho to. Với Chúa- tê 
muôn vật. Hay giả sử có một vị đại-nhân 


Thiên Chúa ở hiện-tại trong ta, vi ta ở trong ân 
thánh-sủng. Aposlolat de la Prière. Toulouse. 


(1) Cha Lan-si-siêu (Lancicius) dòng Tên, - | k: 


người nước Phô, vào thế ký XVII, là một bậc - 
đanh-sư về tu-đức-Học, cha nói rõ rằng rằng : 
« Ñguyện-ngẫm mà như vầy thi là hở-hững : 

1° Không dọn trước những điều đại-cái (lấy 


trong sách hay nhớ trong trí) một cách ý-tứ - 24 


cho đủ xứng; v. v. 
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đến thành phố nào. Có dám chắc rằng 
người mà lĩnh cái trách nhiệm ra nghênh- 
tiếp vị đó sẽ bảo mình rằng: «Don trước 
mà làm chi cho vô-ich. Lúc nào ta wng- 
biến cũng là giỏi cå!» Thử ghép vào cái 
nõ ta đang nói đây xem; cái le còn mạnh 


_ biết gấp mấy. 


H 
Nguyên-ngâm phải hoqt-động. 


Cho rằng đã dọn bài ngầm và dọn minh 
trước rồi, cũng đừng nghĩ rằng bê đặt 
mình vào nơi cầu nguyện là bao nhiêu kho 
tàng của Thế-giới vô hình liền mở ngay ra 
cho ta. Châu ngọc không mua chỉ một đồng 
xu đâu. Phải cảt phải thứa phải giữa, tắt 


rằng phải tự hoạt tự động mới được. 
= Người ta thường nói «tu luyện đạo 


đức » gọi là tu luyện thế là đích xác lắm. 
Ông thánh I-na-xu đề quyền sách Giáo- 


hữu hoàn-thiện của ngài là Bài tập luyên 
thiêng liêng, rò ra một người thông thạo 
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MA, ge 
- Những người táp luyện thât quả là ít 


suy ngầm sôt-säng hay lạt-lẽo của một 
người làm sách. 

Đã hay rằng sách nguyện-ngầm tốt cũng 
da có ít bộ. C6 thì thật có, nhưng không 
có nhiều. Thường thường là những bai dài 
quả, phiền-tạp quá, văn-hoa quá, giằng-gịt 


quá; nhiều khi lại gay-go quá, trừu-tượng 
quá, những điều cao-sâu về Thần-học làm 
cho người ta chán nản, hoặc lại phải cái 


bộ câu-nệ hay cô-lỗ, — người Anh thì họ 
gọi là — không thiết-thực. » Thành ra 
nhiều người phát nghĩ : « Nếu sự nguyện- 
ngầm' của tôi phải là một bài như những 
bài luận thuyết này thi tôi bo ngay tập tức, 
Không bao giờ tôi nguyện-ngầm được. » 


= Ta èhorằng những người luận-lý như _ 


vày là quá nghiêm-nghị; nhưng cũng phải 
nhận thật rằng nhiều sách nguyên-ngâm 
làm cho người ta thêm cái ý-tưởng sai-lầm 


có, nghĩa là it người trằn-lực mà làm một - 
vil: tự mình trong khi nguyện-ngầm. Đối 
với nhiều người « nguyện-ngẫm » ấy là rảo: 
qua một cách thụ-động nhiều ít, những điều 


` 
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về sự nguyện-ngầm, tưởng nó như cải gi 
| chän-ngân, kÿ-quäc, không thề thực-hành 
1 được, mà chỉ dính dán tỉ tỉ với câu thích- 
| nghĩa của bà thánh Tê-rê-sa rằng: « Cầu 
{| nguyện là tâm-đàm với Chúa, » hay với cái 
à lời một người lương-thiện nọ đáp với cha 
1 sở xứ Ars rằng : « Tôi nhìn Người mà Người 
nhin tôi.» (!) 

Đến đây ta xin bảy tô cái thiền-kiến của ta. 
Chi dùng sách khi không làm thề khác được 
mà thôi. Cái lē vì sao mà sách ngẫm làm 
không thấy khéo, không phải là vì không 
biết làm, bèn là vì sách của ngưởi khác làm. 
Mà không gì phải ty-minh cho bằng cầu- 
nguyện. Những tỉnh-tứ nọ, tác-giả khêu-gợi 
cho tôi, không nói với tôi được chỉ cả. Phải, 
điều đó dễ tin lắm: các tình-tứ ấy là của 
tác-giả; nó không hợp với tỉnh-tứ của ngài 
được. Sao về cái điêu ngài ngầm, ngài lại 
đi mượn ở bài, ở tư-tưởng, ở tình-tứ của 

(1) Có người hỏi Cha thánh xứ Ars: «Đức tin 
là gì ? — Là khi người ta nói với Chúa như 
nói với một người vậy. » Lời giải đáp mới thần 
tỉnh chưa, thật đáng nhắc nhầm luôn. 
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kẻ khác. Người ta chäc có ý-tưởng tôt. Đã 
vậy, ngài không có w? Sao không tìm lấy 
trong mình ngài cái người ta lấy trong mình 
người ta; cái ấy, đổi với người ta thì, có lẽ; 
mà chắc là bô-ich, song đối với ngài, lúc ấy 
nó chỉ dinh-dán với tâm-hồn ngài qua quit 
mà thôi. Nếu khi ngài đã hết sức xoi mỗi 
trong mình, mà không thấy gì, lúc đó ngài 
nhờ đến ý-tirởng người khác thì còn 
gì băng. Nhưng trước hãng xin ngài tín- 
nhiệm ở nơi ngài mà tìm lấy trong kho- 
tàng của ngài, cái ngài muốn nói với Thiên 
Chúa đã. (1) | E 


(1) Cô bé An-dê-Ghi (Anne de Guigné) xin me 
cô: « Thra mẹ, mẹ có cho phép con trong lúc 
xem lễ, con cầu-nguyện không dùng sách không ? 
— Sao vậy? — Vi con thuộc lòng hết các kinh: 
trong sách xem lễ của con (cô chưa đầy bảy 
tuôi) và vỉ xem sách mà cầu-nguyện thi con hay 
chia-trí lắm, song khi con nói với Chúa Giê-su 
từ~ái thì con không chia-tri. Thưa mẹ, cũng như: 
khi người ta nói truyện với ai, người ta hiểu. 
cái người ta nói Vậy. pere: par le P. est 
jeunie, 0. P.). 
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Một con trẻ muốn nói chuyện voi me nó, 
nó: có vào tủ sách lục quyền sách gì « dẫn 
cách nói chuyện » hay « một tập bài hạ » 
đã chăng ? Không, phải không ? Tự nó, nó 
cười cười, nói nói, mà mẹ nó tO ra thích 
những cái vät-vänh khuyết-điềm đó hơn 
là những ý-tứ cao-kÿ « không thiết-thực » 
nó có thê tìm được trong sách vở. 

Cái ta sẽ nói với Chúa không phải là của 
Đức Giäm-muc Bồ-xuyêt. Không cần chỉ 
phải thế. Song ta có đề cả tâm-trí ta vào 
đó thì hẳn thật những lời đạm-bạc của ta 
se gặp được cái sinh-lộ, mà ta được gấp 
ích biết dường nào ? 

-_ Các đề ngầm quanh năm — trừ khi có xu- 
hướng riêng thì không kề — nên lấy trong 
những sự mầu-nhiệm về thánh-hạnh Đức 


Chúa Giêsu, am theo lần lượt của Lé-nhac 


Hội-thánh. cho nên chỉ sắm một quyền Phúc- 
âm làm bản mà nguyên- -ngâm cũng là thira 
tốt đi rồi. Đày xin giới-thiệu nhất là quyền 


sách nho nhỏ của Cha Vệ-bích ( Wéber ) 


Bốn quyền Phúc-âm hợp một. Có in 
nhiều thứ bản be bé, tiện cầm lắm. Sách đó 


us Es 


được cái lợi là kề chuyện luôn đi một triệt, 
không nói đi nói lại, và chia rành mạch 
mỗi một phần khác nhau, mỗi phần lại chia 
ra từng thời kỳ, hay trng lần giảng-dạy 
mà có tách biệt nhau. 

Dùng quyền sách nhỏ này làm nền, và 
cử cách thực hành — hê dùng đến ít lâu 
thì dễ lắm — theo như một phương-pháp 
nào đã chỉ ở đoạn trên, nghĩa là nếu một 
ú-tưởng thì «tam lé luyện » nêu môt 
tích theo st hạnh thì « thưởng-ngoạn by 
nếu là một đoạn sách thì suy ngẫm một 
câu huấn-ngữ nào của Chúa cho lâu lâu 
hay mau chóng tùy nghi, theo như thế, mà. 
giá người ta chủ tâm tập-luyện thật, chủ 
tâm hoạt-động, chứ không cứ chực thụ- 
động, thì xem ra đã có đủ mọi sự chọ 
nguyện-ngầm được thực tốt rôi. 

Đây ta theo các nhà danh-sư về đường : 
thiêng-liêng mà giới-thiệu nên lấy sử-hạnh 
Đức Chúa Giêsu làm đê ngẫm quanh năm, 
tuy nhiên, ta không chấp nhất bao giờ. Ai 
muốn lấy một tư-tưởng hay một lời nào 
trong hôm lễ, hoặc một thánh-vịnh v, V... 
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làm đề ngầm thì mặc ý, phàm vấn-đề gi 
nuôi-dưỡng linh-hồn thật, đêu là tốt ca: 
phäm là phương-pháp sinh được mī- Lên 
đều là hay hết. 

Va xin biết cho rằng nguyện-ngẫm av 
động, không phải — như kiều mấy người 
nói khinh — là làm cho mình « thành then 
máy» đâu. Nếu có ke nọ người kia quá 
süng phương pháp mà làm tội minh, không 


đồ Đức Chúa Thánh Thần được tự-do trong 


họ, thì sự đó chỉ minh chứng rằng, hiện có 


những người vụng - về, chứ không phải 


phương - pháp là vô-hiệu. Không nên lấy 
những sự lạm-dụng mà phê-binh một cái 
kế-dụng bao giờ. 

Ta đã noi, xét về tâm-lý và về sự cung- 
kính Thiên Chúa, phải dọn bài ngẫm kỳ- 
lưỡng trước mới là khôn-ngoan, nếu đã dọn 


_ trước cách khôn -ngoan như thể, mà Chúa 


ta tự-ý đem một vấn-đề Người dọn lấy thay 
vào vãn-đề ta đã dọn, thì mẹo-mực phải 
git lúc đó là theo ơn Trên soi-dẫn, chứ 
không được khăng-khăng vào cái mình đã 
dự-phỏng, điều đó là minh-nhiên hẳn. Gái 


L EP ala EE: VE f 
b 
S 1 è La. 


BW,” Dr 


ta dự-pbòng phải tùy ở nơi Thày bề-trong 
của ta, tùy như tự Người, Người có gây- 
gợi cho ta cái khác Người lấy làm hơn 
hay là không. 

Sy hoạt-động bây- giờ ` không phải là cứ 
len đưa một cách vụng-về cái bài của mình 
vào mà nói, song phải dé Chúa thong-dong 
ban dạy bài nào thì mặc Chúa. Sự hoat- 
động bấy giờ là bät sự hoạt-động vụng-về 
im đi. Sự hoạt-dộng bấy giờ là phải nghe, 
chứ ít phải là nói. Chỗ nguyện-ngẫm cüng 
có người béo-mép như ở chỗ khác. Ta đừng . 
thể. Nếu Chúa muốn soi day linh-hồn ta 


cách trực-tiếp nhiều it mà không xem sao- 


đến những sự ta đã dọn thì ta đừng ngăn- 
trở việc Chúa. Ta chỉ phải ở-lặng bề-trong. 
hơn, đề được dịp cho Chúa làm cho ta nghe 
hết mọi cái Chúa muốn cho ta nghe. Chúa 
phán bảo một linh-hồn rằng: (!) «Hãy liệu 
lấy chỗ chứa, Gha sẽ nên suối chảy »; lại 
với bà thánh Ma-ga-ri-ta Maria rằng : « Hãy 
đặt mình con trước mặt Cha như bức vải đề 
(1) Bà mẹ Marie Ponnet, visitandine de vase | 
seaux Caluire (Rhône). 


chờ vẽ vậy. » — Hãy liệu, hãy đặt; thụ-động 
như thế thật là hành-động cực-điềm và là 
thứ hành-động hảo-hạng. 
- Nói tóm lại, khí nào Đức Chúa Thánh 
Thần đề ta lo liệu theo phương-kế của ta, 
thì ta phải khai mói cho hết cái mỏ của ta. 
Còn khi Người ra dáng muốn cho các sự 
động-tác của ta thôi di, thi phải phó minh, 
một cách khiêm nhường trong tay Người 
và chiều theo các sự Ngưởi muốn cho hào 
hậu hết sức. 


III 
Nguyên-ngäm phải kiên-nhân. 


Hai điều-kiện cần-thiết cho có kết-quả 
ấy, giả cho là đã có lon rồi. Đã nhất định 
don bài ngầm và hoạt-động trong khi ngẫm. 

Lại còn phải kién-nhân nữa. 

“Gái bầu không-khí của linh-hồn sở di 
cũng như cái bầu không-khí bao bọc thân 
xác ta. Mặt trời không có luôn mãi. Không 
kề những đêm tối theo thứ-tự tuần-hoàn - 


“ lại có nhiêu ngày trời ủ-dột nữa. 


na. 


Ta hãy phân biệt ba trường-hợp : nguyện 
ngầm được yên-üi, nguyện ngầm mất yên- 
ủi và nguyện ngẫm vên-lĩnh. Kiên-nhân 
cầu nguyện khi Chúa yén-ui cho thì không 
khó gì. Thiết tưởng không cần phải nói 
nhiều. Nhung cũng nêu lên đây mấy chỗ 
trắc~trở, tuy không làm cho mât nguyện- - 
ngầm song làm cho bớt ơn ich. 

Chỗ träc-trà thứ nhất: lẫn sự vên-ủi 
khả-cảm với những sw xúc-tiếp thật của 
sự trầm-tĩnh thiên-phú, và nghĩ mình đã 
được đặc-tứ những ơn bí nhiệm, vì thấy 
mình da có « bắt mùi » trong sự nguyện 
ngầm. Sự đó có khi có thực, Song không 
phải, bao giỏ cũng có thế mãi, Gặp cái nổ 
ấy thì thực-hành lời dặn bảo của ông 
thánh Gio-an Thánh-giá. Ngài nói : « Đừng 
bao giờ rời cái chú-ý tình-thiết đến Chúa 
ra », câu đó không hợp cho cái vấn đề. 
của ta đây ; ngài lại tiếp một câu rất thich- 
hợp rằng : Đừng ước-ao được VỆ gi 
đặc-biệt cả. » 

Co phai ngài bảo đừng trữ sả hop- 
nhất với Thiên Chúa cho khăng-khít hết 


| 
3 


=, . | Le pe + = ` 
è ran .^ r N2 vẻ .. 
F fpa 2 = sát» 
EAA w APR PTE act , "Es 
PS ee eee 2 = de N nẳỶaa.acoaaaa.asnäẳẫẳằẫằ=ằ=ằẳ=ằm FE 2y CRE ——~ ANH 


= — Es — 


PRET EC OP TC Er TS... .u M > à a 


_ W0 —- 


sức không? Không đâu. Các nhà thần-học 
phân biệt như vây: ước-ao được ân-sủng 
thành-thánh càng ngày càng đầy dẫy hơn 
lên, gratia gratum ƒaciens, thì nên khuyến 
khích lắm, mà ước-ao những ân-sủng « ban 
nhưng không », gratiæ gratis datæ, như 
ảo-kiến, mạc-khải v.v...., thì là không 
khôn. Ông thánh Gio-an' Thánh-giá chắc 
là có ý nói về những ơn sau ấy. 

Dai-phâm các lin - hôn được đặc - tứ 
những ơn bi-nhiém thật, thì không có ước 
ao những ơn ấy, nhất là ban đầu. Được 
các ơn ấy, họ sợ thì có Cha linh hồn minh- 
mẫn, nếu thấy rõ người đó đạo-đức chắc - 
chän và ơn bí-nhiệm là thực-hiệu thì phải 
tán-thành cho, Hai nguyên-liệu đó hợp lại, 
không đến nỗi hiếm hoi như ít nhiều người 
chấp-nê tự - phụ ; mà cũng không hay có 


nhiều như mấy người lạc-quan nghỉ đâu. 


“Chỗ trắc-trở thứ hai trong sự nguyên- 
ngẫm được yên-ủi là thấy mình được khoan- 


khoái thì nghĩ là Chúa bằng lòng với minh. 


Hôm qua mới bị những nỗi chia trí đến 
quên cå người di, phải chiến đấu kịch-liệt; 
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nguyện-ngầm ra, không thấy phân-chân chi 
cho lắm. Hôm nay, thì đã ở trên « tầng trời 
thứ bảy » rồi: Yên-ủi tự đất đến tận giời 
chứ không; mà không phải rán-sức là mấy, 
nguyên Chúa làm tất cả. | 
Khờ-khệch ra thì kết-luận ngay răng: 
nguyện-ngẫm hôm nay hơn hôm qua nhiều. 
Thực sự, giá-trị sự nguyện-ngẫm tùy ở cái 
ngần ta kính-mến Chúa trong khi nguyện- 
ngâm; mà hòm qua khi chiến-đấu, có lē tôi 
đã thi thô ra nhiều lòng kính-mến thật hơn 
khi chju ơn hôm nay, sự ấy có thề được 
lắm. Theo lý-thuyết, thì không lấy sự: nỗ-lực 
mà đo công phúc được, một phải lấy đức ái. 
Mà theo thực-hành, thì ngần-độ đức ái và 
bởi đấy ngần-độ công-phúc phải tùy ở nàng 
độ sự nỗ-lực vậy. 
_ Cha Lan-si-siêu, ta đã trưng chứng trên 
kia về sự dọn bài ngẫm, có nói một câu rất 
xác lý rằng: «Không thấy một cái cảm-động 
sốt sắng nào, bấy nhiêu mà đồ ngay rằng, 
nguyện-ngẫm không nên, thế là một cái 
hoài-nghi không đáng nhận. » Cứ ý~kiến Cha 
thi chỉ như vây mới đáng trách: 0 
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€Nếu trước nguyện-ngầm ta không tr 


trù các tư Lưởng đông-dài ; (1) 


cNếu đang nguyện-ngẫm ta không bài-trừ 
những sự chia trí khi vừa kịp biết; 
_&Nếu không ngẫm hết cả thời giờ đã 
định; 

« Nếu bộ-điệu của ta không được kính-cần 
cho đủ, cho nên giả như có người đạo đức 
nào bắt được như vậy tất ta phải xấu hồ; 

« Nếu ta thả cho mắt ta xem những sự 
qua lạ!, tai ta nghe những cải nói quanh ta. » 
-_ Bồi cha kết-luận—một điều sẽ làm cho 
nhiều người khỏi lo lắng và phấn chấn được 
cái lòng sốt-sáng cho ít kẻ— « Ngoài những 
nõ đó, sự nguyện-ngẫm vẫn là tốt mãi. » 

Những khi được «yên úi» đã vậy, lại 
còn những khi « mất yén-üi» cũng phải 
biết tính liệu với nó nữa. Nó tức là hòn đá 
không-]ồ cho phần nhiều những người sôt- 
sáng đụng phải vậy. 

_ Cần phải biết cái cách thòng-thường Chúa 
dùng mà nâng linh-hồn lên cao. Ban đầu, 
thường thường Chúa ban ơn bội - bậu. 

(1) Đây ngài nói sự nguyén-ngâm làm ngay sau 
khi thức đậy. : 


Sal 


Chúa đồ ơn xuống tràn-trụa đề cho có chút 
ý-tưởng về Chúa, đề giải-phóng hẳn cái 
quyền áp-chế của ngoại-thái và đề cho bắt 
mùi cái vô-hinh: thôi thì chan-chứa những 
mồi béo bô, nào nóng-nảy sốt-sáng, nào 
khao-khát nối cho được giây liên-lạc bất- 
tuyệt... Linh-hôn thấy mình như bị lôi bị 
kéo. Bầu-bạn sung-sướng như thể gì mà 
chả thích? Gái câu ở núi Ta-bo tự-nhiên 
trong miệng bật ra : « Ô đây tốt lắm. » 
Nhưng mà, này: mọi sự đôi thay cả. 
Những mồi nọ, được lâu chóng ít nhiều chỉ 
đó rồi thôi : đây thì thôi một cách đột-nhiên, 
kia thì thôi một cách dần đà í( nhiều. Hết 
bạch nhật, đến thâm dạ, ban ngày mặt trời 
càng sảng chói thì ban đêm tối tăm lại càng 


mù mit. Y thề một ngưởi vừa ở ngoài trời 


nắng mà vào trong một cái tụy-đạo hay 

một cái hầm vay- À 

Đó là chính chỗ Chúa đứng mà doi linh-  - 
hôn. Có ngưởi — mà đông — thất dam, họ — ~ 
không thật đạo đức như cái dạng của họ 
đâu, họ theo Chúa là vì của Chúa ban cho 
họ hơn là vì chính Chúa, cho nên bây giờ, 
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những cái ân-huệ mà họ đã hưởng trước 
đi rồi, họ không còn được nữa thì họ bô 
không còn làm gì sốt. Họ vẫn tưởng mình, 


_mà có khi người ta cũng vẫn tưởng họ là 


người hào-hậu lắm kia đó; nhưng họ ích- 
kỷ một cách quái lắm, không ich-kŸ lon cả 
thì cũng ích-kỷ một phần chứ không không. 
Họ không tìm Chúa đâu, họ tìm họ chốc. 
Nhưng Ghúa muốn — như vầy là khí bạo 
nói — cho người ta trông vào cái lòng Chúa, 
chứ không phải cái tay Ghúa, trông vào 
chính Chúa, chứ không phải cải của Chúa 
ban. Đó là le làm sao mà một đôi dịp Chúa 
rút các ơn bề-ngoài lại, dé cho người ta 
chỉ còn nhở ở đức tin mà thôi. Chúa muốn - 
thử coi linh-hồn có tìm Chúa, tìm chính 
Chúa, chứ không phải tìm của Chúa ban. 
Chúa muốn cho chỉ một mình Chúa ở trong 


_ linh hồn mà thôi. Chúa muốn được yêu vi 


chính mình Chúa, cho nên những linh-hồn 
Chúa muốn đưa lên những bậc câu- nguyện 


= cao hơn, chầy kíp Chúa sẽ cất lấy hết mọi 


ơn, cất lấy hết đề linh-hồn chỉ còn ở một 
mình voi một mình Chúa mà thôi. Vi thế 


= § 


Chúa bắt các linh-hồn ấy phải qua những 
thời kỳ đền-tội oái oăm, nào đền-tội hành- 
động, nào đền-tội thụ-động ( đêm tõi nơi 
cảm giác và đêm tối nơi tinh-thân). (1). 
í Chúa muốn sao cho chỉ nguyên một mình 
i Chúa ở trong linh-hôn mà thôi. Khi các tác- 
gia nói đến sự: Chúa ở tinh-mich trong linh- 
hồn thì cốt là nói về sự Chúa đòi như thế. 
Phúc cho ai, dù phải những nỗi khô-khan 
lạt-lẽo, nhiều khi cay đẳng lạ thường, mà 
| cứ vững một lòng hào-hậu lanh-le, cứ häng- 
| hái qui-hưrớng về cùng-đích luôn, và cứ một 
mực kiên-nhẫn, không chịu chán ngắn bao 
| giờ. 
| Xin ai nấy biết điều này. Lúc dé là lúc tô 
rõ ai là người « bề trong thực ». Gái người 
chỉ đạo đức lúc vừa ý mà thôi thì có ra gi. 
Nếu các người đọc cuốn sách nho mọn này, 


(1) «Ta không cổ ý tả ra ở đây, xin đề cho các 
nhà trước-giả có tải lực, thứ nhất là ông thánh 
| Gio-an Thánh-giá, vi các sự đỏ thuộc về sự nguyên- 
ngẫm bí-nhiệm. Trong các nhà trước-tác tân-thời 
thi có ông Mô-mi-nhi (Maumigny): Pratique de 
POraison mentale, le tome Il; và ông Đông Lê- 
hồ-đây ( Dom Lehodey ): L'oraison mentale....» 


en 


có ai hiện-tình đang phải chiến-đấu giữa 
đêm tối tám, ở bên Chúa Cwu-thê, dưới gốc 
cây Ô-li-va trong vườn Giệt, thì xin biết 
rằng người ấy sẽ được những ơn mà chưa 
từng nghĩ đến cái giá-trị nó, những ơn mà 
sýc thành-thánh còn vượt quá những sự 
người ấy có thề mơ-ước đến, nhiều bay ít 
thi tùy ở sự kiên-nhẫn của người ấy. 

Còn sự nguyên-ngâm uên-tïnh thì chỉ 
nói qua mấy lời. 
_ Kiên-nhẫn với sự cầu-nguyện yên-finh, 
hiền-nhiên không phải rắn-sức như với sự 
cầu-nguyện mất yên ủi. Nhưng cũng phải có 
nỗ lực mới được. 
-© Cái đó tại vi sự vô-hinh, ngoài ra khi có 
đức tin thật mạnh, thì không có sức lôi kéo 
lấy ta: mà bắt vào câu-nguyên ấy là tìm đề 
tiếp-xúc với sự: vô-hinh. 
= Vã lại, muốn đạt-tới hay là chỉ nguyên 
muốn tìm sự vô-hình mà thôi, cũng đã cần 
phải gitt-bô các cái hào-nháng ở ngoại 
giới rất ưa hợp cho cái thói thích sự khả- 
cảm của ta rồi. Ông Mai-sen muốn thấy 
“Thiên Chúa thì trụt giầy ngay tự chân núi 
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Si-na và trèo lên khó-nhọc vất-vả. Ta thấy 
tréo lên mà sy, ta chỉ thích chỗ đất bằng- 
bặn, và cứ dé giầy mà đi cho tiện thôi. 
Nhưng biết bao nhiêu người nếu họ thật 
lòng thì họ còn phải bô những gì nữa, chứ 
không nguyên giầy mà thôi đâu. 
Song hãy giả-sử một người có lòng hào- 
hậu. Có khi nỗi khó-khăn đàng khác lại làm 
cho tê-bại các cảm-hứng của người ãy 
đi. Thờ lạy, ngợi-khen, cám-ơn... người ấy 
muốn lắm. C6 lẽ người ấy không còn 
muốn ước gì hơn những việc đó. Nhưng 
ngợi-khen bằng gì; cám-ơn bằng gì; thờ: 
lay bằng gì? Người ấy tuyệt nhiên không- 
có gì. Người ấy là chính cái khó khăn chốc. 
Làm thế nào cho lời cầu-nguyện khô kia 
tràng khoát ngang ngang được với cái Vô- 
cùng của Thiên Chúa; làm thế nào mà . 
đem lên chỗ cao-tit trên đó được cải gì 
không đến nỗi uồng-công, không đến nỗi. 
ra cái nhạo-nhĩnh Chúa, không đến nỗi ra 
cái xỈ-nhục cho Chúa nữa ? Thiên Chúa sở 
dĩ là Thiên Chúa, mà linh-hồn chẳng qua 
chỉ là linh-hôn thôi, Linh-hồn mà đám . 


i 


đưa bày mình ra trước Thiên Chúa làm 
sao? Thế là Gia-cóp vật với Thiên-thần 
vậy. Người ta phải chịu thua trước đi rồi. 


Thiën-thân vẫn toàn-thắng mãi. 


Quá nhiều những người cầu-nguyện mả 
cho đúng rằng, quá nhiều những người tỏ ra 


rằng họ cầu-nguyện mà họ không hiều đủ 


sự ông thánh Phao-lô gọi là sự Mầu-nhiệm 
noi người Co-dôc-giäo, nghĩa là sự mâu- 
nhiệm hợp ta vào mình Chúa Giê-su Cơ- 
đốc, sự mầu-nhiệm làm cho ta thành một 
với Chúa ta, mà nên một thân-thê mầu- 
nhiệm. « Tôi là cây cội, các ông là ngành- 
cây. Chúa Cơ-đốc là thân, ta là phần thân». 

Ai sống ở trong ánh sáng của cái bài học 


cao minh Chúa dạy đó, thì hẳn không mắc 


phải các nỗi khó-khăn ta nói ở đây. Thật 
sự, nếu phải mến Chúa, ngợi khen Chúa 
bằng cải «tôi» hay cái gì « thuộc về tôi », 
thì tôi xin chịu thôi, mà cái lễ thành-kính 


_ của tôi, chưa lên khỏi đất, đã phải chịu túp 
đi là bất-lực rồi. Cho nên cải Chúa đòi tôi 
phải có không phải là cái ấy. Chi: có Chúa 
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Giê-su Co-dôc mới dâng cho Đức Chúa Cha 
được sự vinh-hiên xứng Đức Chúa Cha mà 
thôi. Mà nhờ lòng Chúa rất dôi từ-bi, tôi 
đã được thành một với Chúa Giê-su. Chúa 
ta không những da hoá thành một người 
trong ta, đề cứu chuộc ta, mà lại muốn 
lấy mỗi một người trong ta mà làm một 
phần trong mình Chúa. Gái đó cáng được 


hết mọi sự. Không còn phải mến nguyên 
với cái « tôi » nữa, tôi đã sẵn có tất cà sự 


cầu-nguyện của Chúa Giê-su Co-dôc, Người 
đề mặc tôi lấy mà cầu-nguyện. Chúa Giê- 
su đã muốn rằng Người không nguyên 


trọi một minh Người mà không có tôi. 


Người lấy tôi mà làm một phần bồ-khuyết 
vào Người. Xét về riêng tôi, thì sự cầu 
nguyện là vô nghĩa lý, kém hơn hết mọi 
sự. Nhưng sự cầu-nguyện của Người !... 
Mà sự cầu-nguyện của Người thì là của 


tôi rồi; tôi có phép chiếm lấy; mà phải 


chiếm lấy nữa kia. - 
Lúc chịu phép rửa tội, tôi đã nhận 

quyền dâng Đức Chúa Giê-su cho Thân-phụ 

Người — không phải dâng thay cho cả các 
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giáo-hữu đâu, vì chỉ có phép Truyền-chức 
ban quyền ấy, nhưng tôi dâng cho nguyên 
tôi mà thôi. Đó là cốt-tử sự tế-lễ thiêng- 
liêng chung cho các giáo-hữu, mà ông 
thánh Phê-rô, Giáo-Hoàng thứ nhất, lấy 
làm việc tốt đẹp đến nỗi gọi là « chức-tế-lễ 
của vương-đế.» Nhiều người e-sợ không 
dám ghép tiếng ấy cho người giáo-hữu 
thường. Không cần chỉ phải e-sợ, nhưng 
phải biết hiều. Tiếng đó nghe thì oai-liệt 
mà sự thiết-thực nó chỉ nghĩa thì cao 
thượng. (1) 

_Cầu-nguyện « cách Co-dôc » — tiếng Co- 
đốc đây xin hiều cho chặt nghĩa — ấy là 
chiêu chức tế-lễ ta đã được thực-thụ khi 
chịu phép Rửa tội, mà dâng Chúa Cơ-đốc 
cho Thân-phụ Người một cách như cách 
Hội-thánh cầu-nguyện. Các việc câu-nguyên 
của ta thưởng có nhiều «ta» quá. Nói 
thế không phải rằng cái thiện-tâm của ta 
có bao giờ hào-hậu quá, cũng không phải 
rằng Chúa không bắt buộc ta phải dâng 

(1) I Pet., 11, 9. Anh em là hạng người đã lựa 
chọn, là dân thanh, là bậc tế lễ của uương đế. 


- ———————-=-——=- 


NON 


chính mình ta cho Người đâu. « Nhiều ta 
quá » nghĩa là lễ dâng của ta Y ° 
cĐức Chúa Giê-su » cho dû. j 

Trời, đất. Ta khéo là giản diện. thôi. Hiện - 
thực còn một tiếng thứ ba nữa, ta bo 
quên. Trời, đất và giữ thì có Gié-su là đấng 
cầu bầu, có tính-chất Thiên Chúa, ta mu 
Người chỉ là một mà thôi. 

Các sự liên-lạc thật của ta với Chúa khi 
cầu-nguyện, ông thánh Phao-lồ đã diễn tả. 
ra trong câu: Abscondita cum Christo 
in Deo: Đồng ân véi Chúa Cơ-đốc trong 
Thiên Chúa. Đó rõ là ba tiếng: Thiên. 
Chúa, Chúa Cơ-đốc, ta. Ba tiếng và giá-trị 
tuong-duong của nó như vầy: ta tức 
không, chẳng phải ta không được như hạt 
nước pha vào chén rượu đâu. (1) Song nói 


ta là không, dé ta nhận rõ cái phần xác- K 4 
thực của ta, chỉ như một hat nước mà 


thôi ; — Chúa th oir. Chúa Co-dôc Rs 


i 


(1) Điều đó thiết-tưởng ta đã giải rõ trong 4 độ. 
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Jésus. 
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cầu-nguyện vô-tận của Người hằng lên cùng 
Đức Chúa Cha mà làm vinh-hiền cho Đức 
Chúa Cha và làm giá chuộc cho thiên hạ ; 
— trên tột-thượng thi Thiên Chúa ; Ba-ngôi 
thánh được hết mọi vinh- hiền, hết moi 
danh-dự. Đó là lời nhờ Người, cùng uới 
Người, và trong Người, đọc khi làm lễ 
vậy. Nhờ Chúa Giê-su Cơ-đốc, cùng với 
Chúa Giê-su Cơ-đốc và trong Chúa Giê-su 
Cơ-đốc. Không có «Chúa Cơ-đốc » cho đủ 
trong sy: cầu-nguyện của «Co-dôc tl ứ hai» 
thì nghĩa là thể. 

“Cha Guy-gio-rê ( Guillorê ) có đặn rằng : 
« Phải quên minh ngài đi cho hẳn » — câu 
đó, cứ những điều ta mới nói trên mà 
cắt nghĩa, chứ đừng cắt nghĩa sai — «chi 
được trông theo hai hướng, một hướng 
quay trông các việc Chúa Giê-su mà ngài 
nâng lên trong tay ngài làm đồ lễ; hướng 
kia quay trông Đức Chúa Cha mà ngài dâng 
các việc ấy cho. Gái đó gọi là mặc lấy Chúa 
Giê-su, » | QE 
Còn đàng thiêng-liêng nào êm-đềm hơn 


ME 


và thật có tư-cách «Co-dôc» hơn CN 
nữa ru? (1) 

Một người rất hiều rò cái đời minh sống 
«trong Chúa ơ-đốc » có viết: « Tôi không 
có thề dừng con mắt tôi xem lại tôi được 
nữa, tôi không có ý nói rằng, tôi không 
thấy sự khốn-nạn của tôi nữa đâu, trái hẳn 
lại, tôi đã phải chịu chán những lần ngã đi 


(1) Nếu ngài lo liệu cho được mến Chúa Co-đốc 
thì Chúa sẽ cho ngải biết cái bản-tính người ta 
trong Chúa là của lễ dâng cho Đức Chúa Cha 
xứng đáng là thê nào. Gái bân-tinh ấy, Chúa đã 
ban cho ngài cùng với hết moi sự đau-khồ của - 

_ Chúa, đề ngài được bạo-dạn mà bước vào chỗ 
Triều-đình của Thân-phụ Chúa... Vậy ngài phải 
lấy lòng khiêm nhường hào-hậu mà dâng Chúa 
Co-dôc cho Đức Chúa Cha như thật là của lễ của 
ngải và như bảo-vật của chính ngài, ngài đã lấy 

| đó mà chuộc mình ngài cho thoát. Chúa Co-dôc - 
| cũng dâng chính minh ngåi với chính mình Chúa 

cho Thân-phụ Chúa làm như cái mỹ-quả quí yêu 
bởi sự Chúa đã chịu nạn chịu chết. Đức Chúa } 
Cha sẽ ôm lấy ngải với Chúa Cơ-đốc vào lòng _~ 
Người cách yêu dấu khôn kề» — Ruysbrock : 
Œuvres, trad. Wisques, t. I. p. 52, 53. bày Mi- - 3 
roir du Salul éternel $i 
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ngã lại, mới biết nó cho kỳ cùng được. 
Nhưng đối với Chúa là đấng vô-cùng thì 
sự nhô-mon đó, cái chấm đó là cái gi? 
Chúa đã trả hết nợ cho ta và đã lập công 
cho ta vô-ngần vô-sổ, cho nên tôi thiết tưởng 
dừng lại đó, ấy là làm nhục cho Chúa. (1) 
Nếu không có Chúa Œơ-đốc thì không bao 
giờ tôi dám đến gần Đức Chúa Cha; song 
bám lấy Chúa Co-dôc, mặc lấy Chúa Co- 
đốc rồi, tôi rất là bạo đạn bởi vì tôi có cả 
các kho-täng của cải Chúa Cơ-đốc. » 


| ne ) Người ấy không lấy lề minh được hợp tản 
thân-thề Đức Chúa Giê-su må miễn cho minh khối 
sửa mình đâu. Ta với Lư-thê( Luther j) và câu. 
Pecca fortiter et crede fortius của ông thì cách 
nhau từng muôn đậm, thiết-nghĩ ai cûng hiều rồi. 
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CÂU-NGUYÈN BẰNG HẾT MỌI SỰ 


I — Chỉ-j trong-sạch. — - 
Il — Việc làm hoàn-hào. 


Ta đã thấy : không cần phải có việc câu- 
nguyện liên khít nhau mới ở trong bậc cầu- - 
nguyện được. 

Phàm việc gì bất-luận, miễn là làm cho 
Chúa thì đều là việc qui-hướng về Chúa, 
như lễ thành kính cho Chúa. Ta làm việc 
như thế tức là ta đi lên cùng đấng Thượng- 
đế; ta nhận biết quyền chü-té của Người, _ 
tuy không phải sự nhận- biết ấy lúc nào  _ 
cũng được rõ - rệt mẩi, nhưng mà là có- ~ 

| thực; và ta tỏ ra ta là một tạo-vật có lòng 
| hièu-thäo, đem hết mọi sự của ta mà dâng 
cho Đấng Hoá-công, cho Cha ta vậy. 1e 

Hỏi rằng, trong cách thực hành, ai muốn — ~- 

« cầu-nguyện liên » phải làm những gì?  ~- 
Ngudi ấy phải liệu cho các chi-ÿ minh 
được cực kỳ hoàn-hảo về đường siêu- BT 
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nhiên. Nếu người ấy liệu cho hết mọi việc 
mình làm được cực kỳ hoàn-hảo vê đường 
nghề-nghiệp thì cái việc trên sẽ được dé 
dàng nhiều lắm. 

Nói cách khác rằng, liệu cho các nguyên- 
cớ của việc mình làm được trong -sạch vả 
liệu bao giờ cũng «làm cho tốt hết sức 
mình. » 


I 
Chi-ý trong-sạch. 

Cái cơ - quan các chi - ý của ta khéo léo 
biết bao, song người ta không nghĩ đến 
_việc cảm-ngợi lòng lành Chúa trong cái co- 
máy ấy cho đủ. 

- Nấu tinh-cù ta nghĩ đến những công việc 
quen làm quá ư nghèo nàn của ta, và đến 
những cái kết-quả thực - sự rất khốn-nạn 
của ta, ắt hẳn ta phải kinh-sợ lắm. Lót 
một ngày, ta lấy gì mà dệt kín cái tấm hai 
mươi bốn giờ kia ? Ta lấy những cái vặt- 
vanh đáng ghê-sợ. Ngủ tám giờ có hơn, ăn 
= cüng mất một giờ hoặc hai giờ; dư giả thì 
= đàm gi? Ngay những người mà công việc 
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cao-thượng nhất di nữa, nhà kÿ-nghé, nhà 
thi~sĩ, nhà trứ-thuật, đối với cái mà Thiên 
Chúa đảng, thì việc họ là cái chi chỉ, thế 
mà lại còn biết bao thời-giờ họ phí đi với 
những việc khác không phải là việc đào óc 
móc trí, không phải là việc trước-thuật — 
chữa sửa bài văn, tính liệu người ấn - 
hảnh, vân vân! Làm ra cải bất-hủ bằng 


những cái vặt-vãnh như thể làm sao được: 


người nội-trợ quét tước cửa nhà, đứa tôi- 


đòi làm bếp- núc, thày Văn-chương cắt-. 
nghĩa di lại từng mấy mươi lượt một đoạn. 


César, (xê-gia) một khúc Virgile (Vich-gin). 

Chắc có người đổi lại: « Nhưng tôi đã 
có cái lòng muốn của tôi.» Hẳn ta cũng 
vui lòng mà nói: « May thay mà ta có cái 
chỉ-ý ! » Trong cái chất tinh-thô hoặc nhiều 
hoặc ít này, tức là các việc ta làm bằng 
ngày, phải có một cái « hồn » nhập vào đó. 
No, bỏ men vào rồi, thì chất liền động đậy 
và dậy lên ngay. Men nó biến - hoá ngấm - 
ngầm ở trong. Đó toàn là những cái vô 


nghĩa lý thể mà thành ra một bài tặng-.... 
khen hoạt - bát. Toàn là những cái không  ~ 
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hôn thế mà thành một bài thơ linh- động. 
Không còn gì là hèn hạ nữa : vận của người 
làm thơ, mắm của nhà bếp, học thuyết của 
| — nhà tư-tưởng trong đại- -học-đường Sốc-bôn 
| (Sorbonne) hay khung cửa trong xưởng thợ- 
mộc, đều có thề nên cái gi, có tinh- cách 
bất-hủ được. Ai đã làm cái phép lạ đó ? 
Thưa là chỉ-ú vậy. 

Nếu Chúa xét ta mà phải cứ các việc tro- 
trọi của ta mà thôi, thì rủi cho ta biết là 
dường nào. Nếu thế, thì chỉ những người 
Chúa cho làm các việc to-tât mới kề là bậc 
đặc-biệt mà thôi. Nhưng Chúa sẽ xét ta theo 
nguyên-cé các việc ta làm kia; cái đó yên- 
ủi ta biết bao, vì một người, chỉ có cái đời 
tầm thưởng thôi, nhưng vẫn có cái chỉ- ý 
cao-thượng thi người ấy sẽ vượt hẳn một 
người, người ta gọi là vi-nhân, nhưng chỉ 
có cái chỉ-ý nhỏ nhen mà thôi. Giä-tri con 
người hệ tại cái muốn của nó nghĩa là hệ 
tại cải tư-tưởng, cái tầm-địa nó, chứ không 
hệ tại cái bút vẽ, cái chôi, hay cải ngòi bút - 
của nó. 
"Phúc thay 
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xét định cái chân giá-trị của mỗi một người ! 
Phúc thay cái miên mà thiên-hạ sẽ thấy 
nhãn tiên rằng những người trước kỉa họ 
vẫn tän-duong công đức chỉ là cái giá áo 
túi com mà thôi. Phúc thay cái miền mà. 


_ mộf bà hiền-phụ, lần kia ông thánh Phan- 


chi-cô Khó-khăn bảo cho thày Giu-ni-bê 
(Juniper) biết rằng về đường siêu-nhiên bà. 
còn hơn ca “thây dòng khô-khan nọ kia do! 

Nhưng cảm ngợi sự xinh-đẹp, sự quan- . 
trọng của chỉ-ý mà thôi thì chưa đủ, còn. | 
phải tiêu-nêu các chỗ khó-khăn của cái  - 
chỉ-ý hoàn-toàn ngay chính lên na.  — 

Phần nhiều nguyên- -cő các việc ta làm 
pha-tạp lắm. Không nói chỉ kể xấu chi tìm - 
sự dữ, mà nói ngay. người giáo-hữu tốt, 
nghĩa là người sốt-sáng thật. Họ tim Chúa - 
là sự chắc hẳn rồi. Nhưng không tim nguyên- 
Chúa må thôi đâu; họ tìm Chúa cùng với cái. 
tính thiên-dị be-bé của họ, cái thoả mãn. 
bụng tr-kỷ nọ, cái ước-ao sung-sướng hoặc - 
cái hiểu-danh kia nữa đỏ. A 

Sách Gương-phúc khuyên ta nên có «con w 
mắt đơn-mộit », nghĩa là cái chù-ý phải. Ai 
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cực kỳ siêu-nhiên, cái nguyên-cớ phàm-nhân 
không thé đến sửa chữa hay là phân chia ra 
được. Ông thánh I-na-xu cũng bày cái hoàn- 
ý đó ra cho các con cải ngài theo: « Ut in 
omnibus quærant Deum». Trong mọi sự 
họ phải tìm Chúa, mà tìm nguyên Chúa thôi. 

Đó là một điều các bậc danh-sư đều 
khuyến khích cả mà phải nhắc lại luôn. (1). 
- Người ta động đến cái gì thì làm cho nó 


(1) «Bå thánh Ba-rật (Mad. Sophie Barat ) bản 
cho một bà bề-trên như vầy: «Hãy ở với Chúa 
trong mọi lúc Bà có thề bớt việc ra được. › Rồi 
lại bàn thêm một lời khôn-ngoan răng : « Bà hãy 
tập cho các tài-năng Bà quen thói bỏ rảnh các cải 
bận-bịu đến nó, cho trí-nhớ Bà rảnh các công việc 
và rảnh ngưởi ta di, vì nó vẫn kế-tiếp nhau lan- 
man mãi. Khi ta dà lo liệu một việc, tiếp đãi một 
món khách, thì bao nhiêu cái kết-quả bởi đó, ta 
hãy dë mặc Chúa, đừng có nhớ lại làm chi; có khi 
ta sẽ thoả lòng vì cái lợi cho ta, vì cái mĩ-quả đã 
-được, vi cái lời ngợi-khen, biết đâu được! Cải 
tính ái-kỷ nó tinh-quyệt lắm đó! Ta hãy bỏ hẳn 
các sự ấy, ta hãy lại ngay với sự tưởng đến Chúa, 
như con cá ra khôi nước, khi thấy nước, thi nhäy 
vọt xuống nước ngay. » (Brou: Travail et Prière: 
Sainte Mad. — Saphie Barat, p. 184-155.) » 
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bé mon lại. Người ta thành bởi bụi đất và 
tỉnh-thần, cho nên ở đâu cũng có sự kinh 
địch. Sinh bởi hợp-tạp cho nên thói pero. | 
hop-tap. 

Phải coi giữ cái thói nết ấy ở trong mình 
ta. Năng xét các nguyên-cớ các việc ta làm 
và sự thäng-thän của các chỉ-ý của ta. Tác 
giá quyên sách « Paraître » có tả tưồng 
một người làm sách đêm ngày những 
bôn chôn «lo cho cái trang lịch-sử nước 
Pháp của bác, như vầy. Người ta nghĩ làm 
sao ; người ta sẽ nói làm sao; người ta có. 
thề nghĩ làm sao.» Ghớở chi ta biết rằng 
thường thưởng người ta nghĩ đến ta ít lắm, 
nghĩa là sự người ta lo đến ta, — hay nói 
cho phải hơn — sw dôn-thôi của người ta 
mà hệ đến ta, đáng cho ta lưu-ý đến, thì ít 
õi, nhỏ nhen lắm! Những người gọi là đặc 
người phân nhiêu chỉ có cái bóng sai-khiến 
họ må thôi. Ta hãy chiếu một ánh nắng 
vào những cái phù-ảnh đó mà coi. Tôi làm. 
việc vi ai, vi cái gi? Vi cái ưng-ý tôi ước 
đoán — mà thưởng không có — của bà nọ 
bà kia chăng... Nào, vậy dé! | 
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Trước khi làm việc, nếu thấy minh có 
cải tạp-ý thì phải ra sức mà trừ-triệt nó 
đi trong lấy mấy lúc đã định đó, đề dân 
ïn thành thói mà có thê trừ-triệt được nổ 
trong hết mọi lúc. Gái nỗ-lực ấy nếu có 
cần thì phải chi-dinh rõ ràng. Hoặc tốt 
hơn nữa, lo liệu mà hãng làm việc với cái 
cở nào xem ra cao-thượng hơn cả. Tôi có 
việc phải làm; tôi có thê làm việc ấy vì 
nghĩa-vụ, hoặc vi thánh-ý Chúa, thể là 
nguyên-cớ tận-thiện ; — hoặc nữa, vì nhở 
đó, sau này tôi sẽ chạy được công việc, làm 
được vinh-hạnh cho nhà tôi, đó là nguyên- 
cớ rất tốt, nhưng vào hạng phàm-nhàn, 
kém cải nguyên-cớ siêu-nhiên trước nhiều; 
— lại hoặc nữa — vì nhờ đó tôi có thề nên 
danh nên giá, có thê mà bay nhảy được 
với đời, nguyên-cớ do đã kém bê eae- 
thượng lắm v. v.... 

Nhưng nếu đương-sự, chẳng may một 
cái chỉ-ý nào không được cao-nhã lẫn vào 
thì cũng đừng ngờ rằng mọi sự đã hồng 
cả làm chỉ. | 

Hiền nhiên, nếu chỉ-ý xấu thật, nó lấn 
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át hẳn cái chỉ-ý tốt đầu-tiên di, đến nỗi 
hủy mất hẳn cái thanh-ý đi, ( nhớ hai điều _ 
kiện đó ), thi cái thành-quả sẽ là xấu, phải 
chiếu thường luật của luân-lý mà xét tội 
nặng nhẹ thể nảo. Nhưng thường thời cái 


thanh-ý ban đầu vẫn còn lại mãi: tôi bố 


thí vì tình thương hay vì việc bác-ái; — cái 
ý thứ hai lên vào — thí đụ muốn cho người 
ta thấy, không có hủy hẳn cái ý-hướng thử 
nhất của tôi, nó chỉ sửa chữa qua quít đi, 
nó phụ thêm một chất phàm-nhân vào cái - 
sức động-tác toàn siêu-nhiên ban đầu thôi. 
Sy động-tác vẫn còn tốt, chỉ co cái công 
là hơi kém di, vi cái nguyên-cớ không cao~ 
thượng đã lẫn vào chút tích. Gặp cải nố 
như vậy, chỉ bằng bảo cho cái nguyên-cé 
qui-quyêt bậy bạ ấy cái lời ông thánh Bê- 
na-dô đạy các thây dòng ngài rằng : « Non 
propter te incepi, non propter te Jina 
am» Tao khôi-sy đã không vi máy, thi _ 4 
hoằn-thành tao cũng sẽ không vi mày. () 4 

(1) (Sách Notre vie surnaturelle T1, ch. II, § 


2, trang 70-74 của Smet tiên-sinh có chỉ: đẫn 
nhiều điều rất hữu-ích về vän-dé này ». 
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Il 
Việc làm hoàn-háo. 


Việc làm hoàn-hảo thường đi với chỉ-ý 
hoàn-hảo. Tầm trông có tuyệt cao thì việc 
làm mới được tuyệt-hảo. 

Nếu những lời người ta kêu-ca mọi nơi 
tủ thật thì ra công việc hoàn-hảo càng ngày 


càng hiếm-hoi đi. Gái lương-tâm nhà nghề 


đã mất quách rồi. Người ta không làm 
công việc nữa, người ta hiện chỉ làm lấy 
chóng thôi. Đời nay người ta không còn 
lo cho công việc được « tối-hảo » như xưa 
giữa. ‹ 


= (4) Xin coi mấy dòng của Pê-ghi (Péguy) tiên - 
sinh trong sách Argent CP: 16 à 21 passim). 


« Chúng tôi đã từng biết cái tính thân-trong hoản- 
toàn ấy, trong toằn-thề cũng thận-trọng mả trong 
phần-thề cüng thận-trọng như thế. Chúng tôi đã 
từng thấy người ta giữ cái lòng đạo đối với « công 
việc tối-hảo » một cách thận-trọng cực điềm. Tôi 
đã thấy cái buỗi niên-thiếu của tôi chỉ giồi rom 
vào ghế mà cũng một trí, một lòng, một tay như 
đoàn đân kia đục chạm cái nhả-thở chinh-toà vậy... 
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Có chắc được rằng, đổi với ta là giáo- 
hữu, tuy ta ở giữa cải thế giới chỉ quay 
đảo ta về đàng tà, song cái thói « sao cũng 
là » không hề có xâm-nhập vào cuộc đời 
của ta chút nào không? Vậy thì đối với 
đấng bậc của mỗi một ngưởi trong ta, cái 
lương-tâm nhà nghề nơi ta như thể nào ? 
Ta làm cái nghĩa vụ hằng ngày của ta 
thể nào? Các việc ta phải làm, ta có làm 
cho tận kỳ-lực không? Nếu không, thi ta 
es đợi gì nữa? Chủ ta là một chủ rộng- 

i, phàm là việc ta làm, dù bé mon, dù 
lầm mới được một nửa, người đều "thưởng 
công cho tất cả, có phải vì thấy thế mà ta 
chỉ làm cho người những việc nửa chừng; 
những việc dở, những sự động-tác bán-lợi 
mà thôi không ? | 
Xin biết cho rằng ngảy nay, thực-sự, trong các 
xưởng công-nghệ, người ta không còn làm gì được 
kỹ-lưỡng, như vậy nữa. Họ muốn làm hơn kia. Ho 
đã nghe cái tiếng hô-hoán của đồng-loại. Cái tay: 
họ ngứa ngäy, chỉ muốn làm lung... Mà kìa, đã 
có những nhả này nọ, những nhà bác-học, những 
nhà trưởng giả cắt nghĩa cho họ biết thế này là 
xã-hội TT thế nọ là cấp-tiến. » LR 
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Nhiều khi ta mơ ước cho đời ta những 
cái gi khác kia. Ta muốn cho nó có các công 
cuộc khác, có cái động-tác khác, có nghia- 
vụ đồi đi môt ti, hay danh giá hơn lên một 
tí. Đó không phải cái bí-mật riêng của một 
ai, nemo contentus sua sorte, không ai 
túc-mần vói số phận mình. Người ta ước 
ao đồi lấy cái phận của người ở bên. Nhưng, 
Chúa không đòi phải làm cái gì khác, chỉ 
đòi phải làm cách khác mà thôi. Không 
đồi việc làm, chỉ đồi cách làm. Vá áo xống, 
chữa văn bài, các sự ấy, nếu là nghĩa-vụ 
ta, thì có thề làm cho ta được Thiên-đằng 
đó. Nhưng có nhiều « cách làm ». C6 nhiều 
cách « làm láo ». Ai nấy trong ta, có xét 
minh một tí, liền thấy minh là một người 
rất quen thạo cái trò dinh-công oäi-oäm, 
cái cách «làm láo » cle- mắt thiên hạ. 

Các người thánh xử-sự: không có như vậy. 
Các thánh làm gì thì làm một cách tận- 
thiện, mà đó là một điều vừa sơ-lược, lại 
vừa thâm-thúy của đức thánh-thiện. Có 
người thánh đã làm được nhiều việc to-tát. 
Không phải vì các việc to-tát mà các thánh 
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làm thánh đâu, sở di các thánh được làm 
những việc to-tât là vì thường thỏi đã tận 
thành trong những sự bé mọn. Nhiều đấng . 
thánh như ông thánh Gio-an Bê-rê-măng - 
(Jean Berchmans) người ta tôn kính chi vi 
trong cái đời ngài, tuy ngắn ngủi, nhưng 
ngài đã thực hành được toàn vẹn sự làm 
các việc thường ngày cho tận-thiện. Người 
ta hỏi một người kia nghỉ về nhân đức 
cha Sơ-ri-ê ( Chevrier ) sáng-lập dòng Po- 
ra-dô (Prado) thế nào, người ấy thưa: 
« Tôi không biết chỉ hết, chỉ biết nguyên có 
một điều là cha vẫn đóng cửa luôn ». Gái 
tính kỳ quặc thật, mà hoá ra lắm ý nghĩa; 
cái tính đó biều-lộ ra một cái chỉ biết điều 
nhiếp mình rất hoàn-toàn, một cái lòng biết 
tận-thành với cå những sự: rất nhỏ mọn. 


Thánh như vầy ái mà không thánh được: — - 
sống một cái đời mà hằng ngày chỉ nhất...... 


nhất như thê cái ảnh ( 1 ) bạch-mặc thôi, 
nhưng sống một cách sáng-sủa, một cách 
1) Bạch-mặc : trắng, mực, lối hoạ ảnh nền  . 
thi đen các nét thi đề trắng, ảnh vẽ trông nbw 
chạm nồi vậy. Grisaille. Fee 
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thánh-thiện vì hằng câu-nguyện, må cầu 
nguyện một cách tối hảo luôn. 

Va ta đã nói, cái bí-thuật rất diệu làm 
cho đời minh nên cái đời sốt sáng là lấy 
câu này làm hoàn-ý : « Ta phải làm hêt 
mọi sự thể nào cho giả.như Đức Chúa 
Giêsu là ta thì Người cũng chỉ làm có 
thể thôi.» Ta cũng đã chú-thuyết rằng sw 
đó không phải là một điều tưởng-tượng ra, 
hay một cái « dường như » bảy bịa không 
nhiều thì it đâu. Nói thế là nói chính vào cái 
thực-có vậy. Mỗi một người trong ta, sống 
trong ơn sủng, đều là một phần thân sống 
của Chúa Co-dôe, cho nên các cái ta làm 
cách siêu nhiên, thì là Chúa Cơ-đốc — (hiều 
rộng nghĩa ) làm trong ta và nhờ ta vậy. 

Thế thì trong đời tôi, cái việc hèn kia Chúa 
Co-dôc có làm thì làm thể nào ? — Vậy tôi 
cũng phải làm thể — Còn việc kia ?... lại 
việc kia nữa ?... Một ngưởi cứ cái mẹo ấy 
mà nảy mực cầm cân trong cách ăn-ở thì 
không phải đi tìm cách nên thánh ở đâu 
xa nữa. Đã tim được rôi. Không còn cách 
nào thần-diệu hơn, mau chóng hơn được. 
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ĐOẠN THỨ" BA. 
GIEO SỰ CÂU-NGUYỆN VÀO TRONG HẾT MỌI SỰ. 


I. — Sự nguuên-tắt. 
II. — Ích lợi bởi sự nguyên-tàt. 


Câu-nguyên cho ý-tử, làm cho cuộc đời 
mình nên một cuộc nguyên cầu-nguyện, 
thiết tưởng đó là các điều-kiện cần-thiết 
cho thật có sự hợp-nhất thân-mật với Chúa.. 

Lại còn phải lo lấy cho cực nhiều những 
lời thở-than mà đem gieo rắc vào suốt cả. 
các ngày của ta. Ấy là thói nguyện-tắt. 

Ta hãy xem phải hiều thế nào trong việc - 
thực hành, và có ich lợi những gi. | 

I 
Thói nguyên-tàt. 

Cố nhiên, phần nhiều những người tức 

ao nên đạo đức thật, không muốn gi cho. 


bằng năng tưởng đến Chủa. Nhưng phải 
liệu thế làm sao cho được như vậy ? 


| 
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Tiên van phải liệu cách mà tưởng đến 
Chúa một đôi khi. Bắt đầu từ cái dê mà đi, 
thí dụ sự đâng các việc mình làm mỗi một 
khi đồi việc làm. Bà thánh Tê-rê-sa có bảo: 
« Nếu không nhớ Chúa hiện-tại một ngày 
được nhiều lần, thì ít là phải nhớ lấy một 
đôi khi... Sy nhớ Chúa hằng ở với ta như 
vậy, dầu chi trong một thoáng, cũng đã 
bồ-ích cho ta khôn chừng.» (1) 

Đức Giám-mục Phê-nơ-lông ( Fénelon ) 
còn nói cän-ke hơn nữa. 

_ « Trong một ngày hễ lúc nào chỉ bận 
việc ngoài một nửa vậy, thì hãy lợi-dụng 
lấy mà chuyên-chú về Chúa cách âm-thầm 
trong lỏng; thí dụ, làm một việc gì mà cứ 
nhớ Chúa một cách đơn-sơ và thân-ái vậy. 
Chỉ trong khi nói chuyện sự nhớ như thế 
mới khó hơn một ít : song có thề năng nhắc 
cho mình trông xem đến Chúa một cách 
chung được; sự đó làm mực cho các lời 
ta nói, hạn chế các sự tinh-ranh của cái 
bụng tư-ái ta trong khi ta nói với tạo-vật.. 


(1) ( Ste Thérèse: Chemin de la Perfection. 
chap. xx1x, p. 213 ). 


Hãy ý-tứ đừng mải-miết với những cái 
đang nói, đang làm quá, và đừng vương- 
vấn với những cái ấy quá. Khi đã biết trong 
các việc hiện-thời đây Chúa đòi ta phải thể 
nào, thì hay dừng lại đó, các cái khác, hãy 
bắt xa ta ra. Làm thế ta sẽ giữ cái cùng 
đáy của linh-hồn ta được tự-do. bình-tĩnh... 
“Một diệu kế đề giữ cho bề-trong của 
mình được tĩnh mich và tinh-thân mình - 
được tự-do là, sau mỗi một việc làm, phải 
bắt các sự suy-tướng dừng lại cả ở đó, 
chứ đừng đề cho lộn di lộn lại, khi thì 
thoả-thuê thích-chí, khi lại buôn-sâu bứt- 
rứt, vì những cái đó là cái hại lớn cho ta. 
Phúc cho ai trong tâm-trí chỉ giữ lại có 
cái cần-thiết mà thôi; phúc cho ai chỉ 
nghĩ đến mỗi một sự, khi nghĩ thế là phải 
thời mà thôi ! » HAE 

Sau mấy điều chỉ-giảo, cũng tối-hảo nữa, 
rồi ngài kết-thúc rằng: « Ta hãy xa lánh 
hết mọi sự vui-thích mà không phải bởi 
Chúa. Ta hãy trü-triêt các ý-tưởng, các sự... ~ 
mơ-màng vô-ích đi. Ngay những lời nói vô  - 
bồ ta cũng đừng nói. S1 
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Lại còn một đoạn rất có giá-trị: « Nhớ 
Chúa hiện-tại một tí trong khi ăn, nhất là 
- khi ăn lâu mà thường có lúc thư-thả, là sự- 
— rất có sức giúp ta cho khỏi vượt quá giới- 
| han sự điều-độ và cho được lướt-thẳng cái 
__ tính khôn ăn thải-quá. (1) 
t - Lại, nơi bàn ăn, có mấy lúc người ta còn 
E đói nên nói it; lúc đó có thề vừa ăn vừa 
E nghĩ đến Chúa ít nhiều được; nhưng các sự 
| . đó phải liệu chừng với cải ý-tưởng và sự 
biết ngon mà làm cho tự nhiên, chứ đừng 
gò bó minh làm chỉ. » (2) 

-_ Mấy tiếng sau cùng « liệu chừng », «đừng 
gò bó minh » nảy của ngài, phải đề ý cách 
riêng. Cái mực chung cho cả cuộc đời thiêng- 
liêng là phải cần-thận xa lánh hết mọi cái 
có thề hãm trổ «sự tự-do thánh của con 
cái Thiên Chúa » nghĩa là xa lánh những 


(1) Bà thánh Ma-ga-ri-ta vẫn nói rằng: đối 

= với bà, bữa ăn thường là cái lúc bà thấy minh 

-_ được hợp-nhất với Chủa khäng-khit hơn cả trong 
__ một ngày. 

`.“ (2) Fénelon: /nstruction et Avis, n° vũ 

“ (Œuvre, éd. Vivès, 1854, T. 1., p. 530 et suivantes. 
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cái có thë áp-ức, có thề hãm-hại, có thề 
hủy-mất cái trướng-lực, cái thừa - trào và. 
những việc có thê làm cho trí - khôn phải 
gượng-ghịu, thành mất cả sự an hoà binh- 
tnh. 

Nhiều người có thê xem trong bit 
dâng thánh - phụ nọ, hoặc trong hạnh một 
đấng hiền- thánh kim - thời kia, thấy các 
thánh ấy đã tập nhớ Chúa như vậy mỗi 
ngày được nhiều lần đến nỗi số các lần 
tính lại làm cho ta phát ngai-ngüng lên. (1) 


(432% Trong quyền sách rất thời danh Vite 
Patrum (sử hạnh các thánh-phụ) có chép lại 
rằng một thánh tu rừng kia, trong một lúc nói 
truyện đã nhắc lòng minh lên cùng Chúa một: 
trăm ba lần (Migne: P. L. T. 73, c. 943. ) — Ta. 
nên biết rằng các thảy viên-tu, và các thảy dòng. 
đầu tiên xem ra ít có cái thói cầu-nguyện lâu đải. 
Trong một cánh thư gửi cho ông Ro-ba (Proba) ông ` 
thánh Âu-gu-tinh có viết : « Nghe rằng các anh em 
ta ở Ai-cập cầu-nguyện luôn, nhưng chỉ cầu-nguyện. 
chong-chóng thôi, tựa thề những cái tên bắn lên. 
trời vậy, »— mà vi một căn-cổ vất là có nghĩa lý,, 
ta nên lưu tâm đến.— « vi sợ rằng, có cầu-nguyện 
lâu hơn thì nhỡ ra sự éầm-trí, rất đu cho kể cầu. 
nguyện, nó cùn-nhụt đi hay tắt hẳn di mất chăng.» 


HỘI, | ANH 


Người ta còn học lại cho ta răng ông 
thánh Lâ-ô-na ( Léonard de Port-Maurice ) 
đã dốc lòng điều này : «Tôi sẽ lập đi lập 
lại, hoặc thầm trong trí, hoặc ngoài miệng 
câu này rằng: Chúa Giê-su ơi, xin thương con 
cùng, mỗi ngày một nghin lần »; ông thánh 
Lu-y Gông-gia-ga, theo lời bà thánh Ma- 
-_ đơ-len đệ Phát-di làm chứng, một lần bà 
được mạc-khải cho thấy ông thánh ấy không 
hề có đừng | lại lúc nào mà không bắn những 
tên yêu mến liên chỉ hồ điệp lên trời; (1) 
ông thánh Phan-chi-cô Xa-vi-ê đọc câu: O 
sanctissima Trinitas! Lay Ba-ngôi cực 
thánh Thiên Chúa! nhiều lần đến nỗi 
những người ngoai-dao cũng quen lập lại 
( Migne P. L. T. 33, cou. 501 )— Nguyên cái điều 
rất đúng tâm- Iý- học đó cùng đủ chứng minh rằng 
ai muốn tập cầu-nguyện cho lâu lâu, bất kỳ lâu ít 
hay lâu nhiều mà muốn cho có kết-quả tốt đẹp 
thật thi cần phải theo phương-pháp, nhất là buôi 
ban đầu. » 

(1) Chính bà thánh ấy cüng đã quen cải thói 
dâng Máu thánh Chúa Giê-su Cơ-đốc cho Đức 
Chúa Cha mỗi ngày năm mươi lần cho các kẻ 
có tội và các linh-hôn -nơi luyện nguc. | 
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cầu ấy mà không hiều nghĩa là gì; lại 
trong hôi đại-chiến mới rồi, một cha tuyên- - 
úy người Ý-nlf-lan, tire cha Uy-liêm Đoan _ 
( William Doyle), sáu tháng trước ngày 
cha mệnh-chung vào hôm 16 Août 1917 & 
gần Ipres, có viết vào báo rằng: « Tôi thấy 
ro rang Chúa đòi tôi mỗi ngày phải than- 
thở cho được cái số 100.000 lần. Tôi biết 
rằng Đức Chúa Giê-su đòi sự đó cho các 
linh-muc của Chúa. (1) 

Muốn được hợp-nhất với Chúa, cổ cần - 
phải. cạnh-tranh với những bậc đặc-biệt Ấy, 
có cần phải ước-ao làm được những su” 
cực-lực như thế, hay ít nữa, có cần phải 
cố-gắng cho tới được cái số "HN 
kia không? Hẳn không. 

(1) Revue d Ascétique et de Myslique, Avril 
1921, p. 128, 136. Hiền-nhiên, thô-than nhiëu 
quá như thế thì không thề đọc ra thành cân: ; 24 
được mãi, bèn chỉ hoặc đem lòng lên cùng Chúa, - SN 
hoặc động- tình yêu-mến, hoặc khởi hứng lên Lu 
trong linh-hồn må thôi — Có một bài rất hay, 


NÃ T 


đăng trong báo Messager du Cœur de Jésus, RE 
février 1925, về cha dòng Tên người bon cọc #4 
dé, sau đã in thành sách,. ‘à. TIẾP 


Je 1 ` = 
= . å Vi A = 
¬ ats , + PLE + á - à) 
« , a Á - ë P 
E T. uoa MENT PEY Wani ai 2: tải | 
b 0 i 1 RM q4 4 LA! 
xa... 3 a s.s NET nai os 


— l5 — 


Nếu cứ nguyên-Ìý, nên liệu cho các lần 
nguyên tát được nhiêu và liên tiếp nhau 
hết sức, thi cái vận-dịp của nó còn phải 
“theo hai mực sau này, các nhà đanh-sư về 
đường thiêng-liêng đều như đua nhau mà 
nhắc-nhủ—nhất là An-va-rê đệ Pa (Alvarez 
de Paz) tiên-sinh, lời của tiên-sinh kề vào 
bậc có giá-trị đặc biệt, vì tiên-sinh ra sức tìm 
tôi mà đo cho xác-thực cái sức của lòng hào- 
hậu và sự nghỉ-ngơi cần phải có cho linh- 
lồn — hai cái mực đó là thê này : lánh sự 
học cho khối chóng sinh chän-ngän; (1) 
_ Và theo ơn sủng thúc-giục chỉ-bäo, trong việc 
dé Đức Chúa Thánh Thần không båt mọi 
người al cũng phải một mực như ai ca đầu. 


(1) Ta xin chú-thuyết hẳn rằng, có sự chắn ngắn 


ác “không phải tại vì nỗ-lực quá, một vi biếng-nhắc 


mà ra, cho nên không đủ lề cho ta bỏ các việc 
ta làm; chỉ trừ khi đã lấy trí đức tin mà xét 
ho khôn ngoan trước mặt Chúa và cha linh- 


__ hồn cüng đồng ý-kiến, mà ta nghĩ rằng ta phải, 


và ta có thề thôi được. Mỗi lần cấm-phòng tháng, 
= nhất là cấm-phòng năm, phải có một phần 
-~ chuyên lo đề thi-hảnh cho chắc chắn những điều 


Ra cân. w trong dòi thiêng-liêng. 
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_ Nếu ta đã dốc lòng những điều khôn- 
ngoan thực — đây luận-lý theo cái điều 
thiết-sử như thể — mà chưa đạt-tới được 
cái số đã định, nhất là ban đầu, hoặc ta 
thấy cái số hôm sau lại kém cái số hôm 
trước, dẫu thế nào mặc lòng, ta đừng lấy 
gì làm lạ, và đừng nản chí bao giờ. Gứ lời 
thich-nghia tiếng loài người, thì ta là vàt - 
hay biën-dôi, mà quả đất không phải là 
chỗ người ta cứ thäng-trân rồi lại thẳng- 
trận, bèn là chỗ người ta cứ phục-thù rồi 
lại phục-thù vậy. Cha Đệ Cốt-sát ( De Caus- 
sade ) chü-giai rất xác lý rằng: « đừng bao 
giờ ngạc-nhiên vì thấy vừa được một ngày 
đại-trâm-fnh, lại phải ngay một ngày rất 
chia-trí; cái phận của ta ở dòi là thể. Sự 
thay đồi đồi thay như vậy là cần-thiết, cả 
trong việc thiêng-liêng cũng là cần-thiết, 
vì nó giữ ta cho biết ở khiêm-nhường và 
vâng-phục Chúa. Các sự thay đôi như thế 
các thánh đều đã qua tất ca » (1) 


(1) Père De Caussade : L'abandon à la Divine 
Providence T. 11, L. vi, 17e lettre. | 
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Chắc sẽ có người nói, các sự: đó tốt đẹp 
thì tốt đẹp thật, song cái khó của chúng tôi 
không ở tại sự khôn-ngoan thực-dụng, sự 
hào-hậu rất mực ấy đâu. Chúng tôi chỉ ao- 
_trớce một điều là tưởng đến Chúa, có thể 
_ mà thôi. Nhưng làm thể nào mà trởng đến 
sự tưởng đến Chúa ? Làm thế nào, đã bị. 
các vật hữu-hình nó hà-hiếp, nó vây bọc mà 
thỉnh-thoảng còn gỡ được ra khối nó vå tìm 
vạch ra được cái vô-hinh trong lấy cho 
ngay một chớp mắt mà thôi ? 

Ta đã nói cho biết sự nguyện - ngầm 
hằng ngày ( nguyện-ngầm cho nên ) và sự 
tập tành khí-thế luôn luôn (làm cho mọi 
sự nên cầu-nguyện cả, nghĩa là lấy cái 
thanh-ý mà làm cho mọi sự nên cái nhắc 
lòng ta lên cùng Chúa, chứ không theo cái 
tính thiên-đị mình mà làm cho mọi sự đều 
quay xuống mình ta tất cả ) rất giúp cho 
dễ giao - tiếp với cái vô-hình. Tuy - nhiên, 
dẫu nguyện-ngẫm đã ý-tứ nhiều, khí - thế 
đã giữ cần-thận lắm, nhưng mà nhiều khi 
linh- hôn còn rất - đỗi là khó nhớ Chúa ở 
hién-tai cho rõ-rẹêt, vì linh-hôn còn bận-bịu - 
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` SỐ CS CC — lý TÀI HÀ J'y then 142 = À 


— 118 — 


vói « ngoąi-giói» và vương - vit cùng « các 
hoàn - cảnh ». Qua nhiều giờ, từng cả buồi: 
sáng, từng ca một ngày, mà không hề có - 
nhớ đến ông khách ở trong nhà mình lấy : 
một lần, hay than - thở với Người lấy một 
lời. Chắc người ta ước-ao điều đó lắm. 
Nhưng người ta không nghĩ tới sự tưởng: 
đến Chúa. Thế thì làm thê nào ? " 
Cái điệu kế là liên-hiệp sự nhớ đến cát : 
vô-hình với một cái gì hữu-hình bởi vì cát 
hữu - hình là cái ngăn-trở rất to. Một đứa. 
thü-dich, đem làm cho nên người tỉnh - 
nghĩa. Lợi-dụng một cái gì trong cuộc đời 
vât-chât mà khêu gợi cái ý-tưởng về pham- 
vi tỉĩnh- thần: lgi- dụng thân - thề mà giúp 
linh-hồn. Ông thánh I-na - xu là một nhà `. 
tâm-lý thâm-bác, trong cái giáo-thuyết 
của ông về việc xét mình riêng, ông cũng... 
tựa nền vào cái hop-chât thật-sự của loài 43 
ngưởi và ông khuyên phải hợp cái sức động x 
vật-chất lại với cái ý-tưởng thiên-nhiên. “EN 
Thí dụ, giao - giá ngay rằng, mỗi lần đi ~ 
qua mẫu ảnh nảy, cây Thánh-giá, haytượng 
ảnh nọ; cả mỗi lần làm các việc không phải — - 
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việc đạo cũng thế, ở nhà di ra, vào cái 
phỏng nọ, làm cái việc kia, mỗi lần như thế 
phải là một cái nhắc cho ta nhớ Chúa 
hiện-tại. Những người chất-phác nhiều khi 
thắt nút ở khăn tay cho khối quên việc nọ 
việc kia ở dòi họ. Cha Mậu-noa (Maunoir), 
sau hồi đi giảng ở Bỏ-rơ-tăng, thường 
khuyên các con chiên ngài khâu vào tay ảo, 
đàn bả thi quả tim vải xanh, đàn ông thì 
quả tìm vải đồ, — đó thật là cái nêu nhắc 


- sự Chúa ở hiện-tại — đề đang lúc làm việc 


đồng áng, hoặc việc nhà cửa, hê trông thấy 
miếng vải sặc - sỡ là nhớ đến Chúa ngay. 
Chuông nguyên cũng do cái lòng giáo - 
hữu ao-ước như thế mà có vậy. 

Có nên sợ rằng, năng hồi - tưởng « bê 
trong » như thế có bại cho việc nghĩa - vụ 
chăng ? I Hôi-tưởng một cách khôn-ngoan thi 
không sợ gì. Trái lại, sự hôi-tưởng à ấy chi 
làm cho người ta tận tâm với công VIỆC 
hơn và chuyên - cần một cách thận - trọng, 
và hão - hậu hơn thì có. Ông thánh Phan - 


= chi-cô đệ Sa-lê đã bảo như vậy, ông nói: 
= «Con hãy nhở rằng, cách nguyện tắt như 
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vậy không có khó gi, cũng không phải là 
bất thích với công việc của con, mà lại làm 
cho sự lòng trí chuyền -lo công việc càng 
được có kết-qua hơn và đễ dàng hơn, 
chứ không có ngăn-trở hay giảm - bớt sức 
chuyên-cân đi đâu ›. | 
« Minh-nhiên, công việc càng là việc tay, 
thì sự nhớ Chúa hiện - tại càng bớt ngăn- 
trở nó. Công việc ta chuyên-cân càng ở vào 
phạm-vi tinh-thần và càng bắt phải đề « hết 
ca con người» vào việc, thì càng phải bớt - 
bắt mình cù-lực đề giãn ra một đôi khi mà 
tưởng đến Chúa hay là nói khó cùng Chúa. 
— Nhiều khi như thế thì lại là không biết 
hiều nghĩa-vụ nữa kia. Nếu nguyện-tắt có 
ngăn-trở việc làm, thì bô ngay nguyện-tắt 
đi, mà việc làm thì phải cho chu-tất. Như 
ta đã nói, việc nghĩa-vụ phải trước đã. Ông 
thánh I-na-xu đệ Loa-gio-la, khi còn học ở 
trường đại-học Pa-ri, thấy mình trong giờ 
học được ơn Chúa xuống cho cách phi- 
thường. Trong lòng Người bùng lên những 
tình yêu-mến cứ liên - tiếp nhau không bê  - 
giứt. Người ở trên trời. Phải, Người không 


còn ở chỗ học nữa. Người sớm hiều việc 
học của Người phải chịu thiệt-thỏi vì những 
hứng-động đó, Người xin Chúa hấm nó lại, 
đề Người được học-hành cho kỳ tới mục- 
đích. Đó là một đường thiêng - liêng có trí 
VậY. 

- Nhưng nguyện tắt thê nào cho hơn? Có 
thứ nguyện tắt nào phải coi hơn thứ nảo 
không ? 

Xin thưa rằng: về việc này ai cứ thích 
nấy, đó là cái luật chung. Đối với lúc nọ, 
theo như tâm-trang mỗi người, theo những 
ý-ehi phải cầu nguyện, theo nhw lé-nhac 
mời làm, thì nguyện tắt phải là những tiếng 
của linh hồn đang ở trong bậc dên-tôi, thi- 
dụ như: «xin Chúa hy thương đến! 
thương vdi! Lay Chúa Giêsu xin 


thương đến!» Đổi với lúc khác thì là 


những tiếng thổ-than của linh-hồn ở vào 
bậc được ơn soi sáng, thí dụ: « Lay Chúa 


Gié-su, xin hầu làm Gié-su cho con!» 


Câu ấy ông thánh Phi-li-phê đệ Nê-ri wa 
kêu lắm; hay câu nhiều người đã dùng 
đến: «Lay Lái Tim cực thánh Đức 
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Chúa Gié-su, tôi trông cậu Lái Tim dó!» - 
Có người lại thích những lời nguyện tắt. 
của linh-hồn ở bậc hợp- nhất và có sức 
nuôi dưỡng sự hợp-nhất hơn cả, như : ‹ở 
Ba Ngôi cực phúc!» (Ông thánh I-na- 
xu;) Lay Chúa là Thiên Chúa tôi vå 
là mọi của tôi! ( Ông thánh Phan-chi-cô 
khó khăn) và nhiều câu khác. (!) 

Đổi với ai không có những ý-chỉ riêng 
hay không có thich riêng thì xem ra 
có thề khuyên họ dùng đấu Thánh-giá 
và kinh Sáng-danh làm kinh nguyện-tắt 
có giá-trị thượng hạng được. Điều đó không 
có phản-trái điều ta nói trên kia đâu. Cứ 
mực chung là nên có một đường thiêng 
liêng mang đi theo mình được và không 
nên rối rít với những cái rờm-rà viễn-lợi. 


Trước khi nhận một cách nguyện, một câu _ 4 


thở-than nào thi hãy lợi-dụng cho kỳ được 
những cách, những câu ta đang dùng đi 
đã. Trong một ngày biết bao nhiêu lần ta 

(1) Cha De Rodriguez có bản nhiều ý-kiến hay 


về vân đề này trong sách dạy tập di đàng Mi | 
đức lon lành. Phần 1, Đoạn vi, Điều ll. s 


A 


được làm dấu Thánh-giá và có khi được 
đọc kính Sáng-danh nữa, nhất là khi ta 
đọc giờ kinh Hội-thánh. 

Côn gì nhắc cho nhớ Chúa hiện-tại hơn 
nữa ru! (1!) 

Những người qui-hướng cuộc sống thiêng 


liêng của họ hẳn vào sự Chúa ở hiện-tại 


vừa cách chung ở ngoài ta, vừa cách riêng 
ở trong ta mà được những cái lợi to tát 


thê nảo đây ta xin kê ra. 


Sự tìm Chúa hiện-tại ở ngoài ta bắt trí 
tưởng tượng phải rán-sức, chả nhiều thì 
it, bởi đó phải cố sức hơn, thành ra cé. 
nhọc. Hồi tưởng. đến Chúa đang hiện-tại 
trong ta thì chi cân một cái ngó trông bằng 


(1) Kinh RER ông thánh Gié-rôm thích. 
đọc làm kinh nguyện tắt lắm, ngài gửi kinh ấy 
cho Đức Giáo Hoàng Đa-mát, mà Đức Giáo Hoàng 
đã lệnh thêm kinh ấy vào sách kinh Nhật-tụng sau. 


= mỗi một thánh vịnh. Linh-mụe không tải nào 


«suy-nghĩ» mỗi một câu đang đọc được. Cái cách 
cho được lại thấy mình, hay nói cho phải, lại 
thấy Ba Ngôi Thánh một Thiên Chúa, mỗi một lúc 


à doc kinh Sảng-danh mới dễ dàng mà đầy khi- 
` HÀ chưa ? 


› w 
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đức tin mà thôi. Chúa ở trong linh-hồn có : 
ơn Thánh-sủng là một điều thực có, tôi: 


không phải thêu đệt chi sốt; ta không cần 
mạo hiềm một cuộc đi viếng bằng tưởng 
tượng suốt qua hay là cho tới cùng còi 
không-gian mới có thề chiếm-cứ được đâu. 


Ta chỉ vào trong ta là có Chúa ở đó rồi. (1) 


(ải cầu: « Nhân danh Cha» không 


= 


nhắc ta nghĩ đến Đức Chúa Cha ở cao tit 
mãi trên đó, cách ta những mấy muôn 


muôn dậm, hay như một đấng mông-mênh 


vô-hạn bao-bọc cả lấy ta làm cho ta kinh. 


lòng mất mật, mà không làm cho ta sinh 


cảm-tình với Người đâu; không phải thê; 
câu ấy nhắc cho ta nghĩ đến một người. 


(1) Về sự nhớ minh ở trước mặt Chúa lúc đầu 


giờ nguyện ngẫm, Cha Bơ-ru (Brou) nói rất hữu. 


lý răng: «Trong các cách cho được nhớ mỉnh..... 
trước mặt Chủa, thì cái cách ấy (cách tìm Chúa ở. 


LA 


trong minh}) có lẽ là công hiệu hơn cả, nhất là 
cho ai đã quen nguyện ngẫm mà là cách các thánh . 
đều giới thiệu cả.» (St Ignace, maitre dorai- . 


son, éd. Spes. p. 54.) Xem cả Gautier: De la. A 


perfection de la vie spirituelle, A. 111, 8 sect. - 


ch. xxn, édit. Bizeul, (Dewit, 1909 p. 93-96.) , 
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cha ở kê ngay bên ta, ở ngay trong tâm 
hồn ta. Nhân danh Cha, Cha ở đó, và như 
kiều nói rất linh hoạt của Pha-be (Faber) 
tiên-sinh — Cha tw sống ở trong ta; và 
Con là Đấng hằng chờ đợi ta ở chỗ bờ 
giếng lòng ta ; và Thánh Thân là đấng tham 
hoà vào sự sống của ta dé nó được cái giá 
trị bất-hủ, Người không bỏ ta một giây 
phút và Người làm mọi việc cùng ta. 

Va ta đã nói rõ vì làm sao cái tư-tưởng 
lớn nhất trong Tín-điều-học, (!) làm nền 
tảng cho dễ xày cái đời trầm-tĩnh mà là 


chính cái tư-tưởng về Thiên Chúa ở hiện 


tại bằng ơn súng trong linh-hồn ta. 

Ai đã quen lon với cái tư-tưởng đó thi 
đã có đủ khi-cu cho được giữ — hoặc một 
mình hoặc có bầu bạn — sự hợp-nhất với 
Thiên Chúa và cho được lợi-dụng hết mọi 
sự chung quanh minh làm phuong-thê mà 
hướng lái mình suy chính chỗ trung-tàm- 
điềm. 


(1) Tín-điều-học: khoa học về các điều phải 
tin trong tôn giáo dogmatique. 


NU = nt, s PA Ze LA a R api = 
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Nếu chỉ có một mình ta với ta, thì vẫn 
có « môt siêu-nhân kép » bảng. di kèm-cặp - 
với (a. Nếu ta đã _luyện-tập cái tính-thần - 
đức tin cho đủ ; nếu ta có nhìn biết cái ơn Be 
được Thiên Chúa một chút ; nếu thật ta có “x 
tin; nếu đối với ta câu « Chúa ở trong linh 
hồn ta» không phải chỉ là một câu văn, 
một vấn-đề đạo đề biện-luận cho hay hay, 
mà là một sự có thật, không chối cãi được; - 
nếu cái câu: «ta là nhà châu sống của Ghúa -- 
và hiện-thực là đền thờ thánh của Ñgườb, 
ta cho là thật-sự có như thể, thì cái việc - 
làm cho hết mọi sự: phải trầm-tĩnh lại, có 
đầu ta còn cho là không thê thepa Mi X 
là khó-khăn được? _ ME 

No một người. có đức tin vào trong nhề: . PE 
thờ. Ty nhiên tiếng nói dju lại, củ-chi thong - à 
tha, di lai khoan thai hon. Ở đây hiện. có - y 
ông Khách Thân đang ngự, ta lặng đi! tá Ệ 
thờ lạy di! Nếu phải bước đi thì cứ bước, - à ‘4 
phải vẽ thì cứ vẽ; phải (Ô-tia trang-hoàng - 1 
gì thì cứ tô-ta trang-hoàng. Nhưng không _ r 
bo quên cái. sa bise. me pi ở kia đi. 4 
được. ˆ 
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Ta tức là nhà thờ sống vậy. Ta đổi với 
ta thì là cái nhà thờ riêng cho ta. Nếu ta 
ở trong ân-sủng thì Chúa ở và sống trong 
ta. 

Vậy thì? 

Vậy thì, cầu kết-luận rất là đơn-thường 
wà minh-hiền lắm. Sống và làm việc như 
thé ta hằng ở luôn trong nhà thờ, trước 
nhà châu vậy. 

-_Phép Bi-tich Chúa ở hiện-tại không phải 
chỉ nguyên có một phép Thánh - Thề mà 
thôi, có hai kia: phép Thänh-Thé và phép 
Rửa -tôi nữa. Ba Ngôi Thiên Chúa ở biện- 


tại trong ta bằng phép Rửa-tội không kém . 


sự Chúa ở hiện-tại bằng phép Minh-Thánh 
ti nào cả; hai chỗ hiện - tại có khác nhau 
thì khác & cái cách-thức, chứ không khác 
ở sự có-thực. 

Vậy bởi đâu, ra khỏi nhà thờ, ta ăn ở 
như thô trong ta không còn có ai hiện-tại 


3 _ nữa? Thưa vì ta không có đủ đức tin, vì, 


_ trong cách thực - hành, ta không biết cái 
on được Thiên-Chúa là gi. 
N Sự trèm-tinh của ta ở ngoài nhà thờ, 


~~ ant me aa 


dù vì lẽ khác, nhưng cũng phải sâu - giầy 
như ở irong nhà thờ vậy. (1) 

Khác là khác về những điều nghĩa - vụ 
bắt buộc ở môi một nơi không như nhau. 
Tôi vào nhà thở dé cầu-nguyện, đề làm việc 
thờ-phượng. Nhưng khi tôi ra khối nhà thờ 
tôi vần còn mang di với tôi một cái hiện-tại 
thực-sự ở bầ-trong, tôi mang nhà chầu của 
tôi đi với tôi; vì thế các việc tôi sẽ làm, 
tôi sẽ cùng làm với ông Khách Thần của 
linh-hôn tôi, dulcis hospes animæ ( người 
khách phong-thú của linh-hồn ). Tôi không 
cử toa-thuyên trong cuộc thò-lạy yên-tĩnh 


- đâu; nghĩa-vụ bắt tôi phải làm việc. Nhưng 


tôi không chịu chi làm việc giữa những sự _ 


(i) «Ubicumque fueris, in lecto aut in alio loco, 
ora, et ibi est templum» «Dù con ở đâu đâu, trên 
giường hay chỗ khác cüng cứ cầu-nguyện, chỗ ấy 
là đền-thờ vậy. Hết mọi nơi con ở, con hãy cứ 
trầm-tĩnh. Bất nê phải chọn nơi mới cầu-nguyện 
được. Chính con là cái nơi chọn đó. Nếu con ở 
trên giưởng thì giường con là đền-thờ vậy. » Lời 
của một thảy dòng, môn-đệ ông thánh Bê-na-đô đã 
làm quyền sách Meditationes piissimæ (opéra 
santi Bernardi. Venetiis, MDC6xxvi col. 370). - 
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ôn-ào mà không có hề thờ-lạy Chúa đầu ; 
đức tin hằng nhắc -nhủ cho tôi nhớ đến 
Người Khách tôi mang trong minh và nhớ 


,. i __ rằng chính tôi đày là cái bình sống đựng 


“Minh Thánh Chúa.‘ 
- Tôi làm việc vi là nghĩa-vụ tôi. Tỏi không 


_ lâm với nữa, vi Chúa chẳng hề bỏ tôi. - 
Chi nguyên xét lý-tưởng mà thôi, nào có 
_ thấy được cái giáo-thuyết nào rõ-rệt hơn, 
__ giản-tiện hơn, khich-thich hơn—mà nói vầy 
_ cũng không phải là quá — làm cho linh-hồn 
ta phát lên một tiếng kêu gọi, một lời tinh- 
D 4 ; một, dấu-hiệu gi làm chứng cho Đăng 
a “vấn à ở trong đó biết rằng ta không đi vắng 
_ đâu, mà ta có biết cái giá-trị tuyệt-đối của 
sự Ngài hiện- tai luôn luôn trong ta ? 

| Ông thánh Phao -lô Thánh - giá có viết 
M3 tớ nh ‹Đức tin bảo ta cho hay lòng ta tức là 
k _ một cung-thánh lớn, vì nó là đền-thờ Chúa, 
à re ` “là tri-sänh của Ba Ngôi cực- thánh. Hãy 
S r äng thăm viếng cung-thånh ấy; hãy xem coi 
—— cie dèn có còn cháy; đèn tức chỉ đức tin, 
o đc cây, đức ái vậy. Mỗi một khi làm việc, 
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khi học-hành, khi ngồi ăn, khi đi ngủ, khi 
thức dậy, thi hãy hoạt-động đức tin và hãy 
thả những luồng yêu - mến cho bay lên 15 
Chúa luôn. (1) EU 


(1) Quyền sách « Les Pratiques pour se con- - 

server en présence de Dieu» (Nancy, chez Ni- 

colas Balthasard, wpccxII ) ở thế-kỷ XVII, có. 
giới-thiệu : « Gái nhớ đơn-sơ nhưng thiết-tnh đến 
Chúa đang hiện-tại trong ta.» 

Đơn-sơ : «Có thề nhớ đến Chúa mà không phải 
nhờ hình-ảnh, không nhờ việc cảm-giác chỉ hết, | 
không nhờ luận-lý må cũng không bóp đầu nặn. ds MU 
chi cả. Sự xem đến Chúa như vậy không ngăn-trở - | 
công việc của ta mà lại giúp cho đã làm; vì làm - 
trước mặt một người bạn thì dé đảng hơn nhiều.» ˆ 

Thiết-tình : « Không phải rằng cần phải làm hẳn. Kệ, 
việc yêu-mến nào, song trong sự nhớ Chúa vãn cô 
ngụ cái ý muốn dep lòng Chúa „ý ấy chẳng qua . 
cũng chỉ là cái biêu-chứng tỏ ra ¡lông ta yéu-mên | 
Người mà thôi. » ge 

Hiện-tại trong ta: «Không phåi Ri cái cách | 
nhìn nhận Chúa ở khắp mọi nơi, đầu ai lấy làm. 
dễ hơn cũng không được cứ đâu; một vỉ rằng cái _ 
cách nhin-nhân Chúa hiện-tại ở trong ta phần - À 
nhiều các Thánh ưa thích lắm và nó làm cho người. Số À 
ta dé trầm-tĩnh hơn. » T NIR 
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Qui nhất là những lời vàng ngọc của bà 
thánh Tê-rê-xa, ta không ngại kề dài ra 
đây cái đoạn XXX rất thời danh trong sách 


-Đảng-lon-lành của bà. 


« Ông thánh Âu-gu-tinh nói cho ta hay, 
ngài tìm Chúa trong các cải chung-quanh - 
ngài lâu lâu chán chê ra, mãi sau lại thấy 
Chúa ngay ở trong mình ngài. Xin ngầm 
các lời đó cho chín vì có một sự: rất hữu-íchˆ 
cho ai khó trầm-tĩnh, là phải hiều cái điều 
thực ấy cho rõ: phải biết rằng không cần: 
phải lên đến tận trời mới nói truyện với 
Đức Chúa Cha và lĩnh lấy sw khoải-lạc ở nơi 
Người được, không cần phải cất tiếng cho 
cao, Ghúa mới nghe tới; Chüa ở gần kê 
ngay ta, gần đến nỗi một tí động môi, hay 
một lời ở trong tận tâm-ti ta Chúa đều nghe 
thấy cả. Ta không cần phải có cánh mới 


_ tìm được Chúa. Ta hãy vào nơi vẳng-vẻ và 


hãy nhìn vào trong ta, Chúa ở trong chính 
chỗ đó mà. Hãy nói với Chúa, đã hån là 
phải khiêm-nhường lắm, nhưng cũng phải 
mến cho già nữa, hãy kề những sự ta vất- 


e _ vả, bày tô những sự ta thiếu-thốn mà phó 


mặc cho Ghúa, hãy xin Chúa giúp đố mà 
nhất là hãy nhận biết ta không đáng gọi 
là con cái Chúa, y thề con trẻ với bố nó 
VA Y. » 

Đà lại nói thêm mà quyết đáp cho những 
người ngổ-ngạc vì thấy bà đem cái điều 
đại cái trong giáo-thuyết mà kết-luận nên 
những điều thực-hảnh cao-thượng như thế 
rằng: «Những người sẽ trâm-tirh được 
như tôi vừa nói đó thì họ phải tin rằng họ 
_ ang đi trong cái đường cực tốt lành, và 
không chóng thì chầy họ sẽ được uống 
thoả-thuê nơi mạch sự sống. » 

_ Sau một điều đặn bảo, bà khuyên đừng 
có coi thưởng cái ơn được Thiên Chúa, 
như người ta thường hay có quá, rôi bà 
lại nói: Nếu những người ấy đề ý nhắc- 
nhủ cho mình nhớ mình có một Người 
Khách oai-vệ như thế, chắc họ không còn 
thề nhằm mắt gieo mình vào những sự 
thế-gian một cách hăng-hái như thể nữa, 
vi chắc họ sẽ thấy những sự ấy, sánh với 
những sự họ được trông minh thì hèn hạ 
"là dường nào.» ˆ | 
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- Sau cùng bà có nói về bà một đoạn qui 
tựa châu ngọc rang : 
(Phần tôi, xin thú thật, tòi không biết 
cái câu-nguyên mà được thoả-mãn là cái 
= Chi bao giờ, mãi cho đến khi Người đã 
= đoái thương dạy tôi cải cách thần-diệu đó.» 
+ < RÕt bài, tôi xin nói, ai muốn, vì sw đó 
` tüy ở nơi ta, tập cho được thói ấy, thì phải 
A - kiên-tâm lo liệu mà giam ham ngü-quan 
© vào trong mình, đề dần dà tự mình làm 
chủ được mình. Làm thế không có hong 
1 _—— mà lại được lợi to cho linh-hồn mình ; lợi 
{ là vì ngũ đuan không còn được tha-c0 ở 


à bên ngoài mình, một phải dùng mà giúp cho | 
f A ds trầm-tĩnh bề trong. Khi người ày nói- 
e: __ nẵng, phải nhớ trong tâm-khäm mình có 

“4 ai mình phải nôi-nang với, khi nghe 


| Người ta nói, đừng quên rằng minh phải 
4 i N ở bề-trong một Đấng đang nói gần 
- mình hơn. Người ấy phải suy rằng, mình 


— Sổ muốn, thì không lia ông Ban thân đó. 


ho giò cũng được. 
__&Ñếu có thê được thi Hay làm như vậy 
một. sd nhiều lần; bằng không, thì hãy 


Lia i 


làm lấy ít là mấy lần. Hê quen rồi là chầy 


-kip sẽ thấy cái dai-ich ngay. Khi đã được 


-_ Chúa ban ơn ấy cho một lần thì dẫu với hết 


_— mọi bảo-vật ở trần-thế, cüng không muốn 


_đồi cái ơn ấy nữa thẳng. Vì danh Chúa, 
"xin đừng có phản-nàn những thời - giờ, 
những sự chuyên-cần đã dùng vào việc đó, 
= vi cái gì cũng phải có chịu khó mới được, 

tôi xin quyết hẳn rằng, sẽ có ngày đạt tới 
mục-đích, hoặc trong một năm, hoặc chỉ 
giăm sáu tháng chỉ đó nữa thôi. » 
— Về điều rất quan trọng ấy, xin nói một 
_ lời sau cùng này nữa. Sự thâm hiều cái 
«ơn được Thiên Chúa» giúp ta, hơn 
các sự khác, cho được nhớ Chúa hiện-tại 
trong những khi ta ở giữa thế-gian, giữa 
những việc giao tiếp với người ' ta hoặc bắt 
buộc phải làm hoặc thường vẫn làm như 
việc cửa nhà, việc bác-ái, việc tông-đồ, việc 
giao-thiệp theo phép lịch-sự hay cho được 
_ hệu công liệu việc. 

Thiên Chúa ở trong ta, mà Thiên Chúa 
cũng có ở, hoặc muốn ở, trong những người 
thân-cận chung-quanb ta nữa, cho nên khi 


LS 


ta biết rằng vây quanh ta có những nhà- 


châu hoặc đã thực nên nhà-chầu rôi, hoặc 


có thề nên nhà-chầu được, thì dé cho ta 


= nhớ đến Ba-ngôi Thiên Chúa biết là 
_ đường nào. 


Nhw thể thì không còn phải rắn-sức mà 
tưởng-tượng, không còn phải vât-va mà 


“hình nơi lập chỗ, là sự nhiều IgưƯời nói 
-_ mình chju không làm được. Chỉ suy cái có- 


thực là đủ. Không phải xây lập chi hết: 


_ chỉ phải nghiệm ra ihôi ; không phải câu- 
-_ tạo chỉ cả: chỉ phải đánh giá cải có-thực 


bằng giá của cái có-thực mà thôi. 
Thí-dụ như một bà thiếu-phụ phải sän- 


sóc bận bju cho một lũ trẻ con. Bà đừng 


nói: đối với tôi sự hợp-nhất cùng Chúa 


ề 4 đà không thề sao được. Chung - quanh bà 


nguyên những nhà chầu, nguyên những cái 


__ hiện-tại có-thực cả. Con cái bà đã rửa-tội 


chưa? Đã. Vậy thì Chúa hiện thực đang 


ở trong chúng nó! 


_ Ông giáo này, cô giáo nọ, nhà kỹ-nghệ 


= kia, ai ở giữa cải thế-giới của nấy... học- 
= trò, thợ-bạn, d õc-công, thợ-thuyền, ban- 
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_ nghiệp, bấy nhiêu người ấy lại không phải 
_ hiện là, hay it nữa không trông được sẽ là, 


_và Chúa không định cho được là kê mang _ 


“Thiên Chúa w? Sao nhìn cái khác ở trong 
ho? Sao không it là nhìn ca cải đó và nhất 
là cái đó với nữa ? Gái «ơn được Thiên 
Chúa » không riêng cho một mình ta mà 
thôi. Chung cho cå họ nữa đó. Đã dựng. 
nên họ và cho họ sinh ra ở đời đề họ được 
nên «người thần ». Thäy ta đã đồ hết máu 
mình ra cho họ, quả đất sở-di ở đây là 
cốt đề đưa họ lên trời, dé, đang khi họ đợi . 
ngày Vinh-hiền đến, làm cho họ nhờ ơn - 
thánh-sủng mà được Ba Ngôi Thiên Chúa 
trước di. 

— Tôi không nghĩ đến sự: ấy. À 

— Đề nói cho ngài biết tổ giáo-thuyết 
hơn một chút nữa thì chắc sẽ giúp ve 
cho ngài nghi đến. su ấy. AEEA 


ART 


II 


Ích lợi bói cách nquyên-làt 
và bởi viêc nhớ Chúa hiên-tai. 


„ ác nhà trước-thuật trú-danh, các bậc 
dai-thänh có ngợi khen cái cách nguyên- 
tắt và cái việc nhớ Chúa hiện-tại, bằng 
sách vở các ngài viết hay bằng cái cách 
các ngài giữ mà làm gương thi xin mời 
các ngài cứ việc di, vì sự đó đã di-nhiên 
“lắm. Ngoài những chứng-tá đã kê ở trên, 
ta lại thêm những chứng-tá có tính-cách 
đặc-biệt ra sau đây nữa. 

Ông thánh I-na-xu đệ Loa-gia-la có viết 
rằng: «Hay üm Chúa hiện-tại trong hết 
moi khi, khi truyện trò, khi đi dạo chơi, 
khi xem, khi nghe, khi ăn, khi nghỉ, khi 
làm các việc mình làm. Cái cách ngẫm mà 
tìm thấy Chúa trong mọi sự như thế thì 
dễ hơn cái cách đem trí lên suy những sự 
trữu-tượng về Chúa, vì cái cách sau ấy 
làm cho ta phải cố sức mới nhìn nhận ra 
được. Làm cái việc thân-diệu ấy, nếu làm 


trầm Cd luôn luôn trước mát bạ, : 
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cho trọn tòt ra, “th đáng được Chúa To 4 A 
ơn thăm viếng rộng-rãi, nhưng các ơn ấy A 
chắc chưa quá giói-hąn sự nguyén-ngâm 7 
ngăn ngắn đâu. Chó chi người ta ai ue à 
tập năng dàng cho Chúa các việc người t ta ty, 
làm, các sự khó-nhọc người ta chju, ó © 
làm, có ý chịu vi lòng kính mến Chúa và 35 
hy-sinh những cái mình thích di đề giúp - Mã 
đỡ các kế Vua cå đã chịu chết. cho. họ —_ H 
được sống, như thê là giúp cho “chính _ 
Người vậy. Hai điều đó thiết-trởng n Tin 2 
lấy làm điều xét mình vậy. » (1) lu vn” 

Bây giờ xin đồ đến lượt Lu-y đệ Go- Ni 
QE de RE SL tiên-sinh : € Con ko ' w 


ihng tinb-tir manh-mê và y nHhg' sự +. 
a0 Les hpi lửa kính-mễn mã túc Nay w 


TC 
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Ông thánh Phan-chi-cô đệ Sa-lê, ông thánh 
Lê-ô-na (Léonard de Port Maurice) cũng 
= nói cùng một ý như vậy. «Làm việc cẩm - 
phòng “thiêng-liêng ( sự trầm-fnh ) và việc 
nguyện-tắt, ấy là làm cái việc lớn của đức 
sốt - sáng rồi vậy: các việc ấy có thê thay 
= cho các thứ việc cầu -nguyên khác được; 

nhưng nếu thiếu các việc ấy thì không có 
gì điền thay cho các việc ấy được. Không có 


1 -các việc ấy, thì không sống cái đời thưởng- 


ngoạn cho tốt được, mà cái đời hành-động 
= có sống cũng không ra làm sao. » (1!) 
Đối với Đức Giám - mục thành Do-ne-vơ 


“ ấy, nhà Thừa-sai trứ-danh người Ý ta nói 


rằng: « C6 muốn tiên-thưởng một cuộc thiên- 


Es ; đàng: ở đưới đất không? Có muốn được 


(1) Sách dẫn đàng sốt sáng phần II, đoạn II 
— Trong bài nói về « sự năng hôi-tâm lai» ông 


| tà = thánh ấy có thêm rằng: «Hỡi Thiên-mộ ( Philo- 
W +- thée ) con ơi, ở đây Cha ước-ao cho con vâng lời 
“ha chỉ day cho lắm; vi là một đoạn Cha nghĩ có 
= hệ cho sự tấn-tới thiêng-liêng của con hơn nữa.» 
~ Trong kỳ cấm - phòng đề thụ - phong Giám - mục, 


E “Đức Cha dai-danh đó có đốc lòng m ôt câu thê này: 
An os: một ngày tôi sẽ nguyện-tắt cho rất nhiều.» 


x- PT pis 


bạn bè chắc chän đề mà tới đến chỗ lon- 
lành cho mau-chóng không ?. . . Hãy ở trầm- 
nh bê-trong, hãy đi trong sự hiện -tại của 
Chúa. » Ông thánh Lê-ô-na ấy, nói về chính 
mình ngài rằng: « Thiên-triệu của tôi là 
thừa-sai và tinh-mich; thừa-sai, đề bân-biu 
luôn vì Chúa; tinh-mich, đề bận- biu luôn 
trong Chúa. Ngoại giả là phù - hão hết. » 
Mỗi một người trong ta, nếu biết hiều ra, 
thì há lại không có một cái thiên-triệu tựa 
hệt như thể ư 9 


Sự liệu cho mình dễ nhớ Chúa hiện - Re" 
và cải thỏi năng thầm -thĩ kêu -câu cùng: 


Chúa có ích- lợi tốt đẹp lắm thì các thánh 


và các nhà làm sách mới nhất tê lthen-ngợi - 


một cách nhiệt-liệt như thế được. 
Mà thật qua như vậy. 


Gái loi-ich nhất là nó làm cho dễ-dàng + 


cả sự _ nguyện _ngầm, cả sự khi-thê, là hai 


cái nên táng của sự hợp nhất với Chúa, 


như ta đã nói ở trên. 


Dé-däng cho sự nguyện ngầm: ~Nghiễn | 


nhiên lòng yêu sinh ra nhớ-nhung cái người 


ta yêu; mà sự nhớ-nhung lại thêm lòng yêu, + 


Te 


đó cũng là điều thật. Một linh - hồn cứ tư- 
tư nhớ Chúa luôn, ắt không bao lâu sẽ nên 
nóng - nảy vì tỉnh yêu - mến, mà càng mến 
Chúa hơn, thì sự nhớ lại càng liên - tiếp, 
đến nổi ra như không quên Chúa đi được 
nữa.» (1) 

Không những sự nhớ Chúa hiện-tại làm 
dễ-dàng được sự nguyện-ngầm mà lại dé- 
-_ đảng được cả sự ở-lặng bề-trong suốt cả 
ngày, là sự rất cần cho sự hợp-nhất với 
Chúa nữa. Nếu người ta chỉ biết xem có cải 
rông-không của chỗ tinh-mich mà thôi, thì 
cái chỗ tĩnh-mịch ấy không có sức bắt lòng 
người ta gì hết cả; nhưng nếu người ta 
biết cải thuật di Thiên-Chúa vào ở chật cải 
chỗ tinh - mich đó, thì nó không còn đến 
nỗi phải tiêu-điều tổ-ngắt nữa, một nên cải 
chỗ phú-quí sầm-uất, cái chỗ náo-nhiệt và 
rât có sức bắt lòng người ta. Chi nguyên 
những người năng nhớ Chúa hiện - tại và 
năng đem lòng lên cùng Chúa mới hay — 
như li Đức Giäm-muc Mãn-ninh (Manning) 

(1) DArgentan : Le ciel dans l'âme chrétien- 

ne, p. 23. vì 


nói — ‹ chỗ tĩnh - Bến: và chỗ lặng -im thi 
đông chật những cái thực-hữu » là đường 
nào. 


Thói nguyện - tåt dê- dàng sự khí-thế. 


cung nhw vây. Ta không thấy cho đủ rò- 
ràng ta phải thẳng minh vì ai và vì sự gì, 


- cho nên thường thời ta không có gan - da 
là mấy; sự tướng đến Chúa nhất là khi né 


sốt-sáng và tình-ái, thôi vào hòn than tàn ở 
cải cuộc sinh-tôn của ta, cũng một cách như 
luồng gió thôi bay tro tản ở ngoài hòn than 
lửa, cho trật lửa ra và bén ngọn lên. 
Nhưng ích-lợi bởi nhớ Chúa hiện-tại và 
bởi nguyện - tắt không phải chỉ có thế mà 
thôi. Còn nhiều hơn nữa. Muốn cho minh 
được lên cái bác hợp-nhất tạm kê là liên- 


li, thì khòng có gì linh-hiệu cho bằng làm 


đi làm lại những việc hợp-nhất luôn luôn. (1) 


(1) Nói rằng tạm kề là liên-lÌ, vì như đã nói ở . 
đầu sách, sự hợp-nhất liên-lÏ thật, ngoài cái ơn - 
đặc-biệt được trầm-tïnh thiên-phú ra, thì không _ 
tài nào có được, vi cái hạn của sự cầm-trí của ta 


rất là ngắn-ngủi bé-mọn. 


= Fe — — =? sé ~ = BES , ji 4 Ũ 
11 ` > =z + de - = —————— 
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Ban đầu phải biết khéo ra sức mà chuyên- 
lo đến Chúa trong một số ít nhiều lần và 
_ dâng các việc ta làm cho Chúa mỗi một khi 
L e ta đồi việc làm, Rồi dần dà tập cho mình 
_ được cái xu-hướng từ từ và cứ từng bậc. 
ane nóng nảy hấp'- tấp, một cứ liệu cho 
cái tinh-thân đức tin nở-nang một cách ôn- 
hoà, cứng - cáp må tinh- ái; và cứ giữ cải 
"thỏi siêu - nhiên đã thành tự - nhiên này là 
hễ khi nào ta không còn làm gì ở bên ngoài 
må giúp « Vua » ta nữa, thì quay ngay lòng 
ta về Chúa hiện đang sống ở giữa chỗ chính 
_ trung-tâm của ta. — HÊ ta không còn việc 


lai sự tưởng đến Chúa, đó là cái nhịp-vận 
~ Cho ta trầm-fĩnh được khôn -ngoan mà 
ẫ _ đãc-lực. 
~  Lüc đó linh hôn được, hay dọn mình 
à cho được kết-hợp liên-lÏ cùng Chúa, nghĩa 
à cho được đem lòng trí lên cùng Chúa 
4 _ nột cách đễ-dàng tự-nhưng và có thê nói 
được là không hề giút bao giờ. Không 
pe A ni. cứ phải nóc | kinh: nọ. rồi 


La phải làm cho Chúa nữa thì quay ngay 


§ + P . à” E i ta s4 [2 a 
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tình phải hằng khăng-khít với Ghúa, lòng 
muốn phai hằng hợp-nhãt với thánh ý 
Người, trí-khôn thì phải thôi không liến- 
xảo, không phân-đầng quá ra nữa — sự. 


đỏ nhiều khi không phải lỗi tại nó — một _ 


đề ý lo cho cái chỉ-ý mình được trong 
sạch, hay là lo dàng nó cho Chúa lúc trước, 
lúc đang, lúc sau khi làm việc, đề có thề 
— như thí dụ của ông thánh Phan-chi-eô - 
đệ Sa-lê — sánh linh-hồn với con trễ di 
đường ngắt hoa, ngắt thì ngắt song không 
buông tay bố nó ra bao giò. Ông thánh Tô- 
ma gọi thói-quen là «một tu-câch vững 
bền làm cho hành-sự được đễ-dàng.» D- 
dàng và vững-bền, đó là hai cái đặc-tính - 


của hết mọi thói-quen, thỏi-quen trong sự > 4 
câu-nguyên cũng như các thói-quen khác... - 


_ Sự hợp-nhất với Chüa mà cứ dê din. 


dân ấy đã có một nhà triêt-hoc tàn-thôi tả. | ‘à 
cái việc xâm-chiếm nó rất là thän-tinh như. 2 
sau này. — « Bậc thứ nhất của sự tiến bộ 


bồ-trong là mỏ-mang mấy cái trạng-thái 


về tâm-lý. Trước tiên, các trạng-thái ấy É: 


còn mập-mở, chi được một dôi dip mà phát "à 
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ra thôi, thế mà cải địa-vị của nó xem ra 
cứ dần dà thêm quan-trọng hơn trước. .. 
Người giáo-hữu, trước kia mến Chúa chẳng 
qua chỉ là trâm-tinh trước mặt Chúa một 
lúc ban sáng và ban tối thôi, bây giờ lại 
được thấy rõ ràng Đấng mà mình yêu-mến 
kia hằng ở hiện-tại luôn luôn trong mình, 
Bấy giờ sẽ thấy mình như bị bắt buộc phải 
tự ý đọc một đôi câu kinh nào đó, vì hiều 
biết mình cần phải cầu-nguyện... Hồi ra 
Sở có lúc coi cái vũ-tru này nhw một cái 
mản trong suốt, Đấng Hoá-công ần ở đàng 
sau cái màn ấy mà dé người ta tìm-bỏi 
Người khắp mọi nơi. Tạo-vật, dù một vật 
hèn nhất cũng có lốt hinh-änh Thánh diện 
Chúa... Người giáo-hữu nhận trong mọi 
vật đều có lốt cải dấu Thiên Chúa, cũng 
_ như cái dấu chỉ chúng đều bởi một cän- 
nguyên. chung mà ra, cho nên người ấy 
coi mọi vật như là anh em với nhau hay 
với chính minh vậy. Thế là do sự gång- 
gỏi nhüt-nhât đầu tiên đề quay linh-hồn 
vào Chúa mà phát ra cái lòng mến Chúa 
cực nồng-nàn vå cái bụng yêu mọi vật 
10 


giống mà trên) ra wy nhiên vậy. KÂy ñ Nó 
Cha Gat-ri ( Gatry ) nói một. agi a: vi 
linh-hoạt như vầy : « Có linh-hôn thấy trong í 1 3 


* sỉ PS 


mình phải yên - nghỉ và phải tự. qui tự - RS. 


y s.f 


piti về chỗ chính cái Etre hơn UE 4 
tr Ve 


| h óc 
nhiều của | trông cái | đật đức của Chúa ` 
phải khó chịu với cái phù-hão Sông, à 

sống ở bề-ngoài đã lâu ngày rồi, thì së có 
một thời-kỳ linh-hồn ấy không còn ie 2 
được công-cuộc nảo,. việc làm nào. BẾP si: =; 
ngoài, hay sự gi giây gim đến thổ-gian - 
nữa. Thố-gian lúc đó thành như i một nie 
cha quấy-rầy, làm rối loạn mất cuộc v be 
sướng trong linh-hôn, linh-hồn,, cực € ch hư, 
đã, phải chịu nó thì khồ-cực- đến. châu. 
ngọc rớt, cũng như khi ta chẳng. may D t ve 
làm việc gì chắn ngäc chän ango, gi a cải - 

lúc đang là làm một việc thoả lòng : Sư 
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hay như khi phải một người không thân- 
tinh, tuy mắt đã có quen, song tâm-tình 
thì không hê biết, đến mà nuốt ngay mất 


“cái lúc thanh-thái nhất trong ngày, ta đã 
dinh đồ mà cầu-nguyện vả học-hành, hắn 


cứ truyện trò vô-ích tràn mãi, rây rà cho 


| ta, không sao ta câm-tri được, vì hê hắn 
¿'› tiệt môt tiếng. là ta chia trí ra đàng khác 


mất. Ấy sự sống ở bên-ngoài làm cho các 


hồn đó phải cyc lòng và thêm than ngắn thở 


dài với sự yên-nghỉ vô cùng cũng như thể 


đó. Vẫn rang sự chin-chän với sự chết mà 
“được như vậy thì là ít có lắm, song ngay 
| những người tấn-tới còn kém cũng có thô 


hiều mà nhận. sự ãy ra được. » (1) 
Nếu ta vào sồ những người « tấn tới còn 


| kém » ấy thì ta đừng ngạc nhiên vì thẩy ta 
— còm phải đánh trận mà chiếm lấy sự trầm- 
| ie tĩnh la ước ao. Song ta hãy cứ vững chi! L 


-Gái thói-quen của ta, giả như đã thành 


Le mực rồi, mà ta có nhờ cải việc nó 
| dune làm, và có nhờ on thánh-sủng thập- 


W các sức. lực của thói-quen lên, thì có lẽ. 
ni Gatry: Méditations inédites, p. 193)-- 
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nào ta lại không dat được cái ta ước 40? 
Bà thánh Tê-rê-sa tự thủ rằng: «Tôi đã 
phải khô nhiêu năm, không sao hãm được 
trí-tưởng của tôi... thật là thậm khô. Song 
tôi biết rằng Chúa thương sẽ chiều lòng ta 
mà làm bầu-bạn với ta trong những lúc ta 
đến xin Người cho khiêm-nhường. Nếu 
một năm ta chưa được, thì hãy nhiều năm 
nữa coi! Tôi xin quả quyết rằng người ta 
có thề dat được sự đó và có thê tập-dữ 
được cái thói sống kẻm-cặp với ông thầy 
tuyệt đối của ta, song phải rắn-sức mới 
được. » (1) 

Lu-y đệ Gơ-nát tiên sinh nói rằng: «Vua 
thánh Đa-vít bảo ta cho hay vua häng sõng 

ở tước mặt Chúa. (2) 

Hãy làm y như thế, hãy nhắc lòng lên 
cùng Chúa luôn luôn, song đừng rô võ-lực 


vởi mình, một đề tri-khôn cứ chỉm-nghỉm - = 
vào trong Chúa một cách đơn-thường và 


tinh-ái mà thôi. Đừng thấy trí minh, bối sự. 
(1) Chemin de la perfection, chap. XXVI. jS 


2) Chúa mà tôi vẫn đứng trước Sit thi a | a 


sống mãi. (Thánh vinh xv ), 


— vâng lời.. 
bà sức lhềm -chủ vào những sự nói, những sự xây ra 
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nông nồi hay phân-däng mà làm tội minh 
làm chỉ: hãy ra sức thu-nhặt nó lại và lại 
dâng nó cho Ghúa một lần nữa. Nếu có đủ 
canđảm mà chống-chọi như thế được Ít 
làu, không có sòn lòng, thì tôi quyết rằng 
thói-quen trở nên bản-tính và không những 
sẽ không còn khó trầm-tĩnh mà lại sẽ không 
mât trầm-tĩnh đi nữa kia. Chẳng khác chi 
con cå, không thê sống ở ngoài nước được, 
mà hê ra khỏi nước là nó giây giọn hết 
sức đề nhảy xuống nước ngay.» (1) 

(1) Louis de Grenade : Amour de Dieu. Trad. 


Girard, 11 P., chap. 1x p. 130. Đoạn trên tiên-sinh 


có nói : « Nhw đẫn gỗ lao xuống nước sâu, nó liền 
trồi lên trên mặt nuớc ngay.» Tiếp theo ( trang 
139 ) tiên-sinh nói cho lon ý thề nảy: « Nếu công- 


việc ở đời — là sự người ta không thë tránh được 
_mãi — có ngăn trở đôi khi không trầm-tĩnh được 


đắc -lực, thi hãy tùy sức mà kiên-tâm với cái ý lảnh 


= ela minh, đừng đề cho mình buông quá ra ngoài 


minh bao giờ và hãy liệu cho lòng minh thế nào 


cũng còn một đôi phần đính bám vào Chúa và 


hằng trông xem Chúa. » Cha Dực-đế (Judde) cũng 
nói: « Hãy vào trong lòng ta, hãy nghe và hãy 
. Quá nửa ta phải Š ở đó luôn và hãy hết 
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Người nào đã tập được cái thói, đương 
_ ø1ữa lúc làm các việc thường làm, mà hồi 
tưởng đến Chúa một cách dễ dàng thi 
người â ấy da được sự hợp-nhất kề là liên- 
li rồi. Người ấy liên-lạc với Chúa như vậy 
thì toàn là liên-lac mật-thiết cả. ( Tiếng 
liên-lạc ở đây phải hiều chặt ý.) 

Nếu khi ấy Chúa thương, không dê người 
ấy ở bậc trầm-tĩnh {w-lao nữa mà cho 
lên bậc trâm-tinh fhién-phú thì không có 
cách nào dọn mình tốt cho bằng lấy trí 
đức tin, lấy lòng hào-hậu tinh-thiêt mà cầm 
mình ở trước mặt Chúa cho liên li hết sức 
loài người. Đọn mình mà chịu lấy một ơn 
đặc-biệt Ghúa ban cho nhưng-không thì chi 
có thé don đến thế là cùng. 

Bà thánh Tê-rê-sa mà các ý kiến rất 
giầu về đưởng kinh-nghiệm đã nói 10 rằng: 
«Ngài đã đắp được cái nền kiên-cố ở đó 
rôi vậy. (') 

ở đó, thế là các ngải lên lọn lành vậy. » Judde: 
Œuvres, t. v. (Exhortations p. 70 ). 


(!) Bà có ý nói, ít là ở đây, vê sự tập nhớ Chúa 
hiện-tại ở trong ta. 


tt — 


“Mà nếu Chúa có thương cất nhắc cho 


ngài được lên chỗ cao-dai nữa, thì Chúa 


thấy ngài cũng đã sẵn rồi. » (1) 
Đây ta không muốn mạo-hiềm vào trong 
cái chỗ «cao-dai» mà bà nói chạm đến đó. 


_Nếu làm thế, thì ta ra ngoài cái dé-luân 


của ta mất. Cái đề-luận của ta chỉ có thé 


này: người ta làm thế nào, chỉ dùng các 


nguyên-lực của mình vå nhờ các ơn 
thường như mọi người mà tập cho mình 


= được hợp nhất với Chúa, và được ở trầm- 


tính; tùy như cái ngần Chúa có ý đề cho 
la gắng sức mà được? 

Còn những người mà Chúa ban cho sự 
trầm-tĩnh thiên-phú, hoặc từng hôi, hoặc 


luôn mãi thì không cần phải ra mẹo-mực 
chi bảo họ, cho bằng cứ mời họ ở cho dễ 


dạy, cho khiềm-nhường và dâng lót mình 


cho Chúa, đừng giữ lại phần nào sốt. 


Đức Chúa Thánh Thần tự: nhận lấy việc 


day-dô, mà Người day-dô không có động 


ra à tiếng, 


a) Chodith de la perfection, Chap. xxix. 


L-“x...`Ắ%«.....=..=.ố..Àằ. =. he 
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Đến đây ta xin gác bút lặng-im và lgi- 
dụng cái lúc lặng-im này mà xin Chúa ban - - 
phép lành cho những ai sẽ đọc mấy trang — ~ 
sách này và thông ban cực kỳ rộng-rãi ng 
cho họ được các sự khoäi-lac bởi « sự 2) 


cầu-nguuện liên » mà ra. 
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một người xem đến mà thôi, thì cùng người _ 


ấy — tuy chưa quen chưa biết, song On 4 
thâm- yêu trong Chúa Cơ-đốc rồi—tác-giả xin T 


nói một điều sau hết này nữa. Điều tác-giả 


nói đầy phát-kiến bởi một nhà danh-sư về là 


đường thiêng-liêng, mà có lẽ là đại- danh TA 


nhất, tức ông thánh Gio-an Thánh-giá. - 


«Sao ngài còn trì hoãn lâu la chưa đến . sA 
cùng Chúa nhw thë, ngài có thề làm cho. Fr 
lòng ngài mê sự kính mến Chúa được ngay: 72 


đáo À giờ mà?» 


_Nếu độc-giả là một người quyết chí dốc Xi 
lòng thuộc về Chúa đã lâu, và hiện-thời vån 


chỉ tâm niệm một sự mến Chúa, mà côn - 
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khao-khát mến Chúa hơn nữa, thì tác-giả 
xin hiến một câu rất thâm-thúy trích trong 
Linh - thân cách - ngôn của ông thánh ấy. 
« Nếu ngài muốn cho thánh-diện Chúa hiện 
tô-rõ một cách dễ dàng ra trong linh hồn 
ngài, và giải ánh: ra đó, thì ngài đừng có 
ở lộn với các tạo-vật; trái lại, phải đuôi 
chúng ra khỏi tâm-trí cho hết, tức thị là 
ngài đi trong giữa. với sang Thiên Chúa 


MUC LUC. 
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